
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

THPT NK TDTT Huyện Bình 
Chánh 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

THẺ DỰ THI 

HỘI THAO GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH 

NĂM HỌC 2022 - 2023 

 
 

SỐ BÁO DANH:   CC_1       BÀN:   1  

Họ và tên thí sinh: PHAN MINH NHẬT 

Ngày sinh: 25/12/2007  Nơi sinh: TP. HCM 

Lớp :  10 Trường THPT NK TDTT Huyện Bình Chánh 

Dự thi môn: Kỹ thuật cấp cứu và chuyển thương. 

Điểm thi : Trường THPT chuyên Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị 
Định (215, Đường Hoàng Ngân, Phường 16, Quận 8). 

Thí sinh có mặt tại Điểm thi lúc 6g00 ngày 25/11/2022. 

 

Ngày      tháng 11 năm 2022 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

Ảnh 3x4 



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

THPT NK TDTT Huyện Bình 
Chánh 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

THẺ DỰ THI 

HỘI THAO GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH 

NĂM HỌC 2022 - 2023 

 
 

SỐ BÁO DANH:   CC_1       BÀN:   1  

Họ và tên thí sinh: NGUYỄN LÊ THÀNH PHÁT 

Ngày sinh: 17/1/2007  Nơi sinh: TP. HCM 

Lớp :  10 Trường THPT NK TDTT Huyện Bình Chánh 

Dự thi môn: Kỹ thuật cấp cứu và chuyển thương. 

Điểm thi : Trường THPT chuyên Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị 
Định (215, Đường Hoàng Ngân, Phường 16, Quận 8). 

Thí sinh có mặt tại Điểm thi lúc 6g00 ngày 25/11/2022. 

 

Ngày      tháng 11 năm 2022 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

Ảnh 3x4 



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

THPT NK TDTT Huyện Bình 
Chánh 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

THẺ DỰ THI 

HỘI THAO GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH 

NĂM HỌC 2022 - 2023 

 
 

SỐ BÁO DANH:   CC_1       BÀN:   1  

Họ và tên thí sinh: NGUYỄN THỊ NHƯ QUỲNH 

Ngày sinh: 16/8/2007  Nơi sinh: TP. HCM 

Lớp :  10 Trường THPT NK TDTT Huyện Bình Chánh 

Dự thi môn: Kỹ thuật cấp cứu và chuyển thương. 

Điểm thi : Trường THPT chuyên Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị 
Định (215, Đường Hoàng Ngân, Phường 16, Quận 8). 

Thí sinh có mặt tại Điểm thi lúc 6g00 ngày 25/11/2022. 

 

Ngày      tháng 11 năm 2022 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

Ảnh 3x4 



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TH, THCS và THPT Sài Gòn - 
Gia Định 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

THẺ DỰ THI 

HỘI THAO GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH 

NĂM HỌC 2022 - 2023 

 
 

SỐ BÁO DANH:   CC_2       BÀN:   1  

Họ và tên thí sinh: Nguyễn Hoàng Nhân 

Ngày sinh: 8/5/2007  Nơi sinh:  

Lớp :  10 Trường TH, THCS và THPT Sài Gòn - Gia Định 

Dự thi môn: Kỹ thuật cấp cứu và chuyển thương. 

Điểm thi : Trường THPT chuyên Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị 
Định (215, Đường Hoàng Ngân, Phường 16, Quận 8). 

Thí sinh có mặt tại Điểm thi lúc 6g00 ngày 25/11/2022. 

 

Ngày      tháng 11 năm 2022 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

Ảnh 3x4 



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TH, THCS và THPT Sài Gòn - 
Gia Định 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

THẺ DỰ THI 

HỘI THAO GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH 

NĂM HỌC 2022 - 2023 

 
 

SỐ BÁO DANH:   CC_2       BÀN:   1  

Họ và tên thí sinh: NGÔ HƯNG THỊNH 

Ngày sinh: 4/6/2007  Nơi sinh:  

Lớp :  10 Trường TH, THCS và THPT Sài Gòn - Gia Định 

Dự thi môn: Kỹ thuật cấp cứu và chuyển thương. 

Điểm thi : Trường THPT chuyên Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị 
Định (215, Đường Hoàng Ngân, Phường 16, Quận 8). 

Thí sinh có mặt tại Điểm thi lúc 6g00 ngày 25/11/2022. 

 

Ngày      tháng 11 năm 2022 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

Ảnh 3x4 



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TH, THCS và THPT Sài Gòn - 
Gia Định 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

THẺ DỰ THI 

HỘI THAO GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH 

NĂM HỌC 2022 - 2023 

 
 

SỐ BÁO DANH:   CC_2       BÀN:   1  

Họ và tên thí sinh: Nguyễn Thị Yến Thuỷ 

Ngày sinh: 13/5/2007  Nơi sinh:  

Lớp :  10 Trường TH, THCS và THPT Sài Gòn - Gia Định 

Dự thi môn: Kỹ thuật cấp cứu và chuyển thương. 

Điểm thi : Trường THPT chuyên Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị 
Định (215, Đường Hoàng Ngân, Phường 16, Quận 8). 

Thí sinh có mặt tại Điểm thi lúc 6g00 ngày 25/11/2022. 

 

Ngày      tháng 11 năm 2022 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

Ảnh 3x4 



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

THPT Trưng Vương 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

THẺ DỰ THI 

HỘI THAO GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH 

NĂM HỌC 2022 - 2023 

 
 

SỐ BÁO DANH:   CC_3       BÀN:   1  

Họ và tên thí sinh: LÊ HÒA BÌNH 

Ngày sinh: 23/11/2007  Nơi sinh:  

Lớp :  10 Trường THPT Trưng Vương 

Dự thi môn: Kỹ thuật cấp cứu và chuyển thương. 

Điểm thi : Trường THPT chuyên Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị 
Định (215, Đường Hoàng Ngân, Phường 16, Quận 8). 

Thí sinh có mặt tại Điểm thi lúc 6g00 ngày 25/11/2022. 

 

Ngày      tháng 11 năm 2022 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

Ảnh 3x4 



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

THPT Trưng Vương 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

THẺ DỰ THI 

HỘI THAO GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH 

NĂM HỌC 2022 - 2023 

 
 

SỐ BÁO DANH:   CC_3       BÀN:   1  

Họ và tên thí sinh: NGÔ HẢI HÂN 

Ngày sinh: 20/6/2007  Nơi sinh:  

Lớp :  10 Trường THPT Trưng Vương 

Dự thi môn: Kỹ thuật cấp cứu và chuyển thương. 

Điểm thi : Trường THPT chuyên Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị 
Định (215, Đường Hoàng Ngân, Phường 16, Quận 8). 

Thí sinh có mặt tại Điểm thi lúc 6g00 ngày 25/11/2022. 

 

Ngày      tháng 11 năm 2022 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

Ảnh 3x4 



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

THPT Trưng Vương 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

THẺ DỰ THI 

HỘI THAO GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH 

NĂM HỌC 2022 - 2023 

 
 

SỐ BÁO DANH:   CC_3       BÀN:   1  

Họ và tên thí sinh: ĐỒNG MINH TẤN 

Ngày sinh: 26/1/2007  Nơi sinh:  

Lớp :  10 Trường THPT Trưng Vương 

Dự thi môn: Kỹ thuật cấp cứu và chuyển thương. 

Điểm thi : Trường THPT chuyên Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị 
Định (215, Đường Hoàng Ngân, Phường 16, Quận 8). 

Thí sinh có mặt tại Điểm thi lúc 6g00 ngày 25/11/2022. 

 

Ngày      tháng 11 năm 2022 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

Ảnh 3x4 



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

THPT Nguyễn Thị Minh Khai 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

THẺ DỰ THI 

HỘI THAO GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH 

NĂM HỌC 2022 - 2023 

 
 

SỐ BÁO DANH:   CC_4       BÀN:   1  

Họ và tên thí sinh: TIÊU HOÀNG HẢI 

Ngày sinh: 31/3/2007  Nơi sinh: TP. HCM 

Lớp :  10 Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai 

Dự thi môn: Kỹ thuật cấp cứu và chuyển thương. 

Điểm thi : Trường THPT chuyên Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị 
Định (215, Đường Hoàng Ngân, Phường 16, Quận 8). 

Thí sinh có mặt tại Điểm thi lúc 6g00 ngày 25/11/2022. 

 

Ngày      tháng 11 năm 2022 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

Ảnh 3x4 



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

THPT Nguyễn Thị Minh Khai 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

THẺ DỰ THI 

HỘI THAO GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH 

NĂM HỌC 2022 - 2023 

 
 

SỐ BÁO DANH:   CC_4       BÀN:   1  

Họ và tên thí sinh: PHAN VŨ PHƯƠNG LAN 

Ngày sinh: 17/8/2007  Nơi sinh: TP. HCM 

Lớp :  10 Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai 

Dự thi môn: Kỹ thuật cấp cứu và chuyển thương. 

Điểm thi : Trường THPT chuyên Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị 
Định (215, Đường Hoàng Ngân, Phường 16, Quận 8). 

Thí sinh có mặt tại Điểm thi lúc 6g00 ngày 25/11/2022. 

 

Ngày      tháng 11 năm 2022 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

Ảnh 3x4 



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

THPT Nguyễn Thị Minh Khai 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

THẺ DỰ THI 

HỘI THAO GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH 

NĂM HỌC 2022 - 2023 

 
 

SỐ BÁO DANH:   CC_4       BÀN:   1  

Họ và tên thí sinh: TRẦN NGUYỄN HOÀNG NAM 

Ngày sinh: 23/7/2007  Nơi sinh: TP. HCM 

Lớp :  10 Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai 

Dự thi môn: Kỹ thuật cấp cứu và chuyển thương. 

Điểm thi : Trường THPT chuyên Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị 
Định (215, Đường Hoàng Ngân, Phường 16, Quận 8). 

Thí sinh có mặt tại Điểm thi lúc 6g00 ngày 25/11/2022. 

 

Ngày      tháng 11 năm 2022 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

Ảnh 3x4 



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

THPT Lê Quý Đôn 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

THẺ DỰ THI 

HỘI THAO GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH 

NĂM HỌC 2022 - 2023 

 
 

SỐ BÁO DANH:   CC_5       BÀN:   1  

Họ và tên thí sinh: PHẠM LINH ĐAN 

Ngày sinh: 15/4/2007  Nơi sinh: TP. HCM 

Lớp :  10 Trường THPT Lê Quý Đôn 

Dự thi môn: Kỹ thuật cấp cứu và chuyển thương. 

Điểm thi : Trường THPT chuyên Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị 
Định (215, Đường Hoàng Ngân, Phường 16, Quận 8). 

Thí sinh có mặt tại Điểm thi lúc 6g00 ngày 25/11/2022. 

 

Ngày      tháng 11 năm 2022 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

Ảnh 3x4 



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

THPT Lê Quý Đôn 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

THẺ DỰ THI 

HỘI THAO GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH 

NĂM HỌC 2022 - 2023 

 
 

SỐ BÁO DANH:   CC_5       BÀN:   1  

Họ và tên thí sinh: NGUYỄN GIA KHẢI 

Ngày sinh: 12/1/2007  Nơi sinh: TP. HCM 

Lớp :  10 Trường THPT Lê Quý Đôn 

Dự thi môn: Kỹ thuật cấp cứu và chuyển thương. 

Điểm thi : Trường THPT chuyên Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị 
Định (215, Đường Hoàng Ngân, Phường 16, Quận 8). 

Thí sinh có mặt tại Điểm thi lúc 6g00 ngày 25/11/2022. 

 

Ngày      tháng 11 năm 2022 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

Ảnh 3x4 



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

THPT Lê Quý Đôn 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

THẺ DỰ THI 

HỘI THAO GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH 

NĂM HỌC 2022 - 2023 

 
 

SỐ BÁO DANH:   CC_5       BÀN:   1  

Họ và tên thí sinh: HUỲNH PHẠM MINH THIỆN 

Ngày sinh: 24/5/2007  Nơi sinh: TP. HCM 

Lớp :  10 Trường THPT Lê Quý Đôn 

Dự thi môn: Kỹ thuật cấp cứu và chuyển thương. 

Điểm thi : Trường THPT chuyên Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị 
Định (215, Đường Hoàng Ngân, Phường 16, Quận 8). 

Thí sinh có mặt tại Điểm thi lúc 6g00 ngày 25/11/2022. 

 

Ngày      tháng 11 năm 2022 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

Ảnh 3x4 



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

THPT Nguyễn Trãi 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

THẺ DỰ THI 

HỘI THAO GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH 

NĂM HỌC 2022 - 2023 

 
 

SỐ BÁO DANH:   CC_6       BÀN:   1  

Họ và tên thí sinh: ĐỖ ĐẠI DƯƠNG 

Ngày sinh: 29/3/2007  Nơi sinh: TP. HCM 

Lớp :  10 Trường THPT Nguyễn Trãi 

Dự thi môn: Kỹ thuật cấp cứu và chuyển thương. 

Điểm thi : Trường THPT chuyên Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị 
Định (215, Đường Hoàng Ngân, Phường 16, Quận 8). 

Thí sinh có mặt tại Điểm thi lúc 6g00 ngày 25/11/2022. 

 

Ngày      tháng 11 năm 2022 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

Ảnh 3x4 



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

THPT Nguyễn Trãi 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

THẺ DỰ THI 

HỘI THAO GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH 

NĂM HỌC 2022 - 2023 

 
 

SỐ BÁO DANH:   CC_6       BÀN:   1  

Họ và tên thí sinh: DƯƠNG HOÀNG PHÚC 

Ngày sinh: 2/3/2007  Nơi sinh: TP. HCM 

Lớp :  10 Trường THPT Nguyễn Trãi 

Dự thi môn: Kỹ thuật cấp cứu và chuyển thương. 

Điểm thi : Trường THPT chuyên Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị 
Định (215, Đường Hoàng Ngân, Phường 16, Quận 8). 

Thí sinh có mặt tại Điểm thi lúc 6g00 ngày 25/11/2022. 

 

Ngày      tháng 11 năm 2022 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

Ảnh 3x4 



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

THPT Nguyễn Trãi 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

THẺ DỰ THI 

HỘI THAO GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH 

NĂM HỌC 2022 - 2023 

 
 

SỐ BÁO DANH:   CC_6       BÀN:   1  

Họ và tên thí sinh: NGUYỄN HOÀNG YẾN 

Ngày sinh: 20/5/2007  Nơi sinh: TP. HCM 

Lớp :  10 Trường THPT Nguyễn Trãi 

Dự thi môn: Kỹ thuật cấp cứu và chuyển thương. 

Điểm thi : Trường THPT chuyên Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị 
Định (215, Đường Hoàng Ngân, Phường 16, Quận 8). 

Thí sinh có mặt tại Điểm thi lúc 6g00 ngày 25/11/2022. 

 

Ngày      tháng 11 năm 2022 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

Ảnh 3x4 



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

THPT Hùng Vương 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

THẺ DỰ THI 

HỘI THAO GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH 

NĂM HỌC 2022 - 2023 

 
 

SỐ BÁO DANH:   CC_7       BÀN:   1  

Họ và tên thí sinh: BÙI HOÀNG GIA 

Ngày sinh: 18/3/2007  Nơi sinh: Quảng Ngãi 

Lớp :  10 Trường THPT Hùng Vương 

Dự thi môn: Kỹ thuật cấp cứu và chuyển thương. 

Điểm thi : Trường THPT chuyên Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị 
Định (215, Đường Hoàng Ngân, Phường 16, Quận 8). 

Thí sinh có mặt tại Điểm thi lúc 6g00 ngày 25/11/2022. 

 

Ngày      tháng 11 năm 2022 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

Ảnh 3x4 



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

THPT Hùng Vương 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

THẺ DỰ THI 

HỘI THAO GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH 

NĂM HỌC 2022 - 2023 

 
 

SỐ BÁO DANH:   CC_7       BÀN:   1  

Họ và tên thí sinh: LÂM THẾ HƯNG 

Ngày sinh: 30/8/2007  Nơi sinh: TP. HCM 

Lớp :  10 Trường THPT Hùng Vương 

Dự thi môn: Kỹ thuật cấp cứu và chuyển thương. 

Điểm thi : Trường THPT chuyên Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị 
Định (215, Đường Hoàng Ngân, Phường 16, Quận 8). 

Thí sinh có mặt tại Điểm thi lúc 6g00 ngày 25/11/2022. 

 

Ngày      tháng 11 năm 2022 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

Ảnh 3x4 



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

THPT Hùng Vương 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

THẺ DỰ THI 

HỘI THAO GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH 

NĂM HỌC 2022 - 2023 

 
 

SỐ BÁO DANH:   CC_7       BÀN:   1  

Họ và tên thí sinh: TRẦN NGUYỄN TÚ LINH 

Ngày sinh: 3/2/2007  Nơi sinh: TP. HCM 

Lớp :  10 Trường THPT Hùng Vương 

Dự thi môn: Kỹ thuật cấp cứu và chuyển thương. 

Điểm thi : Trường THPT chuyên Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị 
Định (215, Đường Hoàng Ngân, Phường 16, Quận 8). 

Thí sinh có mặt tại Điểm thi lúc 6g00 ngày 25/11/2022. 

 

Ngày      tháng 11 năm 2022 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

Ảnh 3x4 



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

THPT Mạc Đĩnh Chi 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

THẺ DỰ THI 

HỘI THAO GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH 

NĂM HỌC 2022 - 2023 

 
 

SỐ BÁO DANH:   CC_8       BÀN:   1  

Họ và tên thí sinh: LIỂN PHÚC KHANG 

Ngày sinh: 14/1/2007  Nơi sinh: TP. HCM 

Lớp :  10 Trường THPT Mạc Đĩnh Chi 

Dự thi môn: Kỹ thuật cấp cứu và chuyển thương. 

Điểm thi : Trường THPT chuyên Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị 
Định (215, Đường Hoàng Ngân, Phường 16, Quận 8). 

Thí sinh có mặt tại Điểm thi lúc 6g00 ngày 25/11/2022. 

 

Ngày      tháng 11 năm 2022 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

Ảnh 3x4 



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

THPT Mạc Đĩnh Chi 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

THẺ DỰ THI 

HỘI THAO GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH 

NĂM HỌC 2022 - 2023 

 
 

SỐ BÁO DANH:   CC_8       BÀN:   1  

Họ và tên thí sinh: PHAN TRẦN NGỌC KHÁNH 

Ngày sinh: 3/11/2007  Nơi sinh: TP. HCM 

Lớp :  10 Trường THPT Mạc Đĩnh Chi 

Dự thi môn: Kỹ thuật cấp cứu và chuyển thương. 

Điểm thi : Trường THPT chuyên Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị 
Định (215, Đường Hoàng Ngân, Phường 16, Quận 8). 

Thí sinh có mặt tại Điểm thi lúc 6g00 ngày 25/11/2022. 

 

Ngày      tháng 11 năm 2022 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

Ảnh 3x4 



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

THPT Mạc Đĩnh Chi 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

THẺ DỰ THI 

HỘI THAO GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH 

NĂM HỌC 2022 - 2023 

 
 

SỐ BÁO DANH:   CC_8       BÀN:   1  

Họ và tên thí sinh: BÙI ANH TÚ 

Ngày sinh: 12/2/2007  Nơi sinh: TP. HCM 

Lớp :  10 Trường THPT Mạc Đĩnh Chi 

Dự thi môn: Kỹ thuật cấp cứu và chuyển thương. 

Điểm thi : Trường THPT chuyên Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị 
Định (215, Đường Hoàng Ngân, Phường 16, Quận 8). 

Thí sinh có mặt tại Điểm thi lúc 6g00 ngày 25/11/2022. 

 

Ngày      tháng 11 năm 2022 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

Ảnh 3x4 



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

THPT Bình Phú 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

THẺ DỰ THI 

HỘI THAO GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH 

NĂM HỌC 2022 - 2023 

 
 

SỐ BÁO DANH:   CC_9       BÀN:   1  

Họ và tên thí sinh: NGUYỄN QUỐC HÙNG 

Ngày sinh: 5/12/2007  Nơi sinh: TP. HCM 

Lớp :  10 Trường THPT Bình Phú 

Dự thi môn: Kỹ thuật cấp cứu và chuyển thương. 

Điểm thi : Trường THPT chuyên Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị 
Định (215, Đường Hoàng Ngân, Phường 16, Quận 8). 

Thí sinh có mặt tại Điểm thi lúc 6g00 ngày 25/11/2022. 

 

Ngày      tháng 11 năm 2022 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

Ảnh 3x4 



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

THPT Bình Phú 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

THẺ DỰ THI 

HỘI THAO GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH 

NĂM HỌC 2022 - 2023 

 
 

SỐ BÁO DANH:   CC_9       BÀN:   1  

Họ và tên thí sinh: HOÀNG GIA HƯNG 

Ngày sinh: 5/10/2007  Nơi sinh: Phú Thọ 

Lớp :  10 Trường THPT Bình Phú 

Dự thi môn: Kỹ thuật cấp cứu và chuyển thương. 

Điểm thi : Trường THPT chuyên Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị 
Định (215, Đường Hoàng Ngân, Phường 16, Quận 8). 

Thí sinh có mặt tại Điểm thi lúc 6g00 ngày 25/11/2022. 

 

Ngày      tháng 11 năm 2022 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

Ảnh 3x4 



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

THPT Bình Phú 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

THẺ DỰ THI 

HỘI THAO GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH 

NĂM HỌC 2022 - 2023 

 
 

SỐ BÁO DANH:   CC_9       BÀN:   1  

Họ và tên thí sinh: HUỲNH LAM 

Ngày sinh: 7/5/2007  Nơi sinh: TP. HCM 

Lớp :  10 Trường THPT Bình Phú 

Dự thi môn: Kỹ thuật cấp cứu và chuyển thương. 

Điểm thi : Trường THPT chuyên Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị 
Định (215, Đường Hoàng Ngân, Phường 16, Quận 8). 

Thí sinh có mặt tại Điểm thi lúc 6g00 ngày 25/11/2022. 

 

Ngày      tháng 11 năm 2022 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

Ảnh 3x4 



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

THPT Lê Thánh Tôn 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

THẺ DỰ THI 

HỘI THAO GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH 

NĂM HỌC 2022 - 2023 

 
 

SỐ BÁO DANH:   CC_10       BÀN:   1  

Họ và tên thí sinh: NGUYỄN GIA BẢO 

Ngày sinh: 14/8/2007  Nơi sinh: TP. HCM 

Lớp :  10 Trường THPT Lê Thánh Tôn 

Dự thi môn: Kỹ thuật cấp cứu và chuyển thương. 

Điểm thi : Trường THPT chuyên Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị 
Định (215, Đường Hoàng Ngân, Phường 16, Quận 8). 

Thí sinh có mặt tại Điểm thi lúc 6g00 ngày 25/11/2022. 

 

Ngày      tháng 11 năm 2022 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

Ảnh 3x4 



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

THPT Lê Thánh Tôn 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

THẺ DỰ THI 

HỘI THAO GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH 

NĂM HỌC 2022 - 2023 

 
 

SỐ BÁO DANH:   CC_10       BÀN:   1  

Họ và tên thí sinh: PHÙNG HÀN HIỂU MINH 

Ngày sinh: 29/10/2007  Nơi sinh: Phú Yên 

Lớp :  10 Trường THPT Lê Thánh Tôn 

Dự thi môn: Kỹ thuật cấp cứu và chuyển thương. 

Điểm thi : Trường THPT chuyên Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị 
Định (215, Đường Hoàng Ngân, Phường 16, Quận 8). 

Thí sinh có mặt tại Điểm thi lúc 6g00 ngày 25/11/2022. 

 

Ngày      tháng 11 năm 2022 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

Ảnh 3x4 



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

THPT Lê Thánh Tôn 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

THẺ DỰ THI 

HỘI THAO GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH 

NĂM HỌC 2022 - 2023 

 
 

SỐ BÁO DANH:   CC_10       BÀN:   1  

Họ và tên thí sinh: TRẦN PHÚ QUÝ 

Ngày sinh: 15/1/2007  Nơi sinh: Sóc Trăng 

Lớp :  10 Trường THPT Lê Thánh Tôn 

Dự thi môn: Kỹ thuật cấp cứu và chuyển thương. 

Điểm thi : Trường THPT chuyên Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị 
Định (215, Đường Hoàng Ngân, Phường 16, Quận 8). 

Thí sinh có mặt tại Điểm thi lúc 6g00 ngày 25/11/2022. 

 

Ngày      tháng 11 năm 2022 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

Ảnh 3x4 



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

THPT Lương Văn Can 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

THẺ DỰ THI 

HỘI THAO GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH 

NĂM HỌC 2022 - 2023 

 
 

SỐ BÁO DANH:   CC_11       BÀN:   1  

Họ và tên thí sinh: ĐỖ ĐỨC LÂM 

Ngày sinh: 16/11/2006  Nơi sinh: TP. HCM 

Lớp :  10 Trường THPT Lương Văn Can 

Dự thi môn: Kỹ thuật cấp cứu và chuyển thương. 

Điểm thi : Trường THPT chuyên Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị 
Định (215, Đường Hoàng Ngân, Phường 16, Quận 8). 

Thí sinh có mặt tại Điểm thi lúc 6g00 ngày 25/11/2022. 

 

Ngày      tháng 11 năm 2022 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

Ảnh 3x4 



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

THPT Lương Văn Can 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

THẺ DỰ THI 

HỘI THAO GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH 

NĂM HỌC 2022 - 2023 

 
 

SỐ BÁO DANH:   CC_11       BÀN:   1  

Họ và tên thí sinh: NGUYỄN VĂN NGHĨA 

Ngày sinh: 30/5/2006  Nơi sinh: TP. HCM 

Lớp :  10 Trường THPT Lương Văn Can 

Dự thi môn: Kỹ thuật cấp cứu và chuyển thương. 

Điểm thi : Trường THPT chuyên Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị 
Định (215, Đường Hoàng Ngân, Phường 16, Quận 8). 

Thí sinh có mặt tại Điểm thi lúc 6g00 ngày 25/11/2022. 

 

Ngày      tháng 11 năm 2022 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

Ảnh 3x4 



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

THPT Lương Văn Can 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

THẺ DỰ THI 

HỘI THAO GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH 

NĂM HỌC 2022 - 2023 

 
 

SỐ BÁO DANH:   CC_11       BÀN:   1  

Họ và tên thí sinh: NGUYỄN LÊ MỸ TIÊN 

Ngày sinh: 19/3/2006  Nơi sinh: Đồng Tháp 

Lớp :  10 Trường THPT Lương Văn Can 

Dự thi môn: Kỹ thuật cấp cứu và chuyển thương. 

Điểm thi : Trường THPT chuyên Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị 
Định (215, Đường Hoàng Ngân, Phường 16, Quận 8). 

Thí sinh có mặt tại Điểm thi lúc 6g00 ngày 25/11/2022. 

 

Ngày      tháng 11 năm 2022 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

Ảnh 3x4 



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

THPT Nguyễn Hiền 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

THẺ DỰ THI 

HỘI THAO GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH 

NĂM HỌC 2022 - 2023 

 
 

SỐ BÁO DANH:   CC_12       BÀN:   1  

Họ và tên thí sinh: LƯU KIỆN HÀO 

Ngày sinh: 25/9/2007  Nơi sinh: TP. HCM 

Lớp :  10 Trường THPT Nguyễn Hiền 

Dự thi môn: Kỹ thuật cấp cứu và chuyển thương. 

Điểm thi : Trường THPT chuyên Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị 
Định (215, Đường Hoàng Ngân, Phường 16, Quận 8). 

Thí sinh có mặt tại Điểm thi lúc 6g00 ngày 25/11/2022. 

 

Ngày      tháng 11 năm 2022 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

Ảnh 3x4 



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

THPT Nguyễn Hiền 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

THẺ DỰ THI 

HỘI THAO GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH 

NĂM HỌC 2022 - 2023 

 
 

SỐ BÁO DANH:   CC_12       BÀN:   1  

Họ và tên thí sinh: PHẠM THỊ DIỄM HƯƠNG 

Ngày sinh: 21/1/2007  Nơi sinh: TP. HCM 

Lớp :  10 Trường THPT Nguyễn Hiền 

Dự thi môn: Kỹ thuật cấp cứu và chuyển thương. 

Điểm thi : Trường THPT chuyên Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị 
Định (215, Đường Hoàng Ngân, Phường 16, Quận 8). 

Thí sinh có mặt tại Điểm thi lúc 6g00 ngày 25/11/2022. 

 

Ngày      tháng 11 năm 2022 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

Ảnh 3x4 



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

THPT Nguyễn Hiền 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

THẺ DỰ THI 

HỘI THAO GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH 

NĂM HỌC 2022 - 2023 

 
 

SỐ BÁO DANH:   CC_12       BÀN:   1  

Họ và tên thí sinh: TRẦN MINH QUÂN 

Ngày sinh: 7/10/2007  Nơi sinh: TP. HCM 

Lớp :  10 Trường THPT Nguyễn Hiền 

Dự thi môn: Kỹ thuật cấp cứu và chuyển thương. 

Điểm thi : Trường THPT chuyên Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị 
Định (215, Đường Hoàng Ngân, Phường 16, Quận 8). 

Thí sinh có mặt tại Điểm thi lúc 6g00 ngày 25/11/2022. 

 

Ngày      tháng 11 năm 2022 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

Ảnh 3x4 



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

THPT Thanh Đa 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

THẺ DỰ THI 

HỘI THAO GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH 

NĂM HỌC 2022 - 2023 

 
 

SỐ BÁO DANH:   CC_13       BÀN:   1  

Họ và tên thí sinh: ĐOÀN TÍN AN 

Ngày sinh: 23/11/2007  Nơi sinh: TP. HCM 

Lớp :  10 Trường THPT Thanh Đa 

Dự thi môn: Kỹ thuật cấp cứu và chuyển thương. 

Điểm thi : Trường THPT chuyên Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị 
Định (215, Đường Hoàng Ngân, Phường 16, Quận 8). 

Thí sinh có mặt tại Điểm thi lúc 6g00 ngày 25/11/2022. 

 

Ngày      tháng 11 năm 2022 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

Ảnh 3x4 



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

THPT Thanh Đa 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

THẺ DỰ THI 

HỘI THAO GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH 

NĂM HỌC 2022 - 2023 

 
 

SỐ BÁO DANH:   CC_13       BÀN:   1  

Họ và tên thí sinh: NGUYỄN NGUYÊN LỘC 

Ngày sinh: 1/11/2007  Nơi sinh: TP. HCM 

Lớp :  10 Trường THPT Thanh Đa 

Dự thi môn: Kỹ thuật cấp cứu và chuyển thương. 

Điểm thi : Trường THPT chuyên Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị 
Định (215, Đường Hoàng Ngân, Phường 16, Quận 8). 

Thí sinh có mặt tại Điểm thi lúc 6g00 ngày 25/11/2022. 

 

Ngày      tháng 11 năm 2022 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

Ảnh 3x4 



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

THPT Thanh Đa 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

THẺ DỰ THI 

HỘI THAO GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH 

NĂM HỌC 2022 - 2023 

 
 

SỐ BÁO DANH:   CC_13       BÀN:   1  

Họ và tên thí sinh: NGUYỄN TRÚC NHI 

Ngày sinh: 4/6/2007  Nơi sinh: TP. HCM 

Lớp :  10 Trường THPT Thanh Đa 

Dự thi môn: Kỹ thuật cấp cứu và chuyển thương. 

Điểm thi : Trường THPT chuyên Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị 
Định (215, Đường Hoàng Ngân, Phường 16, Quận 8). 

Thí sinh có mặt tại Điểm thi lúc 6g00 ngày 25/11/2022. 

 

Ngày      tháng 11 năm 2022 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

Ảnh 3x4 



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

THPT Võ Thị Sáu 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

THẺ DỰ THI 

HỘI THAO GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH 

NĂM HỌC 2022 - 2023 

 
 

SỐ BÁO DANH:   CC_14       BÀN:   1  

Họ và tên thí sinh: NGUYỄN PHẠM GIA AN 

Ngày sinh: 14/8/2007  Nơi sinh: TP. HCM 

Lớp :  10 Trường THPT Võ Thị Sáu 

Dự thi môn: Kỹ thuật cấp cứu và chuyển thương. 

Điểm thi : Trường THPT chuyên Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị 
Định (215, Đường Hoàng Ngân, Phường 16, Quận 8). 

Thí sinh có mặt tại Điểm thi lúc 6g00 ngày 25/11/2022. 

 

Ngày      tháng 11 năm 2022 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

Ảnh 3x4 



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

THPT Võ Thị Sáu 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

THẺ DỰ THI 

HỘI THAO GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH 

NĂM HỌC 2022 - 2023 

 
 

SỐ BÁO DANH:   CC_14       BÀN:   1  

Họ và tên thí sinh: NGUYỄN TRẦN ĐĂNG KHOA 

Ngày sinh: 18/11/2007  Nơi sinh: TP. HCM 

Lớp :  10 Trường THPT Võ Thị Sáu 

Dự thi môn: Kỹ thuật cấp cứu và chuyển thương. 

Điểm thi : Trường THPT chuyên Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị 
Định (215, Đường Hoàng Ngân, Phường 16, Quận 8). 

Thí sinh có mặt tại Điểm thi lúc 6g00 ngày 25/11/2022. 

 

Ngày      tháng 11 năm 2022 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

Ảnh 3x4 



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

THPT Võ Thị Sáu 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

THẺ DỰ THI 

HỘI THAO GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH 

NĂM HỌC 2022 - 2023 

 
 

SỐ BÁO DANH:   CC_14       BÀN:   1  

Họ và tên thí sinh: NGUYỄN PHÚ THỊNH 

Ngày sinh: 24/9/2007  Nơi sinh: Sóc Trăng 

Lớp :  10 Trường THPT Võ Thị Sáu 

Dự thi môn: Kỹ thuật cấp cứu và chuyển thương. 

Điểm thi : Trường THPT chuyên Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị 
Định (215, Đường Hoàng Ngân, Phường 16, Quận 8). 

Thí sinh có mặt tại Điểm thi lúc 6g00 ngày 25/11/2022. 

 

Ngày      tháng 11 năm 2022 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

Ảnh 3x4 



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

THPT Gia Định 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

THẺ DỰ THI 

HỘI THAO GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH 

NĂM HỌC 2022 - 2023 

 
 

SỐ BÁO DANH:   CC_15       BÀN:   1  

Họ và tên thí sinh: PHẠM QUANG KHÁNH DUY 

Ngày sinh: 12/7/2007  Nơi sinh: TP. HCM 

Lớp :  10 Trường THPT Gia Định 

Dự thi môn: Kỹ thuật cấp cứu và chuyển thương. 

Điểm thi : Trường THPT chuyên Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị 
Định (215, Đường Hoàng Ngân, Phường 16, Quận 8). 

Thí sinh có mặt tại Điểm thi lúc 6g00 ngày 25/11/2022. 

 

Ngày      tháng 11 năm 2022 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

Ảnh 3x4 



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

THPT Gia Định 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

THẺ DỰ THI 

HỘI THAO GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH 

NĂM HỌC 2022 - 2023 

 
 

SỐ BÁO DANH:   CC_15       BÀN:   1  

Họ và tên thí sinh: TRẦN ANH KHÔI 

Ngày sinh: 18/5/2007  Nơi sinh: TP. HCM 

Lớp :  10 Trường THPT Gia Định 

Dự thi môn: Kỹ thuật cấp cứu và chuyển thương. 

Điểm thi : Trường THPT chuyên Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị 
Định (215, Đường Hoàng Ngân, Phường 16, Quận 8). 

Thí sinh có mặt tại Điểm thi lúc 6g00 ngày 25/11/2022. 

 

Ngày      tháng 11 năm 2022 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

Ảnh 3x4 



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

THPT Gia Định 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

THẺ DỰ THI 

HỘI THAO GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH 

NĂM HỌC 2022 - 2023 

 
 

SỐ BÁO DANH:   CC_15       BÀN:   1  

Họ và tên thí sinh: NGUYỄN DƯƠNG NHƯ Ý 

Ngày sinh: 2/12/2007  Nơi sinh: TP. HCM 

Lớp :  10 Trường THPT Gia Định 

Dự thi môn: Kỹ thuật cấp cứu và chuyển thương. 

Điểm thi : Trường THPT chuyên Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị 
Định (215, Đường Hoàng Ngân, Phường 16, Quận 8). 

Thí sinh có mặt tại Điểm thi lúc 6g00 ngày 25/11/2022. 

 

Ngày      tháng 11 năm 2022 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

Ảnh 3x4 



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

THPT Phan Đăng Lưu 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

THẺ DỰ THI 

HỘI THAO GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH 

NĂM HỌC 2022 - 2023 

 
 

SỐ BÁO DANH:   CC_16       BÀN:   1  

Họ và tên thí sinh: LÊ HOÀNG HÓA 

Ngày sinh: 28/10/2007  Nơi sinh: Bến Tre 

Lớp :  10 Trường THPT Phan Đăng Lưu 

Dự thi môn: Kỹ thuật cấp cứu và chuyển thương. 

Điểm thi : Trường THPT chuyên Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị 
Định (215, Đường Hoàng Ngân, Phường 16, Quận 8). 

Thí sinh có mặt tại Điểm thi lúc 6g00 ngày 25/11/2022. 

 

Ngày      tháng 11 năm 2022 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

Ảnh 3x4 



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

THPT Phan Đăng Lưu 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

THẺ DỰ THI 

HỘI THAO GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH 

NĂM HỌC 2022 - 2023 

 
 

SỐ BÁO DANH:   CC_16       BÀN:   1  

Họ và tên thí sinh: Nguyễn Cát Tuờng Khanh 

Ngày sinh: 18/9/2006  Nơi sinh: TP. HCM 

Lớp :  10 Trường THPT Phan Đăng Lưu 

Dự thi môn: Kỹ thuật cấp cứu và chuyển thương. 

Điểm thi : Trường THPT chuyên Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị 
Định (215, Đường Hoàng Ngân, Phường 16, Quận 8). 

Thí sinh có mặt tại Điểm thi lúc 6g00 ngày 25/11/2022. 

 

Ngày      tháng 11 năm 2022 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

Ảnh 3x4 



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

THPT Phan Đăng Lưu 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

THẺ DỰ THI 

HỘI THAO GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH 

NĂM HỌC 2022 - 2023 

 
 

SỐ BÁO DANH:   CC_16       BÀN:   1  

Họ và tên thí sinh: PHÙ NGUYỄN QUỐC THỊNH 

Ngày sinh: 18/3/2007  Nơi sinh: TP. HCM 

Lớp :  10 Trường THPT Phan Đăng Lưu 

Dự thi môn: Kỹ thuật cấp cứu và chuyển thương. 

Điểm thi : Trường THPT chuyên Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị 
Định (215, Đường Hoàng Ngân, Phường 16, Quận 8). 

Thí sinh có mặt tại Điểm thi lúc 6g00 ngày 25/11/2022. 

 

Ngày      tháng 11 năm 2022 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

Ảnh 3x4 



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

THPT Gò Vấp 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

THẺ DỰ THI 

HỘI THAO GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH 

NĂM HỌC 2022 - 2023 

 
 

SỐ BÁO DANH:   CC_17       BÀN:   1  

Họ và tên thí sinh: BÙI ĐỨC DUY 

Ngày sinh: 24/11/2007  Nơi sinh:  

Lớp :  10 Trường THPT Gò Vấp 

Dự thi môn: Kỹ thuật cấp cứu và chuyển thương. 

Điểm thi : Trường THPT chuyên Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị 
Định (215, Đường Hoàng Ngân, Phường 16, Quận 8). 

Thí sinh có mặt tại Điểm thi lúc 6g00 ngày 25/11/2022. 

 

Ngày      tháng 11 năm 2022 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

Ảnh 3x4 



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

THPT Gò Vấp 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

THẺ DỰ THI 

HỘI THAO GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH 

NĂM HỌC 2022 - 2023 

 
 

SỐ BÁO DANH:   CC_17       BÀN:   1  

Họ và tên thí sinh: TRẦN GIA HUY 

Ngày sinh: 13/12/2007  Nơi sinh:  

Lớp :  10 Trường THPT Gò Vấp 

Dự thi môn: Kỹ thuật cấp cứu và chuyển thương. 

Điểm thi : Trường THPT chuyên Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị 
Định (215, Đường Hoàng Ngân, Phường 16, Quận 8). 

Thí sinh có mặt tại Điểm thi lúc 6g00 ngày 25/11/2022. 

 

Ngày      tháng 11 năm 2022 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

Ảnh 3x4 



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

THPT Gò Vấp 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

THẺ DỰ THI 

HỘI THAO GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH 

NĂM HỌC 2022 - 2023 

 
 

SỐ BÁO DANH:   CC_17       BÀN:   1  

Họ và tên thí sinh: HOÀNG NGỌC BẢO TRÂN 

Ngày sinh: 20/4/2007  Nơi sinh:  

Lớp :  10 Trường THPT Gò Vấp 

Dự thi môn: Kỹ thuật cấp cứu và chuyển thương. 

Điểm thi : Trường THPT chuyên Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị 
Định (215, Đường Hoàng Ngân, Phường 16, Quận 8). 

Thí sinh có mặt tại Điểm thi lúc 6g00 ngày 25/11/2022. 

 

Ngày      tháng 11 năm 2022 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

Ảnh 3x4 



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

THPT Nguyễn Công Trứ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

THẺ DỰ THI 

HỘI THAO GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH 

NĂM HỌC 2022 - 2023 

 
 

SỐ BÁO DANH:   CC_18       BÀN:   1  

Họ và tên thí sinh: HUỲNH NGỌC BẢO CHÂU 

Ngày sinh: 22/8/2007  Nơi sinh: TP. HCM 

Lớp :  10 Trường THPT Nguyễn Công Trứ 

Dự thi môn: Kỹ thuật cấp cứu và chuyển thương. 

Điểm thi : Trường THPT chuyên Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị 
Định (215, Đường Hoàng Ngân, Phường 16, Quận 8). 

Thí sinh có mặt tại Điểm thi lúc 6g00 ngày 25/11/2022. 

 

Ngày      tháng 11 năm 2022 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

Ảnh 3x4 



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

THPT Nguyễn Công Trứ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

THẺ DỰ THI 

HỘI THAO GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH 

NĂM HỌC 2022 - 2023 

 
 

SỐ BÁO DANH:   CC_18       BÀN:   1  

Họ và tên thí sinh: PHAN ANH KHOA 

Ngày sinh: 7/8/2007  Nơi sinh: TP. HCM 

Lớp :  10 Trường THPT Nguyễn Công Trứ 

Dự thi môn: Kỹ thuật cấp cứu và chuyển thương. 

Điểm thi : Trường THPT chuyên Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị 
Định (215, Đường Hoàng Ngân, Phường 16, Quận 8). 

Thí sinh có mặt tại Điểm thi lúc 6g00 ngày 25/11/2022. 

 

Ngày      tháng 11 năm 2022 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

Ảnh 3x4 



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

THPT Nguyễn Công Trứ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

THẺ DỰ THI 

HỘI THAO GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH 

NĂM HỌC 2022 - 2023 

 
 

SỐ BÁO DANH:   CC_18       BÀN:   1  

Họ và tên thí sinh: LÊ DƯƠNG MINH TRUNG 

Ngày sinh: 24/5/2007  Nơi sinh: TP. HCM 

Lớp :  10 Trường THPT Nguyễn Công Trứ 

Dự thi môn: Kỹ thuật cấp cứu và chuyển thương. 

Điểm thi : Trường THPT chuyên Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị 
Định (215, Đường Hoàng Ngân, Phường 16, Quận 8). 

Thí sinh có mặt tại Điểm thi lúc 6g00 ngày 25/11/2022. 

 

Ngày      tháng 11 năm 2022 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

Ảnh 3x4 



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

THPT Phú Nhuận 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

THẺ DỰ THI 

HỘI THAO GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH 

NĂM HỌC 2022 - 2023 

 
 

SỐ BÁO DANH:   CC_19       BÀN:   2  

Họ và tên thí sinh: NGUYỄN MINH HOÀNG 

Ngày sinh: 18/3/2007  Nơi sinh: TP. HCM 

Lớp :  10 Trường THPT Phú Nhuận 

Dự thi môn: Kỹ thuật cấp cứu và chuyển thương. 

Điểm thi : Trường THPT chuyên Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị 
Định (215, Đường Hoàng Ngân, Phường 16, Quận 8). 

Thí sinh có mặt tại Điểm thi lúc 6g00 ngày 25/11/2022. 

 

Ngày      tháng 11 năm 2022 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

Ảnh 3x4 



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

THPT Phú Nhuận 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

THẺ DỰ THI 

HỘI THAO GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH 

NĂM HỌC 2022 - 2023 

 
 

SỐ BÁO DANH:   CC_19       BÀN:   2  

Họ và tên thí sinh: ĐOÀN KHÁNH LINH 

Ngày sinh: 9/2/2007  Nơi sinh: TP. HCM 

Lớp :  10 Trường THPT Phú Nhuận 

Dự thi môn: Kỹ thuật cấp cứu và chuyển thương. 

Điểm thi : Trường THPT chuyên Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị 
Định (215, Đường Hoàng Ngân, Phường 16, Quận 8). 

Thí sinh có mặt tại Điểm thi lúc 6g00 ngày 25/11/2022. 

 

Ngày      tháng 11 năm 2022 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

Ảnh 3x4 



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

THPT Phú Nhuận 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

THẺ DỰ THI 

HỘI THAO GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH 

NĂM HỌC 2022 - 2023 

 
 

SỐ BÁO DANH:   CC_19       BÀN:   2  

Họ và tên thí sinh: NGUYỄN ANH MINH 

Ngày sinh: 21/3/2007  Nơi sinh: TP. HCM 

Lớp :  10 Trường THPT Phú Nhuận 

Dự thi môn: Kỹ thuật cấp cứu và chuyển thương. 

Điểm thi : Trường THPT chuyên Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị 
Định (215, Đường Hoàng Ngân, Phường 16, Quận 8). 

Thí sinh có mặt tại Điểm thi lúc 6g00 ngày 25/11/2022. 

 

Ngày      tháng 11 năm 2022 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

Ảnh 3x4 



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

THPT Tân Bình 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

THẺ DỰ THI 

HỘI THAO GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH 

NĂM HỌC 2022 - 2023 

 
 

SỐ BÁO DANH:   CC_20       BÀN:   2  

Họ và tên thí sinh: NGUYỄN THANH PHÚ 

Ngày sinh: 26/2/2007  Nơi sinh: TP. HCM 

Lớp :  10 Trường THPT Tân Bình 

Dự thi môn: Kỹ thuật cấp cứu và chuyển thương. 

Điểm thi : Trường THPT chuyên Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị 
Định (215, Đường Hoàng Ngân, Phường 16, Quận 8). 

Thí sinh có mặt tại Điểm thi lúc 6g00 ngày 25/11/2022. 

 

Ngày      tháng 11 năm 2022 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

Ảnh 3x4 



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

THPT Tân Bình 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

THẺ DỰ THI 

HỘI THAO GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH 

NĂM HỌC 2022 - 2023 

 
 

SỐ BÁO DANH:   CC_20       BÀN:   2  

Họ và tên thí sinh: NGUYỄN LINH PHƯƠNG 

Ngày sinh: 17/5/2007  Nơi sinh: Hà Tây 

Lớp :  10 Trường THPT Tân Bình 

Dự thi môn: Kỹ thuật cấp cứu và chuyển thương. 

Điểm thi : Trường THPT chuyên Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị 
Định (215, Đường Hoàng Ngân, Phường 16, Quận 8). 

Thí sinh có mặt tại Điểm thi lúc 6g00 ngày 25/11/2022. 

 

Ngày      tháng 11 năm 2022 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

Ảnh 3x4 



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

THPT Tân Bình 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

THẺ DỰ THI 

HỘI THAO GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH 

NĂM HỌC 2022 - 2023 

 
 

SỐ BÁO DANH:   CC_20       BÀN:   2  

Họ và tên thí sinh: TRƯƠNG HỒ QUANG 

Ngày sinh: 8/10/2007  Nơi sinh: TP. HCM 

Lớp :  10 Trường THPT Tân Bình 

Dự thi môn: Kỹ thuật cấp cứu và chuyển thương. 

Điểm thi : Trường THPT chuyên Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị 
Định (215, Đường Hoàng Ngân, Phường 16, Quận 8). 

Thí sinh có mặt tại Điểm thi lúc 6g00 ngày 25/11/2022. 

 

Ngày      tháng 11 năm 2022 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

Ảnh 3x4 



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

THPT Trần Phú 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

THẺ DỰ THI 

HỘI THAO GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH 

NĂM HỌC 2022 - 2023 

 
 

SỐ BÁO DANH:   CC_21       BÀN:   2  

Họ và tên thí sinh: NGUYỄN THANH TRÍ ĐỨC 

Ngày sinh: 28/8/2007  Nơi sinh: TP. HCM 

Lớp :  10 Trường THPT Trần Phú 

Dự thi môn: Kỹ thuật cấp cứu và chuyển thương. 

Điểm thi : Trường THPT chuyên Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị 
Định (215, Đường Hoàng Ngân, Phường 16, Quận 8). 

Thí sinh có mặt tại Điểm thi lúc 6g00 ngày 25/11/2022. 

 

Ngày      tháng 11 năm 2022 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

Ảnh 3x4 



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

THPT Trần Phú 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

THẺ DỰ THI 

HỘI THAO GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH 

NĂM HỌC 2022 - 2023 

 
 

SỐ BÁO DANH:   CC_21       BÀN:   2  

Họ và tên thí sinh: TRẦN HOÀNG GIA HÂN 

Ngày sinh: 30/6/2007  Nơi sinh: TP. HCM 

Lớp :  10 Trường THPT Trần Phú 

Dự thi môn: Kỹ thuật cấp cứu và chuyển thương. 

Điểm thi : Trường THPT chuyên Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị 
Định (215, Đường Hoàng Ngân, Phường 16, Quận 8). 

Thí sinh có mặt tại Điểm thi lúc 6g00 ngày 25/11/2022. 

 

Ngày      tháng 11 năm 2022 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

Ảnh 3x4 



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

THPT Trần Phú 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

THẺ DỰ THI 

HỘI THAO GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH 

NĂM HỌC 2022 - 2023 

 
 

SỐ BÁO DANH:   CC_21       BÀN:   2  

Họ và tên thí sinh: NGUYỄN VŨ QUỐC VƯƠNG 

Ngày sinh: 18/7/2007  Nơi sinh: TP. HCM 

Lớp :  10 Trường THPT Trần Phú 

Dự thi môn: Kỹ thuật cấp cứu và chuyển thương. 

Điểm thi : Trường THPT chuyên Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị 
Định (215, Đường Hoàng Ngân, Phường 16, Quận 8). 

Thí sinh có mặt tại Điểm thi lúc 6g00 ngày 25/11/2022. 

 

Ngày      tháng 11 năm 2022 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

Ảnh 3x4 



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

THPT Nguyễn Thượng Hiền 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

THẺ DỰ THI 

HỘI THAO GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH 

NĂM HỌC 2022 - 2023 

 
 

SỐ BÁO DANH:   CC_22       BÀN:   2  

Họ và tên thí sinh: HOÀNG PHAN HƯNG 

Ngày sinh: 27/7/2007  Nơi sinh: TP. HCM 

Lớp :  10 Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền 

Dự thi môn: Kỹ thuật cấp cứu và chuyển thương. 

Điểm thi : Trường THPT chuyên Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị 
Định (215, Đường Hoàng Ngân, Phường 16, Quận 8). 

Thí sinh có mặt tại Điểm thi lúc 6g00 ngày 25/11/2022. 

 

Ngày      tháng 11 năm 2022 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

Ảnh 3x4 



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

THPT Nguyễn Thượng Hiền 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

THẺ DỰ THI 

HỘI THAO GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH 

NĂM HỌC 2022 - 2023 

 
 

SỐ BÁO DANH:   CC_22       BÀN:   2  

Họ và tên thí sinh: TRƯƠNG NHẬT MINH 

Ngày sinh: 27/9/2007  Nơi sinh: Lâm Đồng 

Lớp :  10 Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền 

Dự thi môn: Kỹ thuật cấp cứu và chuyển thương. 

Điểm thi : Trường THPT chuyên Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị 
Định (215, Đường Hoàng Ngân, Phường 16, Quận 8). 

Thí sinh có mặt tại Điểm thi lúc 6g00 ngày 25/11/2022. 

 

Ngày      tháng 11 năm 2022 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

Ảnh 3x4 



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

THPT Nguyễn Thượng Hiền 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

THẺ DỰ THI 

HỘI THAO GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH 

NĂM HỌC 2022 - 2023 

 
 

SỐ BÁO DANH:   CC_22       BÀN:   2  

Họ và tên thí sinh: TRẦN NGUYỄN KHÁNH TƯỜNG 

Ngày sinh: 23/12/2007  Nơi sinh: Phú Yên 

Lớp :  10 Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền 

Dự thi môn: Kỹ thuật cấp cứu và chuyển thương. 

Điểm thi : Trường THPT chuyên Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị 
Định (215, Đường Hoàng Ngân, Phường 16, Quận 8). 

Thí sinh có mặt tại Điểm thi lúc 6g00 ngày 25/11/2022. 

 

Ngày      tháng 11 năm 2022 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

Ảnh 3x4 



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

THPT Thủ Đức 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

THẺ DỰ THI 

HỘI THAO GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH 

NĂM HỌC 2022 - 2023 

 
 

SỐ BÁO DANH:   CC_23       BÀN:   2  

Họ và tên thí sinh: TRẦN NGỌC KHÁNH VI 

Ngày sinh: 14/12/2007  Nơi sinh: TP. HCM 

Lớp :  10 Trường THPT Thủ Đức 

Dự thi môn: Kỹ thuật cấp cứu và chuyển thương. 

Điểm thi : Trường THPT chuyên Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị 
Định (215, Đường Hoàng Ngân, Phường 16, Quận 8). 

Thí sinh có mặt tại Điểm thi lúc 6g00 ngày 25/11/2022. 

 

Ngày      tháng 11 năm 2022 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

Ảnh 3x4 



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

THPT Thủ Đức 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

THẺ DỰ THI 

HỘI THAO GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH 

NĂM HỌC 2022 - 2023 

 
 

SỐ BÁO DANH:   CC_23       BÀN:   2  

Họ và tên thí sinh: HOÀNG NGUYỄN ANH KIỆT 

Ngày sinh: 5/2/2007  Nơi sinh: TP. HCM 

Lớp :  10 Trường THPT Thủ Đức 

Dự thi môn: Kỹ thuật cấp cứu và chuyển thương. 

Điểm thi : Trường THPT chuyên Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị 
Định (215, Đường Hoàng Ngân, Phường 16, Quận 8). 

Thí sinh có mặt tại Điểm thi lúc 6g00 ngày 25/11/2022. 

 

Ngày      tháng 11 năm 2022 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

Ảnh 3x4 



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

THPT Thủ Đức 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

THẺ DỰ THI 

HỘI THAO GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH 

NĂM HỌC 2022 - 2023 

 
 

SỐ BÁO DANH:   CC_23       BÀN:   2  

Họ và tên thí sinh: LÊ HOÀNG PHI 

Ngày sinh: 10/12/2007  Nơi sinh: TP. HCM 

Lớp :  10 Trường THPT Thủ Đức 

Dự thi môn: Kỹ thuật cấp cứu và chuyển thương. 

Điểm thi : Trường THPT chuyên Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị 
Định (215, Đường Hoàng Ngân, Phường 16, Quận 8). 

Thí sinh có mặt tại Điểm thi lúc 6g00 ngày 25/11/2022. 

 

Ngày      tháng 11 năm 2022 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

Ảnh 3x4 



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

THPT Nguyễn Hữu Huân 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

THẺ DỰ THI 

HỘI THAO GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH 

NĂM HỌC 2022 - 2023 

 
 

SỐ BÁO DANH:   CC_24       BÀN:   2  

Họ và tên thí sinh: NGUYỄN GIA BÁCH 

Ngày sinh: 12/9/2007  Nơi sinh: TP. HCM 

Lớp :  10 Trường THPT Nguyễn Hữu Huân 

Dự thi môn: Kỹ thuật cấp cứu và chuyển thương. 

Điểm thi : Trường THPT chuyên Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị 
Định (215, Đường Hoàng Ngân, Phường 16, Quận 8). 

Thí sinh có mặt tại Điểm thi lúc 6g00 ngày 25/11/2022. 

 

Ngày      tháng 11 năm 2022 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

Ảnh 3x4 



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

THPT Nguyễn Hữu Huân 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

THẺ DỰ THI 

HỘI THAO GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH 

NĂM HỌC 2022 - 2023 

 
 

SỐ BÁO DANH:   CC_24       BÀN:   2  

Họ và tên thí sinh: NGUYỄN KHANG 

Ngày sinh: 3/1/2007  Nơi sinh: TP. HCM 

Lớp :  10 Trường THPT Nguyễn Hữu Huân 

Dự thi môn: Kỹ thuật cấp cứu và chuyển thương. 

Điểm thi : Trường THPT chuyên Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị 
Định (215, Đường Hoàng Ngân, Phường 16, Quận 8). 

Thí sinh có mặt tại Điểm thi lúc 6g00 ngày 25/11/2022. 

 

Ngày      tháng 11 năm 2022 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

Ảnh 3x4 



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

THPT Nguyễn Hữu Huân 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

THẺ DỰ THI 

HỘI THAO GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH 

NĂM HỌC 2022 - 2023 

 
 

SỐ BÁO DANH:   CC_24       BÀN:   2  

Họ và tên thí sinh: ĐOÀN KHÁNH LY 

Ngày sinh: 22/4/2007  Nơi sinh: Nam Định 

Lớp :  10 Trường THPT Nguyễn Hữu Huân 

Dự thi môn: Kỹ thuật cấp cứu và chuyển thương. 

Điểm thi : Trường THPT chuyên Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị 
Định (215, Đường Hoàng Ngân, Phường 16, Quận 8). 

Thí sinh có mặt tại Điểm thi lúc 6g00 ngày 25/11/2022. 

 

Ngày      tháng 11 năm 2022 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

Ảnh 3x4 



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

THPT Tam Phú 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

THẺ DỰ THI 

HỘI THAO GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH 

NĂM HỌC 2022 - 2023 

 
 

SỐ BÁO DANH:   CC_25       BÀN:   2  

Họ và tên thí sinh: NGUYỄN PHẠM THÀNH AN 

Ngày sinh: 28/1/2007  Nơi sinh: Đồng Nai 

Lớp :  10 Trường THPT Tam Phú 

Dự thi môn: Kỹ thuật cấp cứu và chuyển thương. 

Điểm thi : Trường THPT chuyên Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị 
Định (215, Đường Hoàng Ngân, Phường 16, Quận 8). 

Thí sinh có mặt tại Điểm thi lúc 6g00 ngày 25/11/2022. 

 

Ngày      tháng 11 năm 2022 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

Ảnh 3x4 



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

THPT Tam Phú 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

THẺ DỰ THI 

HỘI THAO GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH 

NĂM HỌC 2022 - 2023 

 
 

SỐ BÁO DANH:   CC_25       BÀN:   2  

Họ và tên thí sinh: PHẠM NGUYỄN QUÝ HOÀNG 

Ngày sinh: 24/3/2007  Nơi sinh: Ninh Bình 

Lớp :  10 Trường THPT Tam Phú 

Dự thi môn: Kỹ thuật cấp cứu và chuyển thương. 

Điểm thi : Trường THPT chuyên Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị 
Định (215, Đường Hoàng Ngân, Phường 16, Quận 8). 

Thí sinh có mặt tại Điểm thi lúc 6g00 ngày 25/11/2022. 

 

Ngày      tháng 11 năm 2022 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

Ảnh 3x4 



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

THPT Tam Phú 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

THẺ DỰ THI 

HỘI THAO GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH 

NĂM HỌC 2022 - 2023 

 
 

SỐ BÁO DANH:   CC_25       BÀN:   2  

Họ và tên thí sinh: NGUYỄN NGỌC PHƯƠNG THÙY 

Ngày sinh: 9/10/2007  Nơi sinh: TP. HCM 

Lớp :  10 Trường THPT Tam Phú 

Dự thi môn: Kỹ thuật cấp cứu và chuyển thương. 

Điểm thi : Trường THPT chuyên Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị 
Định (215, Đường Hoàng Ngân, Phường 16, Quận 8). 

Thí sinh có mặt tại Điểm thi lúc 6g00 ngày 25/11/2022. 

 

Ngày      tháng 11 năm 2022 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

Ảnh 3x4 



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

THPT Củ Chi 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

THẺ DỰ THI 

HỘI THAO GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH 

NĂM HỌC 2022 - 2023 

 
 

SỐ BÁO DANH:   CC_26       BÀN:   2  

Họ và tên thí sinh: NGUYỄN GIA HÀO 

Ngày sinh: 25/11/2007  Nơi sinh: TP. HCM 

Lớp :  10 Trường THPT Củ Chi 

Dự thi môn: Kỹ thuật cấp cứu và chuyển thương. 

Điểm thi : Trường THPT chuyên Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị 
Định (215, Đường Hoàng Ngân, Phường 16, Quận 8). 

Thí sinh có mặt tại Điểm thi lúc 6g00 ngày 25/11/2022. 

 

Ngày      tháng 11 năm 2022 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

Ảnh 3x4 



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

THPT Củ Chi 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

THẺ DỰ THI 

HỘI THAO GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH 

NĂM HỌC 2022 - 2023 

 
 

SỐ BÁO DANH:   CC_26       BÀN:   2  

Họ và tên thí sinh: LÊ HOÀNG THANH NGÂN 

Ngày sinh: 24/5/2007  Nơi sinh: TP. HCM 

Lớp :  10 Trường THPT Củ Chi 

Dự thi môn: Kỹ thuật cấp cứu và chuyển thương. 

Điểm thi : Trường THPT chuyên Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị 
Định (215, Đường Hoàng Ngân, Phường 16, Quận 8). 

Thí sinh có mặt tại Điểm thi lúc 6g00 ngày 25/11/2022. 

 

Ngày      tháng 11 năm 2022 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

Ảnh 3x4 



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

THPT Củ Chi 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

THẺ DỰ THI 

HỘI THAO GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH 

NĂM HỌC 2022 - 2023 

 
 

SỐ BÁO DANH:   CC_26       BÀN:   2  

Họ và tên thí sinh: NGUYỄN LÊ HOÀNG PHÁT 

Ngày sinh: 15/7/2007  Nơi sinh:  

Lớp :  10 Trường THPT Củ Chi 

Dự thi môn: Kỹ thuật cấp cứu và chuyển thương. 

Điểm thi : Trường THPT chuyên Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị 
Định (215, Đường Hoàng Ngân, Phường 16, Quận 8). 

Thí sinh có mặt tại Điểm thi lúc 6g00 ngày 25/11/2022. 

 

Ngày      tháng 11 năm 2022 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

Ảnh 3x4 



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

THPT Lý Thường Kiệt 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

THẺ DỰ THI 

HỘI THAO GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH 

NĂM HỌC 2022 - 2023 

 
 

SỐ BÁO DANH:   CC_27       BÀN:   2  

Họ và tên thí sinh: MAI QUỐC BẢO 

Ngày sinh: 1/2/2007  Nơi sinh: TP. HCM 

Lớp :  10 Trường THPT Lý Thường Kiệt 

Dự thi môn: Kỹ thuật cấp cứu và chuyển thương. 

Điểm thi : Trường THPT chuyên Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị 
Định (215, Đường Hoàng Ngân, Phường 16, Quận 8). 

Thí sinh có mặt tại Điểm thi lúc 6g00 ngày 25/11/2022. 

 

Ngày      tháng 11 năm 2022 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

Ảnh 3x4 



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

THPT Lý Thường Kiệt 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

THẺ DỰ THI 

HỘI THAO GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH 

NĂM HỌC 2022 - 2023 

 
 

SỐ BÁO DANH:   CC_27       BÀN:   2  

Họ và tên thí sinh: HUỲNH THẾ HẠO 

Ngày sinh: 30/9/2007  Nơi sinh: TP. HCM 

Lớp :  10 Trường THPT Lý Thường Kiệt 

Dự thi môn: Kỹ thuật cấp cứu và chuyển thương. 

Điểm thi : Trường THPT chuyên Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị 
Định (215, Đường Hoàng Ngân, Phường 16, Quận 8). 

Thí sinh có mặt tại Điểm thi lúc 6g00 ngày 25/11/2022. 

 

Ngày      tháng 11 năm 2022 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

Ảnh 3x4 



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

THPT Lý Thường Kiệt 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

THẺ DỰ THI 

HỘI THAO GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH 

NĂM HỌC 2022 - 2023 

 
 

SỐ BÁO DANH:   CC_27       BÀN:   2  

Họ và tên thí sinh: TRẦN NGỌC BẢO TRÂN 

Ngày sinh: 28/11/2007  Nơi sinh: TP. HCM 

Lớp :  10 Trường THPT Lý Thường Kiệt 

Dự thi môn: Kỹ thuật cấp cứu và chuyển thương. 

Điểm thi : Trường THPT chuyên Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị 
Định (215, Đường Hoàng Ngân, Phường 16, Quận 8). 

Thí sinh có mặt tại Điểm thi lúc 6g00 ngày 25/11/2022. 

 

Ngày      tháng 11 năm 2022 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

Ảnh 3x4 



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

THPT Ten Lơ Man 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

THẺ DỰ THI 

HỘI THAO GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH 

NĂM HỌC 2022 - 2023 

 
 

SỐ BÁO DANH:   CC_28       BÀN:   2  

Họ và tên thí sinh: BIỆN NGỌC GIAO 

Ngày sinh: 22/11/2007  Nơi sinh: TP. HCM 

Lớp :  10 Trường THPT Ten Lơ Man 

Dự thi môn: Kỹ thuật cấp cứu và chuyển thương. 

Điểm thi : Trường THPT chuyên Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị 
Định (215, Đường Hoàng Ngân, Phường 16, Quận 8). 

Thí sinh có mặt tại Điểm thi lúc 6g00 ngày 25/11/2022. 

 

Ngày      tháng 11 năm 2022 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

Ảnh 3x4 



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

THPT Ten Lơ Man 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

THẺ DỰ THI 

HỘI THAO GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH 

NĂM HỌC 2022 - 2023 

 
 

SỐ BÁO DANH:   CC_28       BÀN:   2  

Họ và tên thí sinh: LÊ TRƯƠNG TRỌNG NGHĨA 

Ngày sinh: 7/5/2007  Nơi sinh: Ninh Bình 

Lớp :  10 Trường THPT Ten Lơ Man 

Dự thi môn: Kỹ thuật cấp cứu và chuyển thương. 

Điểm thi : Trường THPT chuyên Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị 
Định (215, Đường Hoàng Ngân, Phường 16, Quận 8). 

Thí sinh có mặt tại Điểm thi lúc 6g00 ngày 25/11/2022. 

 

Ngày      tháng 11 năm 2022 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

Ảnh 3x4 



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

THPT Ten Lơ Man 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

THẺ DỰ THI 

HỘI THAO GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH 

NĂM HỌC 2022 - 2023 

 
 

SỐ BÁO DANH:   CC_28       BÀN:   2  

Họ và tên thí sinh: NGUYỄN THÀNH THỐNG 

Ngày sinh: 4/6/2007  Nơi sinh: TP. HCM 

Lớp :  10 Trường THPT Ten Lơ Man 

Dự thi môn: Kỹ thuật cấp cứu và chuyển thương. 

Điểm thi : Trường THPT chuyên Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị 
Định (215, Đường Hoàng Ngân, Phường 16, Quận 8). 

Thí sinh có mặt tại Điểm thi lúc 6g00 ngày 25/11/2022. 

 

Ngày      tháng 11 năm 2022 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

Ảnh 3x4 



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

THPT Marie Curie 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

THẺ DỰ THI 

HỘI THAO GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH 

NĂM HỌC 2022 - 2023 

 
 

SỐ BÁO DANH:   CC_29       BÀN:   2  

Họ và tên thí sinh: PHẠM THIÊN NGÂN HÀ 

Ngày sinh: 18/9/2007  Nơi sinh: Bình Định 

Lớp :  10 Trường THPT Marie Curie 

Dự thi môn: Kỹ thuật cấp cứu và chuyển thương. 

Điểm thi : Trường THPT chuyên Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị 
Định (215, Đường Hoàng Ngân, Phường 16, Quận 8). 

Thí sinh có mặt tại Điểm thi lúc 6g00 ngày 25/11/2022. 

 

Ngày      tháng 11 năm 2022 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

Ảnh 3x4 



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

THPT Marie Curie 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

THẺ DỰ THI 

HỘI THAO GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH 

NĂM HỌC 2022 - 2023 

 
 

SỐ BÁO DANH:   CC_29       BÀN:   2  

Họ và tên thí sinh: ĐOÀN MINH HOÀNG 

Ngày sinh: 2/8/2007  Nơi sinh: Đắk Lắk 

Lớp :  10 Trường THPT Marie Curie 

Dự thi môn: Kỹ thuật cấp cứu và chuyển thương. 

Điểm thi : Trường THPT chuyên Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị 
Định (215, Đường Hoàng Ngân, Phường 16, Quận 8). 

Thí sinh có mặt tại Điểm thi lúc 6g00 ngày 25/11/2022. 

 

Ngày      tháng 11 năm 2022 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

Ảnh 3x4 



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

THPT Marie Curie 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

THẺ DỰ THI 

HỘI THAO GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH 

NĂM HỌC 2022 - 2023 

 
 

SỐ BÁO DANH:   CC_29       BÀN:   2  

Họ và tên thí sinh: NGUYỄN NHẬT SANG 

Ngày sinh: 27/1/2007  Nơi sinh: TP. HCM 

Lớp :  10 Trường THPT Marie Curie 

Dự thi môn: Kỹ thuật cấp cứu và chuyển thương. 

Điểm thi : Trường THPT chuyên Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị 
Định (215, Đường Hoàng Ngân, Phường 16, Quận 8). 

Thí sinh có mặt tại Điểm thi lúc 6g00 ngày 25/11/2022. 

 

Ngày      tháng 11 năm 2022 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

Ảnh 3x4 



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

THPT Trần Khai Nguyên 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

THẺ DỰ THI 

HỘI THAO GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH 

NĂM HỌC 2022 - 2023 

 
 

SỐ BÁO DANH:   CC_30       BÀN:   2  

Họ và tên thí sinh: NGUYỄN PHẠM BẢO DUY 

Ngày sinh: 21/1/2007  Nơi sinh: TP. HCM 

Lớp :  10 Trường THPT Trần Khai Nguyên 

Dự thi môn: Kỹ thuật cấp cứu và chuyển thương. 

Điểm thi : Trường THPT chuyên Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị 
Định (215, Đường Hoàng Ngân, Phường 16, Quận 8). 

Thí sinh có mặt tại Điểm thi lúc 6g00 ngày 25/11/2022. 

 

Ngày      tháng 11 năm 2022 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

Ảnh 3x4 



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

THPT Trần Khai Nguyên 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

THẺ DỰ THI 

HỘI THAO GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH 

NĂM HỌC 2022 - 2023 

 
 

SỐ BÁO DANH:   CC_30       BÀN:   2  

Họ và tên thí sinh: NGUYỄN HOÀNG KIM NGÂN 

Ngày sinh: 1/5/2007  Nơi sinh: TP. HCM 

Lớp :  10 Trường THPT Trần Khai Nguyên 

Dự thi môn: Kỹ thuật cấp cứu và chuyển thương. 

Điểm thi : Trường THPT chuyên Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị 
Định (215, Đường Hoàng Ngân, Phường 16, Quận 8). 

Thí sinh có mặt tại Điểm thi lúc 6g00 ngày 25/11/2022. 

 

Ngày      tháng 11 năm 2022 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

Ảnh 3x4 



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

THPT Trần Khai Nguyên 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

THẺ DỰ THI 

HỘI THAO GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH 

NĂM HỌC 2022 - 2023 

 
 

SỐ BÁO DANH:   CC_30       BÀN:   2  

Họ và tên thí sinh: TỪ KHẢI VINH 

Ngày sinh: 7/5/2007  Nơi sinh: TP. HCM 

Lớp :  10 Trường THPT Trần Khai Nguyên 

Dự thi môn: Kỹ thuật cấp cứu và chuyển thương. 

Điểm thi : Trường THPT chuyên Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị 
Định (215, Đường Hoàng Ngân, Phường 16, Quận 8). 

Thí sinh có mặt tại Điểm thi lúc 6g00 ngày 25/11/2022. 

 

Ngày      tháng 11 năm 2022 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

Ảnh 3x4 



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

THPT Nguyễn An Ninh 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

THẺ DỰ THI 

HỘI THAO GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH 

NĂM HỌC 2022 - 2023 

 
 

SỐ BÁO DANH:   CC_31       BÀN:   2  

Họ và tên thí sinh: Từ Khánh Đăng 

Ngày sinh: 18/7/2007  Nơi sinh: TP. HCM 

Lớp :  10 Trường THPT Nguyễn An Ninh 

Dự thi môn: Kỹ thuật cấp cứu và chuyển thương. 

Điểm thi : Trường THPT chuyên Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị 
Định (215, Đường Hoàng Ngân, Phường 16, Quận 8). 

Thí sinh có mặt tại Điểm thi lúc 6g00 ngày 25/11/2022. 

 

Ngày      tháng 11 năm 2022 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

Ảnh 3x4 



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

THPT Nguyễn An Ninh 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

THẺ DỰ THI 

HỘI THAO GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH 

NĂM HỌC 2022 - 2023 

 
 

SỐ BÁO DANH:   CC_31       BÀN:   2  

Họ và tên thí sinh: VÕ ĐỨC THẮNG 

Ngày sinh: 18/9/2007  Nơi sinh: TP. HCM 

Lớp :  10 Trường THPT Nguyễn An Ninh 

Dự thi môn: Kỹ thuật cấp cứu và chuyển thương. 

Điểm thi : Trường THPT chuyên Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị 
Định (215, Đường Hoàng Ngân, Phường 16, Quận 8). 

Thí sinh có mặt tại Điểm thi lúc 6g00 ngày 25/11/2022. 

 

Ngày      tháng 11 năm 2022 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

Ảnh 3x4 



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

THPT Nguyễn An Ninh 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

THẺ DỰ THI 

HỘI THAO GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH 

NĂM HỌC 2022 - 2023 

 
 

SỐ BÁO DANH:   CC_31       BÀN:   2  

Họ và tên thí sinh: LƯU CÁT TIÊN 

Ngày sinh: 21/10/2007  Nơi sinh: TP. HCM 

Lớp :  10 Trường THPT Nguyễn An Ninh 

Dự thi môn: Kỹ thuật cấp cứu và chuyển thương. 

Điểm thi : Trường THPT chuyên Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị 
Định (215, Đường Hoàng Ngân, Phường 16, Quận 8). 

Thí sinh có mặt tại Điểm thi lúc 6g00 ngày 25/11/2022. 

 

Ngày      tháng 11 năm 2022 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

Ảnh 3x4 



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

THPT Nguyễn Thái Bình 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

THẺ DỰ THI 

HỘI THAO GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH 

NĂM HỌC 2022 - 2023 

 
 

SỐ BÁO DANH:   CC_32       BÀN:   2  

Họ và tên thí sinh: KIỀU PHẠM VÂN ANH 

Ngày sinh: 7/9/2007  Nơi sinh: TP. HCM 

Lớp :  10 Trường THPT Nguyễn Thái Bình 

Dự thi môn: Kỹ thuật cấp cứu và chuyển thương. 

Điểm thi : Trường THPT chuyên Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị 
Định (215, Đường Hoàng Ngân, Phường 16, Quận 8). 

Thí sinh có mặt tại Điểm thi lúc 6g00 ngày 25/11/2022. 

 

Ngày      tháng 11 năm 2022 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

Ảnh 3x4 



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

THPT Nguyễn Thái Bình 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

THẺ DỰ THI 

HỘI THAO GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH 

NĂM HỌC 2022 - 2023 

 
 

SỐ BÁO DANH:   CC_32       BÀN:   2  

Họ và tên thí sinh: NGUYỄN XUÂN HIẾU 

Ngày sinh: 9/4/2007  Nơi sinh: TP. HCM 

Lớp :  10 Trường THPT Nguyễn Thái Bình 

Dự thi môn: Kỹ thuật cấp cứu và chuyển thương. 

Điểm thi : Trường THPT chuyên Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị 
Định (215, Đường Hoàng Ngân, Phường 16, Quận 8). 

Thí sinh có mặt tại Điểm thi lúc 6g00 ngày 25/11/2022. 

 

Ngày      tháng 11 năm 2022 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

Ảnh 3x4 



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

THPT Nguyễn Thái Bình 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

THẺ DỰ THI 

HỘI THAO GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH 

NĂM HỌC 2022 - 2023 

 
 

SỐ BÁO DANH:   CC_32       BÀN:   2  

Họ và tên thí sinh: LIỀU SÌ THANH 

Ngày sinh: 23/10/2007  Nơi sinh: TP. HCM 

Lớp :  10 Trường THPT Nguyễn Thái Bình 

Dự thi môn: Kỹ thuật cấp cứu và chuyển thương. 

Điểm thi : Trường THPT chuyên Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị 
Định (215, Đường Hoàng Ngân, Phường 16, Quận 8). 

Thí sinh có mặt tại Điểm thi lúc 6g00 ngày 25/11/2022. 

 

Ngày      tháng 11 năm 2022 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

Ảnh 3x4 



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

THPT Hàn Thuyên 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

THẺ DỰ THI 

HỘI THAO GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH 

NĂM HỌC 2022 - 2023 

 
 

SỐ BÁO DANH:   CC_33       BÀN:   2  

Họ và tên thí sinh: VÕ CÔNG HẢI 

Ngày sinh: 11/6/2007  Nơi sinh: TP. HCM 

Lớp :  10 Trường THPT Hàn Thuyên 

Dự thi môn: Kỹ thuật cấp cứu và chuyển thương. 

Điểm thi : Trường THPT chuyên Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị 
Định (215, Đường Hoàng Ngân, Phường 16, Quận 8). 

Thí sinh có mặt tại Điểm thi lúc 6g00 ngày 25/11/2022. 

 

Ngày      tháng 11 năm 2022 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

Ảnh 3x4 



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

THPT Hàn Thuyên 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

THẺ DỰ THI 

HỘI THAO GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH 

NĂM HỌC 2022 - 2023 

 
 

SỐ BÁO DANH:   CC_33       BÀN:   2  

Họ và tên thí sinh: TRẦN THỊ KHẢI HOÀN 

Ngày sinh: 31/8/2007  Nơi sinh: TP. HCM 

Lớp :  10 Trường THPT Hàn Thuyên 

Dự thi môn: Kỹ thuật cấp cứu và chuyển thương. 

Điểm thi : Trường THPT chuyên Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị 
Định (215, Đường Hoàng Ngân, Phường 16, Quận 8). 

Thí sinh có mặt tại Điểm thi lúc 6g00 ngày 25/11/2022. 

 

Ngày      tháng 11 năm 2022 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

Ảnh 3x4 



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

THPT Hàn Thuyên 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

THẺ DỰ THI 

HỘI THAO GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH 

NĂM HỌC 2022 - 2023 

 
 

SỐ BÁO DANH:   CC_33       BÀN:   2  

Họ và tên thí sinh: DƯƠNG QUANG NHÂN 

Ngày sinh: 24/1/2007  Nơi sinh: TP. HCM 

Lớp :  10 Trường THPT Hàn Thuyên 

Dự thi môn: Kỹ thuật cấp cứu và chuyển thương. 

Điểm thi : Trường THPT chuyên Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị 
Định (215, Đường Hoàng Ngân, Phường 16, Quận 8). 

Thí sinh có mặt tại Điểm thi lúc 6g00 ngày 25/11/2022. 

 

Ngày      tháng 11 năm 2022 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

Ảnh 3x4 



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

THPT Hoàng Hoa Thám 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

THẺ DỰ THI 

HỘI THAO GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH 

NĂM HỌC 2022 - 2023 

 
 

SỐ BÁO DANH:   CC_34       BÀN:   2  

Họ và tên thí sinh: PHẠM QUỐC CHÁNH 

Ngày sinh: 13/1/2007  Nơi sinh:  

Lớp :  10 Trường THPT Hoàng Hoa Thám 

Dự thi môn: Kỹ thuật cấp cứu và chuyển thương. 

Điểm thi : Trường THPT chuyên Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị 
Định (215, Đường Hoàng Ngân, Phường 16, Quận 8). 

Thí sinh có mặt tại Điểm thi lúc 6g00 ngày 25/11/2022. 

 

Ngày      tháng 11 năm 2022 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

Ảnh 3x4 



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

THPT Hoàng Hoa Thám 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

THẺ DỰ THI 

HỘI THAO GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH 

NĂM HỌC 2022 - 2023 

 
 

SỐ BÁO DANH:   CC_34       BÀN:   2  

Họ và tên thí sinh: NGUYỄN MINH THƯ 

Ngày sinh: 6/9/2007  Nơi sinh:  

Lớp :  10 Trường THPT Hoàng Hoa Thám 

Dự thi môn: Kỹ thuật cấp cứu và chuyển thương. 

Điểm thi : Trường THPT chuyên Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị 
Định (215, Đường Hoàng Ngân, Phường 16, Quận 8). 

Thí sinh có mặt tại Điểm thi lúc 6g00 ngày 25/11/2022. 

 

Ngày      tháng 11 năm 2022 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

Ảnh 3x4 



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

THPT Hoàng Hoa Thám 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

THẺ DỰ THI 

HỘI THAO GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH 

NĂM HỌC 2022 - 2023 

 
 

SỐ BÁO DANH:   CC_34       BÀN:   2  

Họ và tên thí sinh: NGUYỄN ĐĂNG VỸ 

Ngày sinh: 24/6/2007  Nơi sinh:  

Lớp :  10 Trường THPT Hoàng Hoa Thám 

Dự thi môn: Kỹ thuật cấp cứu và chuyển thương. 

Điểm thi : Trường THPT chuyên Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị 
Định (215, Đường Hoàng Ngân, Phường 16, Quận 8). 

Thí sinh có mặt tại Điểm thi lúc 6g00 ngày 25/11/2022. 

 

Ngày      tháng 11 năm 2022 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

Ảnh 3x4 



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

THPT Phước Long 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

THẺ DỰ THI 

HỘI THAO GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH 

NĂM HỌC 2022 - 2023 

 
 

SỐ BÁO DANH:   CC_35       BÀN:   2  

Họ và tên thí sinh: NGUYỄN DUY ANH 

Ngày sinh: 5/8/2007  Nơi sinh: TP. HCM 

Lớp :  10 Trường THPT Phước Long 

Dự thi môn: Kỹ thuật cấp cứu và chuyển thương. 

Điểm thi : Trường THPT chuyên Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị 
Định (215, Đường Hoàng Ngân, Phường 16, Quận 8). 

Thí sinh có mặt tại Điểm thi lúc 6g00 ngày 25/11/2022. 

 

Ngày      tháng 11 năm 2022 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

Ảnh 3x4 



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

THPT Phước Long 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

THẺ DỰ THI 

HỘI THAO GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH 

NĂM HỌC 2022 - 2023 

 
 

SỐ BÁO DANH:   CC_35       BÀN:   2  

Họ và tên thí sinh: HOÀNG GIA BẢO 

Ngày sinh: 28/5/2007  Nơi sinh: Thái Bình 

Lớp :  10 Trường THPT Phước Long 

Dự thi môn: Kỹ thuật cấp cứu và chuyển thương. 

Điểm thi : Trường THPT chuyên Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị 
Định (215, Đường Hoàng Ngân, Phường 16, Quận 8). 

Thí sinh có mặt tại Điểm thi lúc 6g00 ngày 25/11/2022. 

 

Ngày      tháng 11 năm 2022 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

Ảnh 3x4 



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

THPT Phước Long 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

THẺ DỰ THI 

HỘI THAO GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH 

NĂM HỌC 2022 - 2023 

 
 

SỐ BÁO DANH:   CC_35       BÀN:   2  

Họ và tên thí sinh: ĐẶNG QUỲNH GIANG 

Ngày sinh: 9/8/2007  Nơi sinh: Cần Thơ 

Lớp :  10 Trường THPT Phước Long 

Dự thi môn: Kỹ thuật cấp cứu và chuyển thương. 

Điểm thi : Trường THPT chuyên Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị 
Định (215, Đường Hoàng Ngân, Phường 16, Quận 8). 

Thí sinh có mặt tại Điểm thi lúc 6g00 ngày 25/11/2022. 

 

Ngày      tháng 11 năm 2022 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

Ảnh 3x4 



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

THPT Bà Điểm 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

THẺ DỰ THI 

HỘI THAO GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH 

NĂM HỌC 2022 - 2023 

 
 

SỐ BÁO DANH:   CC_36       BÀN:   2  

Họ và tên thí sinh: ĐÀO NGUYỄN QUỲNH GIANG 

Ngày sinh: 21/3/2007  Nơi sinh: TP. HCM 

Lớp :  10 Trường THPT Bà Điểm 

Dự thi môn: Kỹ thuật cấp cứu và chuyển thương. 

Điểm thi : Trường THPT chuyên Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị 
Định (215, Đường Hoàng Ngân, Phường 16, Quận 8). 

Thí sinh có mặt tại Điểm thi lúc 6g00 ngày 25/11/2022. 

 

Ngày      tháng 11 năm 2022 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

Ảnh 3x4 



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

THPT Bà Điểm 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

THẺ DỰ THI 

HỘI THAO GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH 

NĂM HỌC 2022 - 2023 

 
 

SỐ BÁO DANH:   CC_36       BÀN:   2  

Họ và tên thí sinh: TRẦN HOÀNG MINH 

Ngày sinh: 25/1/2007  Nơi sinh: TP. HCM 

Lớp :  10 Trường THPT Bà Điểm 

Dự thi môn: Kỹ thuật cấp cứu và chuyển thương. 

Điểm thi : Trường THPT chuyên Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị 
Định (215, Đường Hoàng Ngân, Phường 16, Quận 8). 

Thí sinh có mặt tại Điểm thi lúc 6g00 ngày 25/11/2022. 

 

Ngày      tháng 11 năm 2022 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

Ảnh 3x4 



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

THPT Bà Điểm 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

THẺ DỰ THI 

HỘI THAO GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH 

NĂM HỌC 2022 - 2023 

 
 

SỐ BÁO DANH:   CC_36       BÀN:   2  

Họ và tên thí sinh: NGUYỄN GIA PHÚC 

Ngày sinh: 16/7/2007  Nơi sinh: TP. HCM 

Lớp :  10 Trường THPT Bà Điểm 

Dự thi môn: Kỹ thuật cấp cứu và chuyển thương. 

Điểm thi : Trường THPT chuyên Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị 
Định (215, Đường Hoàng Ngân, Phường 16, Quận 8). 

Thí sinh có mặt tại Điểm thi lúc 6g00 ngày 25/11/2022. 

 

Ngày      tháng 11 năm 2022 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

Ảnh 3x4 



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

THPT Tân Phong 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

THẺ DỰ THI 

HỘI THAO GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH 

NĂM HỌC 2022 - 2023 

 
 

SỐ BÁO DANH:   CC_37       BÀN:   3  

Họ và tên thí sinh: TRỊNH HOÀNG DIỆU 

Ngày sinh: 10/7/2007  Nơi sinh: TP. HCM 

Lớp :  10 Trường THPT Tân Phong 

Dự thi môn: Kỹ thuật cấp cứu và chuyển thương. 

Điểm thi : Trường THPT chuyên Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị 
Định (215, Đường Hoàng Ngân, Phường 16, Quận 8). 

Thí sinh có mặt tại Điểm thi lúc 6g00 ngày 25/11/2022. 

 

Ngày      tháng 11 năm 2022 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

Ảnh 3x4 



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

THPT Tân Phong 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

THẺ DỰ THI 

HỘI THAO GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH 

NĂM HỌC 2022 - 2023 

 
 

SỐ BÁO DANH:   CC_37       BÀN:   3  

Họ và tên thí sinh: ĐINH LÊ ANH KHOA 

Ngày sinh: 9/11/2007  Nơi sinh: Đắk Lắk 

Lớp :  10 Trường THPT Tân Phong 

Dự thi môn: Kỹ thuật cấp cứu và chuyển thương. 

Điểm thi : Trường THPT chuyên Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị 
Định (215, Đường Hoàng Ngân, Phường 16, Quận 8). 

Thí sinh có mặt tại Điểm thi lúc 6g00 ngày 25/11/2022. 

 

Ngày      tháng 11 năm 2022 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

Ảnh 3x4 



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

THPT Tân Phong 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

THẺ DỰ THI 

HỘI THAO GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH 

NĂM HỌC 2022 - 2023 

 
 

SỐ BÁO DANH:   CC_37       BÀN:   3  

Họ và tên thí sinh: HUỲNH LÊ MAI THY 

Ngày sinh: 30/11/2007  Nơi sinh: TP. HCM 

Lớp :  10 Trường THPT Tân Phong 

Dự thi môn: Kỹ thuật cấp cứu và chuyển thương. 

Điểm thi : Trường THPT chuyên Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị 
Định (215, Đường Hoàng Ngân, Phường 16, Quận 8). 

Thí sinh có mặt tại Điểm thi lúc 6g00 ngày 25/11/2022. 

 

Ngày      tháng 11 năm 2022 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

Ảnh 3x4 



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

THPT Trường Chinh 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

THẺ DỰ THI 

HỘI THAO GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH 

NĂM HỌC 2022 - 2023 

 
 

SỐ BÁO DANH:   CC_38       BÀN:   3  

Họ và tên thí sinh: LÊ ĐÌNH HẢI ĐĂNG 

Ngày sinh: 5/10/2007  Nơi sinh: TP. HCM 

Lớp :  10 Trường THPT Trường Chinh 

Dự thi môn: Kỹ thuật cấp cứu và chuyển thương. 

Điểm thi : Trường THPT chuyên Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị 
Định (215, Đường Hoàng Ngân, Phường 16, Quận 8). 

Thí sinh có mặt tại Điểm thi lúc 6g00 ngày 25/11/2022. 

 

Ngày      tháng 11 năm 2022 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

Ảnh 3x4 



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

THPT Trường Chinh 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

THẺ DỰ THI 

HỘI THAO GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH 

NĂM HỌC 2022 - 2023 

 
 

SỐ BÁO DANH:   CC_38       BÀN:   3  

Họ và tên thí sinh: HOÀNG THỊ THÙY DƯƠNG 

Ngày sinh: 15/5/2007  Nơi sinh: TP. HCM 

Lớp :  10 Trường THPT Trường Chinh 

Dự thi môn: Kỹ thuật cấp cứu và chuyển thương. 

Điểm thi : Trường THPT chuyên Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị 
Định (215, Đường Hoàng Ngân, Phường 16, Quận 8). 

Thí sinh có mặt tại Điểm thi lúc 6g00 ngày 25/11/2022. 

 

Ngày      tháng 11 năm 2022 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

Ảnh 3x4 



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

THPT Trường Chinh 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

THẺ DỰ THI 

HỘI THAO GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH 

NĂM HỌC 2022 - 2023 

 
 

SỐ BÁO DANH:   CC_38       BÀN:   3  

Họ và tên thí sinh: TRẦN NGỌC BẢO DUY 

Ngày sinh: 5/9/2007  Nơi sinh: TP. HCM 

Lớp :  10 Trường THPT Trường Chinh 

Dự thi môn: Kỹ thuật cấp cứu và chuyển thương. 

Điểm thi : Trường THPT chuyên Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị 
Định (215, Đường Hoàng Ngân, Phường 16, Quận 8). 

Thí sinh có mặt tại Điểm thi lúc 6g00 ngày 25/11/2022. 

 

Ngày      tháng 11 năm 2022 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

Ảnh 3x4 



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

THPT Long Trường 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

THẺ DỰ THI 

HỘI THAO GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH 

NĂM HỌC 2022 - 2023 

 
 

SỐ BÁO DANH:   CC_39       BÀN:   3  

Họ và tên thí sinh: VÕ HÀ PHƯƠNG DUNG 

Ngày sinh: 15/1/2007  Nơi sinh: TP. HCM 

Lớp :  10 Trường THPT Long Trường 

Dự thi môn: Kỹ thuật cấp cứu và chuyển thương. 

Điểm thi : Trường THPT chuyên Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị 
Định (215, Đường Hoàng Ngân, Phường 16, Quận 8). 

Thí sinh có mặt tại Điểm thi lúc 6g00 ngày 25/11/2022. 

 

Ngày      tháng 11 năm 2022 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

Ảnh 3x4 



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

THPT Long Trường 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

THẺ DỰ THI 

HỘI THAO GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH 

NĂM HỌC 2022 - 2023 

 
 

SỐ BÁO DANH:   CC_39       BÀN:   3  

Họ và tên thí sinh: TRẦN PHẠM GIA HẢI 

Ngày sinh: 12/10/2007  Nơi sinh: TP. HCM 

Lớp :  10 Trường THPT Long Trường 

Dự thi môn: Kỹ thuật cấp cứu và chuyển thương. 

Điểm thi : Trường THPT chuyên Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị 
Định (215, Đường Hoàng Ngân, Phường 16, Quận 8). 

Thí sinh có mặt tại Điểm thi lúc 6g00 ngày 25/11/2022. 

 

Ngày      tháng 11 năm 2022 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

Ảnh 3x4 



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

THPT Long Trường 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

THẺ DỰ THI 

HỘI THAO GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH 

NĂM HỌC 2022 - 2023 

 
 

SỐ BÁO DANH:   CC_39       BÀN:   3  

Họ và tên thí sinh: TRẦN LÊ QUANG KHẢI 

Ngày sinh: 19/8/2007  Nơi sinh: Tiền Giang 

Lớp :  10 Trường THPT Long Trường 

Dự thi môn: Kỹ thuật cấp cứu và chuyển thương. 

Điểm thi : Trường THPT chuyên Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị 
Định (215, Đường Hoàng Ngân, Phường 16, Quận 8). 

Thí sinh có mặt tại Điểm thi lúc 6g00 ngày 25/11/2022. 

 

Ngày      tháng 11 năm 2022 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

Ảnh 3x4 



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

THPT Nguyễn Văn Cừ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

THẺ DỰ THI 

HỘI THAO GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH 

NĂM HỌC 2022 - 2023 

 
 

SỐ BÁO DANH:   CC_40       BÀN:   3  

Họ và tên thí sinh: NGÔ THỊ ĐĂNG AN 

Ngày sinh: 13/2/2007  Nơi sinh: TP. HCM 

Lớp :  10 Trường THPT Nguyễn Văn Cừ 

Dự thi môn: Kỹ thuật cấp cứu và chuyển thương. 

Điểm thi : Trường THPT chuyên Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị 
Định (215, Đường Hoàng Ngân, Phường 16, Quận 8). 

Thí sinh có mặt tại Điểm thi lúc 6g00 ngày 25/11/2022. 

 

Ngày      tháng 11 năm 2022 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

Ảnh 3x4 



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

THPT Nguyễn Văn Cừ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

THẺ DỰ THI 

HỘI THAO GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH 

NĂM HỌC 2022 - 2023 

 
 

SỐ BÁO DANH:   CC_40       BÀN:   3  

Họ và tên thí sinh: LÊ HOÀNG PHONG 

Ngày sinh: 8/8/2007  Nơi sinh: TP. HCM 

Lớp :  10 Trường THPT Nguyễn Văn Cừ 

Dự thi môn: Kỹ thuật cấp cứu và chuyển thương. 

Điểm thi : Trường THPT chuyên Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị 
Định (215, Đường Hoàng Ngân, Phường 16, Quận 8). 

Thí sinh có mặt tại Điểm thi lúc 6g00 ngày 25/11/2022. 

 

Ngày      tháng 11 năm 2022 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

Ảnh 3x4 



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

THPT Nguyễn Văn Cừ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

THẺ DỰ THI 

HỘI THAO GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH 

NĂM HỌC 2022 - 2023 

 
 

SỐ BÁO DANH:   CC_40       BÀN:   3  

Họ và tên thí sinh: NGUYỄN PHÙNG TIẾN QUYỀN 

Ngày sinh: 30/8/2007  Nơi sinh: Bình Dương 

Lớp :  10 Trường THPT Nguyễn Văn Cừ 

Dự thi môn: Kỹ thuật cấp cứu và chuyển thương. 

Điểm thi : Trường THPT chuyên Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị 
Định (215, Đường Hoàng Ngân, Phường 16, Quận 8). 

Thí sinh có mặt tại Điểm thi lúc 6g00 ngày 25/11/2022. 

 

Ngày      tháng 11 năm 2022 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

Ảnh 3x4 



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

THPT Bình Khánh 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

THẺ DỰ THI 

HỘI THAO GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH 

NĂM HỌC 2022 - 2023 

 
 

SỐ BÁO DANH:   CC_41       BÀN:   3  

Họ và tên thí sinh: TRỊNH VĂN THAO 

Ngày sinh: 4/1/2006  Nơi sinh: Thanh Hóa 

Lớp :  10 Trường THPT Bình Khánh 

Dự thi môn: Kỹ thuật cấp cứu và chuyển thương. 

Điểm thi : Trường THPT chuyên Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị 
Định (215, Đường Hoàng Ngân, Phường 16, Quận 8). 

Thí sinh có mặt tại Điểm thi lúc 6g00 ngày 25/11/2022. 

 

Ngày      tháng 11 năm 2022 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

Ảnh 3x4 



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

THPT Bình Khánh 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

THẺ DỰ THI 

HỘI THAO GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH 

NĂM HỌC 2022 - 2023 

 
 

SỐ BÁO DANH:   CC_41       BÀN:   3  

Họ và tên thí sinh: NGUYỄN THÁI THÔNG 

Ngày sinh: 26/3/2007  Nơi sinh: TP. HCM 

Lớp :  10 Trường THPT Bình Khánh 

Dự thi môn: Kỹ thuật cấp cứu và chuyển thương. 

Điểm thi : Trường THPT chuyên Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị 
Định (215, Đường Hoàng Ngân, Phường 16, Quận 8). 

Thí sinh có mặt tại Điểm thi lúc 6g00 ngày 25/11/2022. 

 

Ngày      tháng 11 năm 2022 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

Ảnh 3x4 



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

THPT Bình Khánh 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

THẺ DỰ THI 

HỘI THAO GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH 

NĂM HỌC 2022 - 2023 

 
 

SỐ BÁO DANH:   CC_41       BÀN:   3  

Họ và tên thí sinh: PHẠM ANH THƯ 

Ngày sinh: 24/5/2007  Nơi sinh: TP. HCM 

Lớp :  10 Trường THPT Bình Khánh 

Dự thi môn: Kỹ thuật cấp cứu và chuyển thương. 

Điểm thi : Trường THPT chuyên Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị 
Định (215, Đường Hoàng Ngân, Phường 16, Quận 8). 

Thí sinh có mặt tại Điểm thi lúc 6g00 ngày 25/11/2022. 

 

Ngày      tháng 11 năm 2022 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

Ảnh 3x4 



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

THPT Cần Thạnh 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

THẺ DỰ THI 

HỘI THAO GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH 

NĂM HỌC 2022 - 2023 

 
 

SỐ BÁO DANH:   CC_42       BÀN:   3  

Họ và tên thí sinh: PHAN CHÍ HẢI 

Ngày sinh: 1/11/2006  Nơi sinh: Bình Dương 

Lớp :  10 Trường THPT Cần Thạnh 

Dự thi môn: Kỹ thuật cấp cứu và chuyển thương. 

Điểm thi : Trường THPT chuyên Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị 
Định (215, Đường Hoàng Ngân, Phường 16, Quận 8). 

Thí sinh có mặt tại Điểm thi lúc 6g00 ngày 25/11/2022. 

 

Ngày      tháng 11 năm 2022 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

Ảnh 3x4 



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

THPT Cần Thạnh 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

THẺ DỰ THI 

HỘI THAO GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH 

NĂM HỌC 2022 - 2023 

 
 

SỐ BÁO DANH:   CC_42       BÀN:   3  

Họ và tên thí sinh: NGUYỄN THỊ MỸ NHI 

Ngày sinh: 12/11/2007  Nơi sinh: TP. HCM 

Lớp :  10 Trường THPT Cần Thạnh 

Dự thi môn: Kỹ thuật cấp cứu và chuyển thương. 

Điểm thi : Trường THPT chuyên Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị 
Định (215, Đường Hoàng Ngân, Phường 16, Quận 8). 

Thí sinh có mặt tại Điểm thi lúc 6g00 ngày 25/11/2022. 

 

Ngày      tháng 11 năm 2022 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

Ảnh 3x4 



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

THPT Cần Thạnh 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

THẺ DỰ THI 

HỘI THAO GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH 

NĂM HỌC 2022 - 2023 

 
 

SỐ BÁO DANH:   CC_42       BÀN:   3  

Họ và tên thí sinh: NGUYỄN HOÀNG THIÊN 

Ngày sinh: 23/2/2007  Nơi sinh: TP. HCM 

Lớp :  10 Trường THPT Cần Thạnh 

Dự thi môn: Kỹ thuật cấp cứu và chuyển thương. 

Điểm thi : Trường THPT chuyên Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị 
Định (215, Đường Hoàng Ngân, Phường 16, Quận 8). 

Thí sinh có mặt tại Điểm thi lúc 6g00 ngày 25/11/2022. 

 

Ngày      tháng 11 năm 2022 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

Ảnh 3x4 



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

THPT Trần Hưng Đạo 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

THẺ DỰ THI 

HỘI THAO GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH 

NĂM HỌC 2022 - 2023 

 
 

SỐ BÁO DANH:   CC_43       BÀN:   3  

Họ và tên thí sinh: NGUYỄN NHẬT NAM KHÁNH 

Ngày sinh: 5/8/2007  Nơi sinh: Vĩnh Phúc 

Lớp :  10 Trường THPT Trần Hưng Đạo 

Dự thi môn: Kỹ thuật cấp cứu và chuyển thương. 

Điểm thi : Trường THPT chuyên Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị 
Định (215, Đường Hoàng Ngân, Phường 16, Quận 8). 

Thí sinh có mặt tại Điểm thi lúc 6g00 ngày 25/11/2022. 

 

Ngày      tháng 11 năm 2022 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

Ảnh 3x4 



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

THPT Trần Hưng Đạo 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

THẺ DỰ THI 

HỘI THAO GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH 

NĂM HỌC 2022 - 2023 

 
 

SỐ BÁO DANH:   CC_43       BÀN:   3  

Họ và tên thí sinh: TRẦN NGUYỄN THANH MAI 

Ngày sinh: 7/6/2007  Nơi sinh: TP. HCM 

Lớp :  10 Trường THPT Trần Hưng Đạo 

Dự thi môn: Kỹ thuật cấp cứu và chuyển thương. 

Điểm thi : Trường THPT chuyên Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị 
Định (215, Đường Hoàng Ngân, Phường 16, Quận 8). 

Thí sinh có mặt tại Điểm thi lúc 6g00 ngày 25/11/2022. 

 

Ngày      tháng 11 năm 2022 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

Ảnh 3x4 



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

THPT Trần Hưng Đạo 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

THẺ DỰ THI 

HỘI THAO GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH 

NĂM HỌC 2022 - 2023 

 
 

SỐ BÁO DANH:   CC_43       BÀN:   3  

Họ và tên thí sinh: HOÀNG MINH QUÂN 

Ngày sinh: 10/2/2007  Nơi sinh: TP. HCM 

Lớp :  10 Trường THPT Trần Hưng Đạo 

Dự thi môn: Kỹ thuật cấp cứu và chuyển thương. 

Điểm thi : Trường THPT chuyên Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị 
Định (215, Đường Hoàng Ngân, Phường 16, Quận 8). 

Thí sinh có mặt tại Điểm thi lúc 6g00 ngày 25/11/2022. 

 

Ngày      tháng 11 năm 2022 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

Ảnh 3x4 



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

THPT Hiệp Bình 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

THẺ DỰ THI 

HỘI THAO GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH 

NĂM HỌC 2022 - 2023 

 
 

SỐ BÁO DANH:   CC_44       BÀN:   3  

Họ và tên thí sinh: Trần Vương Hưng 

Ngày sinh: 14/3/2007  Nơi sinh: TP. HCM 

Lớp :  10 Trường THPT Hiệp Bình 

Dự thi môn: Kỹ thuật cấp cứu và chuyển thương. 

Điểm thi : Trường THPT chuyên Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị 
Định (215, Đường Hoàng Ngân, Phường 16, Quận 8). 

Thí sinh có mặt tại Điểm thi lúc 6g00 ngày 25/11/2022. 

 

Ngày      tháng 11 năm 2022 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

Ảnh 3x4 



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

THPT Hiệp Bình 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

THẺ DỰ THI 

HỘI THAO GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH 

NĂM HỌC 2022 - 2023 

 
 

SỐ BÁO DANH:   CC_44       BÀN:   3  

Họ và tên thí sinh: Phạm Trung Thuận 

Ngày sinh: 20/6/2007  Nơi sinh: TP. HCM 

Lớp :  10 Trường THPT Hiệp Bình 

Dự thi môn: Kỹ thuật cấp cứu và chuyển thương. 

Điểm thi : Trường THPT chuyên Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị 
Định (215, Đường Hoàng Ngân, Phường 16, Quận 8). 

Thí sinh có mặt tại Điểm thi lúc 6g00 ngày 25/11/2022. 

 

Ngày      tháng 11 năm 2022 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

Ảnh 3x4 



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

THPT Hiệp Bình 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

THẺ DỰ THI 

HỘI THAO GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH 

NĂM HỌC 2022 - 2023 

 
 

SỐ BÁO DANH:   CC_44       BÀN:   3  

Họ và tên thí sinh: Phạm Thùy Trang 

Ngày sinh: 8/12/2007  Nơi sinh: TP. HCM 

Lớp :  10 Trường THPT Hiệp Bình 

Dự thi môn: Kỹ thuật cấp cứu và chuyển thương. 

Điểm thi : Trường THPT chuyên Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị 
Định (215, Đường Hoàng Ngân, Phường 16, Quận 8). 

Thí sinh có mặt tại Điểm thi lúc 6g00 ngày 25/11/2022. 

 

Ngày      tháng 11 năm 2022 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

Ảnh 3x4 



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

THPT Vĩnh Lộc 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

THẺ DỰ THI 

HỘI THAO GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH 

NĂM HỌC 2022 - 2023 

 
 

SỐ BÁO DANH:   CC_45       BÀN:   3  

Họ và tên thí sinh: TRẦN QUỐC HUY 

Ngày sinh: 27/7/2007  Nơi sinh: TP. HCM 

Lớp :  10 Trường THPT Vĩnh Lộc 

Dự thi môn: Kỹ thuật cấp cứu và chuyển thương. 

Điểm thi : Trường THPT chuyên Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị 
Định (215, Đường Hoàng Ngân, Phường 16, Quận 8). 

Thí sinh có mặt tại Điểm thi lúc 6g00 ngày 25/11/2022. 

 

Ngày      tháng 11 năm 2022 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

Ảnh 3x4 



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

THPT Vĩnh Lộc 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

THẺ DỰ THI 

HỘI THAO GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH 

NĂM HỌC 2022 - 2023 

 
 

SỐ BÁO DANH:   CC_45       BÀN:   3  

Họ và tên thí sinh: NGUYỄN ANH KHOA 

Ngày sinh: 26/2/2007  Nơi sinh: TP. HCM 

Lớp :  10 Trường THPT Vĩnh Lộc 

Dự thi môn: Kỹ thuật cấp cứu và chuyển thương. 

Điểm thi : Trường THPT chuyên Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị 
Định (215, Đường Hoàng Ngân, Phường 16, Quận 8). 

Thí sinh có mặt tại Điểm thi lúc 6g00 ngày 25/11/2022. 

 

Ngày      tháng 11 năm 2022 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

Ảnh 3x4 



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

THPT Vĩnh Lộc 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

THẺ DỰ THI 

HỘI THAO GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH 

NĂM HỌC 2022 - 2023 

 
 

SỐ BÁO DANH:   CC_45       BÀN:   3  

Họ và tên thí sinh: HUỲNH NGỌC THANH VY 

Ngày sinh: 24/6/2007  Nơi sinh: TP. HCM 

Lớp :  10 Trường THPT Vĩnh Lộc 

Dự thi môn: Kỹ thuật cấp cứu và chuyển thương. 

Điểm thi : Trường THPT chuyên Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị 
Định (215, Đường Hoàng Ngân, Phường 16, Quận 8). 

Thí sinh có mặt tại Điểm thi lúc 6g00 ngày 25/11/2022. 

 

Ngày      tháng 11 năm 2022 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

Ảnh 3x4 



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

THPT Phước Kiển 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

THẺ DỰ THI 

HỘI THAO GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH 

NĂM HỌC 2022 - 2023 

 
 

SỐ BÁO DANH:   CC_46       BÀN:   3  

Họ và tên thí sinh: NGUYỄN THẾ BIN 

Ngày sinh: 19/10/2007  Nơi sinh: TP. HCM 

Lớp :  10 Trường THPT Phước Kiển 

Dự thi môn: Kỹ thuật cấp cứu và chuyển thương. 

Điểm thi : Trường THPT chuyên Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị 
Định (215, Đường Hoàng Ngân, Phường 16, Quận 8). 

Thí sinh có mặt tại Điểm thi lúc 6g00 ngày 25/11/2022. 

 

Ngày      tháng 11 năm 2022 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

Ảnh 3x4 



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

THPT Phước Kiển 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

THẺ DỰ THI 

HỘI THAO GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH 

NĂM HỌC 2022 - 2023 

 
 

SỐ BÁO DANH:   CC_46       BÀN:   3  

Họ và tên thí sinh: TRƯƠNG QUANG NHẬT 

Ngày sinh: 22/10/2007  Nơi sinh: TP. HCM 

Lớp :  10 Trường THPT Phước Kiển 

Dự thi môn: Kỹ thuật cấp cứu và chuyển thương. 

Điểm thi : Trường THPT chuyên Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị 
Định (215, Đường Hoàng Ngân, Phường 16, Quận 8). 

Thí sinh có mặt tại Điểm thi lúc 6g00 ngày 25/11/2022. 

 

Ngày      tháng 11 năm 2022 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

Ảnh 3x4 



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

THPT Phước Kiển 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

THẺ DỰ THI 

HỘI THAO GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH 

NĂM HỌC 2022 - 2023 

 
 

SỐ BÁO DANH:   CC_46       BÀN:   3  

Họ và tên thí sinh: NGUYỄN VÕ HUỲNH TRĂM 

Ngày sinh: 17/11/2007  Nơi sinh: TP. HCM 

Lớp :  10 Trường THPT Phước Kiển 

Dự thi môn: Kỹ thuật cấp cứu và chuyển thương. 

Điểm thi : Trường THPT chuyên Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị 
Định (215, Đường Hoàng Ngân, Phường 16, Quận 8). 

Thí sinh có mặt tại Điểm thi lúc 6g00 ngày 25/11/2022. 

 

Ngày      tháng 11 năm 2022 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

Ảnh 3x4 



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TH, THCS và THPT Tre Việt 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

THẺ DỰ THI 

HỘI THAO GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH 

NĂM HỌC 2022 - 2023 

 
 

SỐ BÁO DANH:   CC_47       BÀN:   3  

Họ và tên thí sinh: LÊ KIM NGÂN 

Ngày sinh: 1/8/2007  Nơi sinh: TP. HCM 

Lớp :  10 Trường TH, THCS và THPT Tre Việt 

Dự thi môn: Kỹ thuật cấp cứu và chuyển thương. 

Điểm thi : Trường THPT chuyên Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị 
Định (215, Đường Hoàng Ngân, Phường 16, Quận 8). 

Thí sinh có mặt tại Điểm thi lúc 6g00 ngày 25/11/2022. 

 

Ngày      tháng 11 năm 2022 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

Ảnh 3x4 



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TH, THCS và THPT Tre Việt 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

THẺ DỰ THI 

HỘI THAO GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH 

NĂM HỌC 2022 - 2023 

 
 

SỐ BÁO DANH:   CC_47       BÀN:   3  

Họ và tên thí sinh: BÙI VŨ THẢO NGUYÊN 

Ngày sinh: 3/11/2007  Nơi sinh: TP. HCM 

Lớp :  10 Trường TH, THCS và THPT Tre Việt 

Dự thi môn: Kỹ thuật cấp cứu và chuyển thương. 

Điểm thi : Trường THPT chuyên Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị 
Định (215, Đường Hoàng Ngân, Phường 16, Quận 8). 

Thí sinh có mặt tại Điểm thi lúc 6g00 ngày 25/11/2022. 

 

Ngày      tháng 11 năm 2022 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

Ảnh 3x4 



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TH, THCS và THPT Tre Việt 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

THẺ DỰ THI 

HỘI THAO GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH 

NĂM HỌC 2022 - 2023 

 
 

SỐ BÁO DANH:   CC_47       BÀN:   3  

Họ và tên thí sinh: TRẦN HOÀNG PHÚC 

Ngày sinh: 14/11/2006  Nơi sinh: TP. HCM 

Lớp :  10 Trường TH, THCS và THPT Tre Việt 

Dự thi môn: Kỹ thuật cấp cứu và chuyển thương. 

Điểm thi : Trường THPT chuyên Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị 
Định (215, Đường Hoàng Ngân, Phường 16, Quận 8). 

Thí sinh có mặt tại Điểm thi lúc 6g00 ngày 25/11/2022. 

 

Ngày      tháng 11 năm 2022 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

Ảnh 3x4 



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

THPT An Nghĩa 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

THẺ DỰ THI 

HỘI THAO GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH 

NĂM HỌC 2022 - 2023 

 
 

SỐ BÁO DANH:   CC_48       BÀN:   3  

Họ và tên thí sinh: TRƯƠNG MỸ HẠNH 

Ngày sinh: 25/6/2007  Nơi sinh: TP. HCM 

Lớp :  10 Trường THPT An Nghĩa 

Dự thi môn: Kỹ thuật cấp cứu và chuyển thương. 

Điểm thi : Trường THPT chuyên Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị 
Định (215, Đường Hoàng Ngân, Phường 16, Quận 8). 

Thí sinh có mặt tại Điểm thi lúc 6g00 ngày 25/11/2022. 

 

Ngày      tháng 11 năm 2022 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

Ảnh 3x4 



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

THPT An Nghĩa 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

THẺ DỰ THI 

HỘI THAO GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH 

NĂM HỌC 2022 - 2023 

 
 

SỐ BÁO DANH:   CC_48       BÀN:   3  

Họ và tên thí sinh: ĐỖ THỦ KHOA 

Ngày sinh: 7/2/2007  Nơi sinh: TP. HCM 

Lớp :  10 Trường THPT An Nghĩa 

Dự thi môn: Kỹ thuật cấp cứu và chuyển thương. 

Điểm thi : Trường THPT chuyên Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị 
Định (215, Đường Hoàng Ngân, Phường 16, Quận 8). 

Thí sinh có mặt tại Điểm thi lúc 6g00 ngày 25/11/2022. 

 

Ngày      tháng 11 năm 2022 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

Ảnh 3x4 



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

THPT An Nghĩa 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

THẺ DỰ THI 

HỘI THAO GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH 

NĂM HỌC 2022 - 2023 

 
 

SỐ BÁO DANH:   CC_48       BÀN:   3  

Họ và tên thí sinh: TRẦN HỮU LỘC 

Ngày sinh: 23/10/2007  Nơi sinh: Long An 

Lớp :  10 Trường THPT An Nghĩa 

Dự thi môn: Kỹ thuật cấp cứu và chuyển thương. 

Điểm thi : Trường THPT chuyên Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị 
Định (215, Đường Hoàng Ngân, Phường 16, Quận 8). 

Thí sinh có mặt tại Điểm thi lúc 6g00 ngày 25/11/2022. 

 

Ngày      tháng 11 năm 2022 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

Ảnh 3x4 



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

THPT Nguyễn Văn Linh 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

THẺ DỰ THI 

HỘI THAO GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH 

NĂM HỌC 2022 - 2023 

 
 

SỐ BÁO DANH:   CC_49       BÀN:   3  

Họ và tên thí sinh: AMINAH BIJAN 

Ngày sinh: 25/3/2007  Nơi sinh:  

Lớp :  10 Trường THPT Nguyễn Văn Linh 

Dự thi môn: Kỹ thuật cấp cứu và chuyển thương. 

Điểm thi : Trường THPT chuyên Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị 
Định (215, Đường Hoàng Ngân, Phường 16, Quận 8). 

Thí sinh có mặt tại Điểm thi lúc 6g00 ngày 25/11/2022. 

 

Ngày      tháng 11 năm 2022 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

Ảnh 3x4 



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

THPT Nguyễn Văn Linh 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

THẺ DỰ THI 

HỘI THAO GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH 

NĂM HỌC 2022 - 2023 

 
 

SỐ BÁO DANH:   CC_49       BÀN:   3  

Họ và tên thí sinh: VƯƠNG GIA ĐẠT 

Ngày sinh: 12/12/2007  Nơi sinh:  

Lớp :  10 Trường THPT Nguyễn Văn Linh 

Dự thi môn: Kỹ thuật cấp cứu và chuyển thương. 

Điểm thi : Trường THPT chuyên Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị 
Định (215, Đường Hoàng Ngân, Phường 16, Quận 8). 

Thí sinh có mặt tại Điểm thi lúc 6g00 ngày 25/11/2022. 

 

Ngày      tháng 11 năm 2022 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

Ảnh 3x4 



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

THPT Nguyễn Văn Linh 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

THẺ DỰ THI 

HỘI THAO GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH 

NĂM HỌC 2022 - 2023 

 
 

SỐ BÁO DANH:   CC_49       BÀN:   3  

Họ và tên thí sinh: NGUYỄN PHƯỚC PHÚC 

Ngày sinh: 11/7/2007  Nơi sinh:  

Lớp :  10 Trường THPT Nguyễn Văn Linh 

Dự thi môn: Kỹ thuật cấp cứu và chuyển thương. 

Điểm thi : Trường THPT chuyên Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị 
Định (215, Đường Hoàng Ngân, Phường 16, Quận 8). 

Thí sinh có mặt tại Điểm thi lúc 6g00 ngày 25/11/2022. 

 

Ngày      tháng 11 năm 2022 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

Ảnh 3x4 



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

THPT Lê Thị Hồng Gấm 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

THẺ DỰ THI 

HỘI THAO GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH 

NĂM HỌC 2022 - 2023 

 
 

SỐ BÁO DANH:   CC_50       BÀN:   3  

Họ và tên thí sinh: CHUNG NGUYỄN NGỌC CHÂU 

Ngày sinh: 14/3/2007  Nơi sinh: TP. HCM 

Lớp :  10 Trường THPT Lê Thị Hồng Gấm 

Dự thi môn: Kỹ thuật cấp cứu và chuyển thương. 

Điểm thi : Trường THPT chuyên Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị 
Định (215, Đường Hoàng Ngân, Phường 16, Quận 8). 

Thí sinh có mặt tại Điểm thi lúc 6g00 ngày 25/11/2022. 

 

Ngày      tháng 11 năm 2022 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

Ảnh 3x4 



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

THPT Lê Thị Hồng Gấm 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

THẺ DỰ THI 

HỘI THAO GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH 

NĂM HỌC 2022 - 2023 

 
 

SỐ BÁO DANH:   CC_50       BÀN:   3  

Họ và tên thí sinh: NGUYỄN HOÀNG HẢI 

Ngày sinh: //  Nơi sinh:  

Lớp :  10 Trường THPT Lê Thị Hồng Gấm 

Dự thi môn: Kỹ thuật cấp cứu và chuyển thương. 

Điểm thi : Trường THPT chuyên Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị 
Định (215, Đường Hoàng Ngân, Phường 16, Quận 8). 

Thí sinh có mặt tại Điểm thi lúc 6g00 ngày 25/11/2022. 

 

Ngày      tháng 11 năm 2022 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

Ảnh 3x4 



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

THPT Lê Thị Hồng Gấm 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

THẺ DỰ THI 

HỘI THAO GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH 

NĂM HỌC 2022 - 2023 

 
 

SỐ BÁO DANH:   CC_50       BÀN:   3  

Họ và tên thí sinh: ĐẶNG TỐ UYÊN 

Ngày sinh: 10/5/2007  Nơi sinh: TP. HCM 

Lớp :  10 Trường THPT Lê Thị Hồng Gấm 

Dự thi môn: Kỹ thuật cấp cứu và chuyển thương. 

Điểm thi : Trường THPT chuyên Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị 
Định (215, Đường Hoàng Ngân, Phường 16, Quận 8). 

Thí sinh có mặt tại Điểm thi lúc 6g00 ngày 25/11/2022. 

 

Ngày      tháng 11 năm 2022 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

Ảnh 3x4 



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

THPT Nguyễn Thị Diệu 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

THẺ DỰ THI 

HỘI THAO GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH 

NĂM HỌC 2022 - 2023 

 
 

SỐ BÁO DANH:   CC_51       BÀN:   3  

Họ và tên thí sinh: LƯƠNG QUỲNH MẪN ANH 

Ngày sinh: 6/12/2007  Nơi sinh: TP. HCM 

Lớp :  10 Trường THPT Nguyễn Thị Diệu 

Dự thi môn: Kỹ thuật cấp cứu và chuyển thương. 

Điểm thi : Trường THPT chuyên Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị 
Định (215, Đường Hoàng Ngân, Phường 16, Quận 8). 

Thí sinh có mặt tại Điểm thi lúc 6g00 ngày 25/11/2022. 

 

Ngày      tháng 11 năm 2022 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

Ảnh 3x4 



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

THPT Nguyễn Thị Diệu 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

THẺ DỰ THI 

HỘI THAO GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH 

NĂM HỌC 2022 - 2023 

 
 

SỐ BÁO DANH:   CC_51       BÀN:   3  

Họ và tên thí sinh: KHỔNG MINH GIA PHÚC 

Ngày sinh: 4/4/2007  Nơi sinh: TP. HCM 

Lớp :  10 Trường THPT Nguyễn Thị Diệu 

Dự thi môn: Kỹ thuật cấp cứu và chuyển thương. 

Điểm thi : Trường THPT chuyên Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị 
Định (215, Đường Hoàng Ngân, Phường 16, Quận 8). 

Thí sinh có mặt tại Điểm thi lúc 6g00 ngày 25/11/2022. 

 

Ngày      tháng 11 năm 2022 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

Ảnh 3x4 



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

THPT Nguyễn Thị Diệu 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

THẺ DỰ THI 

HỘI THAO GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH 

NĂM HỌC 2022 - 2023 

 
 

SỐ BÁO DANH:   CC_51       BÀN:   3  

Họ và tên thí sinh: NGUYỄN THỊ THANH PHƯƠNG 

Ngày sinh: 20/4/2007  Nơi sinh: TP. HCM 

Lớp :  10 Trường THPT Nguyễn Thị Diệu 

Dự thi môn: Kỹ thuật cấp cứu và chuyển thương. 

Điểm thi : Trường THPT chuyên Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị 
Định (215, Đường Hoàng Ngân, Phường 16, Quận 8). 

Thí sinh có mặt tại Điểm thi lúc 6g00 ngày 25/11/2022. 

 

Ngày      tháng 11 năm 2022 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

Ảnh 3x4 



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

THCS và THPT Nam Việt 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

THẺ DỰ THI 

HỘI THAO GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH 

NĂM HỌC 2022 - 2023 

 
 

SỐ BÁO DANH:   CC_52       BÀN:   3  

Họ và tên thí sinh: TRẦN TIẾN PHÁT 

Ngày sinh: 28/7/2005  Nơi sinh: Vũng Tàu 

Lớp :  10 Trường THCS và THPT Nam Việt 

Dự thi môn: Kỹ thuật cấp cứu và chuyển thương. 

Điểm thi : Trường THPT chuyên Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị 
Định (215, Đường Hoàng Ngân, Phường 16, Quận 8). 

Thí sinh có mặt tại Điểm thi lúc 6g00 ngày 25/11/2022. 

 

Ngày      tháng 11 năm 2022 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

Ảnh 3x4 



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

THCS và THPT Nam Việt 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

THẺ DỰ THI 

HỘI THAO GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH 

NĂM HỌC 2022 - 2023 

 
 

SỐ BÁO DANH:   CC_52       BÀN:   3  

Họ và tên thí sinh: NGUYỄN TẤN PHÚ 

Ngày sinh: 13/6/2007  Nơi sinh: TP. HCM 

Lớp :  10 Trường THCS và THPT Nam Việt 

Dự thi môn: Kỹ thuật cấp cứu và chuyển thương. 

Điểm thi : Trường THPT chuyên Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị 
Định (215, Đường Hoàng Ngân, Phường 16, Quận 8). 

Thí sinh có mặt tại Điểm thi lúc 6g00 ngày 25/11/2022. 

 

Ngày      tháng 11 năm 2022 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

Ảnh 3x4 



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

THCS và THPT Nam Việt 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

THẺ DỰ THI 

HỘI THAO GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH 

NĂM HỌC 2022 - 2023 

 
 

SỐ BÁO DANH:   CC_52       BÀN:   3  

Họ và tên thí sinh: HUỲNH THỊ PHƯƠNG THẢO 

Ngày sinh: 21/10/2007  Nơi sinh: Quảng Ngãi 

Lớp :  10 Trường THCS và THPT Nam Việt 

Dự thi môn: Kỹ thuật cấp cứu và chuyển thương. 

Điểm thi : Trường THPT chuyên Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị 
Định (215, Đường Hoàng Ngân, Phường 16, Quận 8). 

Thí sinh có mặt tại Điểm thi lúc 6g00 ngày 25/11/2022. 

 

Ngày      tháng 11 năm 2022 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

Ảnh 3x4 



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TH, THCS và THPT Văn Lang 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

THẺ DỰ THI 

HỘI THAO GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH 

NĂM HỌC 2022 - 2023 

 
 

SỐ BÁO DANH:   CC_53       BÀN:   3  

Họ và tên thí sinh: HUỲNH GIA THUẬN 

Ngày sinh: 15/10/2007  Nơi sinh: TP. HCM 

Lớp :  10 Trường TH, THCS và THPT Văn Lang 

Dự thi môn: Kỹ thuật cấp cứu và chuyển thương. 

Điểm thi : Trường THPT chuyên Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị 
Định (215, Đường Hoàng Ngân, Phường 16, Quận 8). 

Thí sinh có mặt tại Điểm thi lúc 6g00 ngày 25/11/2022. 

 

Ngày      tháng 11 năm 2022 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

Ảnh 3x4 



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TH, THCS và THPT Văn Lang 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

THẺ DỰ THI 

HỘI THAO GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH 

NĂM HỌC 2022 - 2023 

 
 

SỐ BÁO DANH:   CC_53       BÀN:   3  

Họ và tên thí sinh: TẠ QUANG TIẾN 

Ngày sinh: 1/10/2007  Nơi sinh: TP. HCM 

Lớp :  10 Trường TH, THCS và THPT Văn Lang 

Dự thi môn: Kỹ thuật cấp cứu và chuyển thương. 

Điểm thi : Trường THPT chuyên Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị 
Định (215, Đường Hoàng Ngân, Phường 16, Quận 8). 

Thí sinh có mặt tại Điểm thi lúc 6g00 ngày 25/11/2022. 

 

Ngày      tháng 11 năm 2022 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

Ảnh 3x4 



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TH, THCS và THPT Văn Lang 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

THẺ DỰ THI 

HỘI THAO GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH 

NĂM HỌC 2022 - 2023 

 
 

SỐ BÁO DANH:   CC_53       BÀN:   3  

Họ và tên thí sinh: LÂM ÁI VÂN 

Ngày sinh: 23/7/2007  Nơi sinh: TP. HCM 

Lớp :  10 Trường TH, THCS và THPT Văn Lang 

Dự thi môn: Kỹ thuật cấp cứu và chuyển thương. 

Điểm thi : Trường THPT chuyên Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị 
Định (215, Đường Hoàng Ngân, Phường 16, Quận 8). 

Thí sinh có mặt tại Điểm thi lúc 6g00 ngày 25/11/2022. 

 

Ngày      tháng 11 năm 2022 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

Ảnh 3x4 



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

THPT Bình Hưng Hòa 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

THẺ DỰ THI 

HỘI THAO GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH 

NĂM HỌC 2022 - 2023 

 
 

SỐ BÁO DANH:   CC_54       BÀN:   3  

Họ và tên thí sinh: NGUYỄN HUỲNH GIA BẢO 

Ngày sinh: 13/7/2007  Nơi sinh: TP. HCM 

Lớp :  10 Trường THPT Bình Hưng Hòa 

Dự thi môn: Kỹ thuật cấp cứu và chuyển thương. 

Điểm thi : Trường THPT chuyên Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị 
Định (215, Đường Hoàng Ngân, Phường 16, Quận 8). 

Thí sinh có mặt tại Điểm thi lúc 6g00 ngày 25/11/2022. 

 

Ngày      tháng 11 năm 2022 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

Ảnh 3x4 



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

THPT Bình Hưng Hòa 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

THẺ DỰ THI 

HỘI THAO GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH 

NĂM HỌC 2022 - 2023 

 
 

SỐ BÁO DANH:   CC_54       BÀN:   3  

Họ và tên thí sinh: NGUYỄN BẢO NHI 

Ngày sinh: 27/4/2007  Nơi sinh: Tiền Giang 

Lớp :  10 Trường THPT Bình Hưng Hòa 

Dự thi môn: Kỹ thuật cấp cứu và chuyển thương. 

Điểm thi : Trường THPT chuyên Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị 
Định (215, Đường Hoàng Ngân, Phường 16, Quận 8). 

Thí sinh có mặt tại Điểm thi lúc 6g00 ngày 25/11/2022. 

 

Ngày      tháng 11 năm 2022 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

Ảnh 3x4 



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

THPT Bình Hưng Hòa 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

THẺ DỰ THI 

HỘI THAO GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH 

NĂM HỌC 2022 - 2023 

 
 

SỐ BÁO DANH:   CC_54       BÀN:   3  

Họ và tên thí sinh: THẠCH VĨNH TRƯỜNG 

Ngày sinh: 20/8/2006  Nơi sinh: Trà Vinh 

Lớp :  10 Trường THPT Bình Hưng Hòa 

Dự thi môn: Kỹ thuật cấp cứu và chuyển thương. 

Điểm thi : Trường THPT chuyên Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị 
Định (215, Đường Hoàng Ngân, Phường 16, Quận 8). 

Thí sinh có mặt tại Điểm thi lúc 6g00 ngày 25/11/2022. 

 

Ngày      tháng 11 năm 2022 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

Ảnh 3x4 



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

THPT Bình Tân 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

THẺ DỰ THI 

HỘI THAO GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH 

NĂM HỌC 2022 - 2023 

 
 

SỐ BÁO DANH:   CC_55       BÀN:   4  

Họ và tên thí sinh: NGUYỄN GIA BẢO 

Ngày sinh: 14/9/2007  Nơi sinh: TP. HCM 

Lớp :  10 Trường THPT Bình Tân 

Dự thi môn: Kỹ thuật cấp cứu và chuyển thương. 

Điểm thi : Trường THPT chuyên Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị 
Định (215, Đường Hoàng Ngân, Phường 16, Quận 8). 

Thí sinh có mặt tại Điểm thi lúc 6g00 ngày 25/11/2022. 

 

Ngày      tháng 11 năm 2022 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

Ảnh 3x4 



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

THPT Bình Tân 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

THẺ DỰ THI 

HỘI THAO GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH 

NĂM HỌC 2022 - 2023 

 
 

SỐ BÁO DANH:   CC_55       BÀN:   4  

Họ và tên thí sinh: HỨA DIỆU THẢO 

Ngày sinh: 3/1/2007  Nơi sinh: Bạc Liêu 

Lớp :  10 Trường THPT Bình Tân 

Dự thi môn: Kỹ thuật cấp cứu và chuyển thương. 

Điểm thi : Trường THPT chuyên Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị 
Định (215, Đường Hoàng Ngân, Phường 16, Quận 8). 

Thí sinh có mặt tại Điểm thi lúc 6g00 ngày 25/11/2022. 

 

Ngày      tháng 11 năm 2022 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

Ảnh 3x4 



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

THPT Bình Tân 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

THẺ DỰ THI 

HỘI THAO GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH 

NĂM HỌC 2022 - 2023 

 
 

SỐ BÁO DANH:   CC_55       BÀN:   4  

Họ và tên thí sinh: PHÙNG ĐỨC TOÀN 

Ngày sinh: 6/9/2007  Nơi sinh: TP. HCM 

Lớp :  10 Trường THPT Bình Tân 

Dự thi môn: Kỹ thuật cấp cứu và chuyển thương. 

Điểm thi : Trường THPT chuyên Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị 
Định (215, Đường Hoàng Ngân, Phường 16, Quận 8). 

Thí sinh có mặt tại Điểm thi lúc 6g00 ngày 25/11/2022. 

 

Ngày      tháng 11 năm 2022 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

Ảnh 3x4 



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

THPT Nguyễn Tất Thành 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

THẺ DỰ THI 

HỘI THAO GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH 

NĂM HỌC 2022 - 2023 

 
 

SỐ BÁO DANH:   CC_56       BÀN:   4  

Họ và tên thí sinh: TĂNG HỰU THIÊN BẢO 

Ngày sinh: 8/10/2007  Nơi sinh: TP. HCM 

Lớp :  10 Trường THPT Nguyễn Tất Thành 

Dự thi môn: Kỹ thuật cấp cứu và chuyển thương. 

Điểm thi : Trường THPT chuyên Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị 
Định (215, Đường Hoàng Ngân, Phường 16, Quận 8). 

Thí sinh có mặt tại Điểm thi lúc 6g00 ngày 25/11/2022. 

 

Ngày      tháng 11 năm 2022 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

Ảnh 3x4 



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

THPT Nguyễn Tất Thành 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

THẺ DỰ THI 

HỘI THAO GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH 

NĂM HỌC 2022 - 2023 

 
 

SỐ BÁO DANH:   CC_56       BÀN:   4  

Họ và tên thí sinh: TRẦN ĐÌNH DUY TÂN 

Ngày sinh: 26/6/2007  Nơi sinh: TP. HCM 

Lớp :  10 Trường THPT Nguyễn Tất Thành 

Dự thi môn: Kỹ thuật cấp cứu và chuyển thương. 

Điểm thi : Trường THPT chuyên Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị 
Định (215, Đường Hoàng Ngân, Phường 16, Quận 8). 

Thí sinh có mặt tại Điểm thi lúc 6g00 ngày 25/11/2022. 

 

Ngày      tháng 11 năm 2022 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

Ảnh 3x4 



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

THPT Nguyễn Tất Thành 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

THẺ DỰ THI 

HỘI THAO GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH 

NĂM HỌC 2022 - 2023 

 
 

SỐ BÁO DANH:   CC_56       BÀN:   4  

Họ và tên thí sinh: TRẦN NGỌC PHƯƠNG VY 

Ngày sinh: 26/10/2007  Nơi sinh: TP. HCM 

Lớp :  10 Trường THPT Nguyễn Tất Thành 

Dự thi môn: Kỹ thuật cấp cứu và chuyển thương. 

Điểm thi : Trường THPT chuyên Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị 
Định (215, Đường Hoàng Ngân, Phường 16, Quận 8). 

Thí sinh có mặt tại Điểm thi lúc 6g00 ngày 25/11/2022. 

 

Ngày      tháng 11 năm 2022 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

Ảnh 3x4 



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

THPT Trần Văn Giàu 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

THẺ DỰ THI 

HỘI THAO GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH 

NĂM HỌC 2022 - 2023 

 
 

SỐ BÁO DANH:   CC_57       BÀN:   4  

Họ và tên thí sinh: NGUYỄN THÀNH CÔNG 

Ngày sinh: 18/11/2007  Nơi sinh: TP. HCM 

Lớp :  10 Trường THPT Trần Văn Giàu 

Dự thi môn: Kỹ thuật cấp cứu và chuyển thương. 

Điểm thi : Trường THPT chuyên Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị 
Định (215, Đường Hoàng Ngân, Phường 16, Quận 8). 

Thí sinh có mặt tại Điểm thi lúc 6g00 ngày 25/11/2022. 

 

Ngày      tháng 11 năm 2022 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

Ảnh 3x4 



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

THPT Trần Văn Giàu 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

THẺ DỰ THI 

HỘI THAO GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH 

NĂM HỌC 2022 - 2023 

 
 

SỐ BÁO DANH:   CC_57       BÀN:   4  

Họ và tên thí sinh: ĐÀO NHẬT HUY 

Ngày sinh: 23/9/2007  Nơi sinh: TP. HCM 

Lớp :  10 Trường THPT Trần Văn Giàu 

Dự thi môn: Kỹ thuật cấp cứu và chuyển thương. 

Điểm thi : Trường THPT chuyên Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị 
Định (215, Đường Hoàng Ngân, Phường 16, Quận 8). 

Thí sinh có mặt tại Điểm thi lúc 6g00 ngày 25/11/2022. 

 

Ngày      tháng 11 năm 2022 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

Ảnh 3x4 



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

THPT Trần Văn Giàu 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

THẺ DỰ THI 

HỘI THAO GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH 

NĂM HỌC 2022 - 2023 

 
 

SỐ BÁO DANH:   CC_57       BÀN:   4  

Họ và tên thí sinh: LÊ HUỲNH TRÚC NHƯ 

Ngày sinh: 27/11/2007  Nơi sinh: TP. HCM 

Lớp :  10 Trường THPT Trần Văn Giàu 

Dự thi môn: Kỹ thuật cấp cứu và chuyển thương. 

Điểm thi : Trường THPT chuyên Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị 
Định (215, Đường Hoàng Ngân, Phường 16, Quận 8). 

Thí sinh có mặt tại Điểm thi lúc 6g00 ngày 25/11/2022. 

 

Ngày      tháng 11 năm 2022 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

Ảnh 3x4 



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

THPT Phạm Văn Sáng 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

THẺ DỰ THI 

HỘI THAO GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH 

NĂM HỌC 2022 - 2023 

 
 

SỐ BÁO DANH:   CC_58       BÀN:   4  

Họ và tên thí sinh: HUỲNH TẤN PHÁT 

Ngày sinh: 6/4/2007  Nơi sinh: Bình thuận 

Lớp :  10 Trường THPT Phạm Văn Sáng 

Dự thi môn: Kỹ thuật cấp cứu và chuyển thương. 

Điểm thi : Trường THPT chuyên Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị 
Định (215, Đường Hoàng Ngân, Phường 16, Quận 8). 

Thí sinh có mặt tại Điểm thi lúc 6g00 ngày 25/11/2022. 

 

Ngày      tháng 11 năm 2022 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

Ảnh 3x4 



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

THPT Phạm Văn Sáng 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

THẺ DỰ THI 

HỘI THAO GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH 

NĂM HỌC 2022 - 2023 

 
 

SỐ BÁO DANH:   CC_58       BÀN:   4  

Họ và tên thí sinh: LÂM TÂN 

Ngày sinh: 5/6/2007  Nơi sinh: TP. HCM 

Lớp :  10 Trường THPT Phạm Văn Sáng 

Dự thi môn: Kỹ thuật cấp cứu và chuyển thương. 

Điểm thi : Trường THPT chuyên Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị 
Định (215, Đường Hoàng Ngân, Phường 16, Quận 8). 

Thí sinh có mặt tại Điểm thi lúc 6g00 ngày 25/11/2022. 

 

Ngày      tháng 11 năm 2022 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

Ảnh 3x4 



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

THPT Phạm Văn Sáng 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

THẺ DỰ THI 

HỘI THAO GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH 

NĂM HỌC 2022 - 2023 

 
 

SỐ BÁO DANH:   CC_58       BÀN:   4  

Họ và tên thí sinh: HUỲNH TRẦN THẢO VY 

Ngày sinh: 10/8/2007  Nơi sinh: Long An 

Lớp :  10 Trường THPT Phạm Văn Sáng 

Dự thi môn: Kỹ thuật cấp cứu và chuyển thương. 

Điểm thi : Trường THPT chuyên Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị 
Định (215, Đường Hoàng Ngân, Phường 16, Quận 8). 

Thí sinh có mặt tại Điểm thi lúc 6g00 ngày 25/11/2022. 

 

Ngày      tháng 11 năm 2022 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

Ảnh 3x4 



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

THPT Đào Sơn Tây 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

THẺ DỰ THI 

HỘI THAO GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH 

NĂM HỌC 2022 - 2023 

 
 

SỐ BÁO DANH:   CC_59       BÀN:   4  

Họ và tên thí sinh: HUỲNH LONG HẬU 

Ngày sinh: 9/8/2005  Nơi sinh: TP. HCM 

Lớp :  10 Trường THPT Đào Sơn Tây 

Dự thi môn: Kỹ thuật cấp cứu và chuyển thương. 

Điểm thi : Trường THPT chuyên Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị 
Định (215, Đường Hoàng Ngân, Phường 16, Quận 8). 

Thí sinh có mặt tại Điểm thi lúc 6g00 ngày 25/11/2022. 

 

Ngày      tháng 11 năm 2022 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

Ảnh 3x4 



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

THPT Đào Sơn Tây 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

THẺ DỰ THI 

HỘI THAO GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH 

NĂM HỌC 2022 - 2023 

 
 

SỐ BÁO DANH:   CC_59       BÀN:   4  

Họ và tên thí sinh: NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG 

Ngày sinh: 3/5/2007  Nơi sinh: TP. HCM 

Lớp :  10 Trường THPT Đào Sơn Tây 

Dự thi môn: Kỹ thuật cấp cứu và chuyển thương. 

Điểm thi : Trường THPT chuyên Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị 
Định (215, Đường Hoàng Ngân, Phường 16, Quận 8). 

Thí sinh có mặt tại Điểm thi lúc 6g00 ngày 25/11/2022. 

 

Ngày      tháng 11 năm 2022 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

Ảnh 3x4 



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

THPT Đào Sơn Tây 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

THẺ DỰ THI 

HỘI THAO GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH 

NĂM HỌC 2022 - 2023 

 
 

SỐ BÁO DANH:   CC_59       BÀN:   4  

Họ và tên thí sinh: ĐẶNG ĐÌNH TRƯỜNG KHẢ 

Ngày sinh: 19/6/2007  Nơi sinh: TP. HCM 

Lớp :  10 Trường THPT Đào Sơn Tây 

Dự thi môn: Kỹ thuật cấp cứu và chuyển thương. 

Điểm thi : Trường THPT chuyên Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị 
Định (215, Đường Hoàng Ngân, Phường 16, Quận 8). 

Thí sinh có mặt tại Điểm thi lúc 6g00 ngày 25/11/2022. 

 

Ngày      tháng 11 năm 2022 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

Ảnh 3x4 



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

THPT Tân Túc 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

THẺ DỰ THI 

HỘI THAO GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH 

NĂM HỌC 2022 - 2023 

 
 

SỐ BÁO DANH:   CC_60       BÀN:   4  

Họ và tên thí sinh: QUÁCH DOANH DOANH 

Ngày sinh: 19/8/2007  Nơi sinh: TP. HCM 

Lớp :  10 Trường THPT Tân Túc 

Dự thi môn: Kỹ thuật cấp cứu và chuyển thương. 

Điểm thi : Trường THPT chuyên Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị 
Định (215, Đường Hoàng Ngân, Phường 16, Quận 8). 

Thí sinh có mặt tại Điểm thi lúc 6g00 ngày 25/11/2022. 

 

Ngày      tháng 11 năm 2022 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

Ảnh 3x4 



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

THPT Tân Túc 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

THẺ DỰ THI 

HỘI THAO GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH 

NĂM HỌC 2022 - 2023 

 
 

SỐ BÁO DANH:   CC_60       BÀN:   4  

Họ và tên thí sinh: NGUYỄN TRƯƠNG NGUYỄN 

Ngày sinh: 22/3/2007  Nơi sinh: TP. HCM 

Lớp :  10 Trường THPT Tân Túc 

Dự thi môn: Kỹ thuật cấp cứu và chuyển thương. 

Điểm thi : Trường THPT chuyên Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị 
Định (215, Đường Hoàng Ngân, Phường 16, Quận 8). 

Thí sinh có mặt tại Điểm thi lúc 6g00 ngày 25/11/2022. 

 

Ngày      tháng 11 năm 2022 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

Ảnh 3x4 



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

THPT Tân Túc 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

THẺ DỰ THI 

HỘI THAO GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH 

NĂM HỌC 2022 - 2023 

 
 

SỐ BÁO DANH:   CC_60       BÀN:   4  

Họ và tên thí sinh: TRƯƠNG KIM MINH TÂM 

Ngày sinh: 10/8/2007  Nơi sinh: TRÀ VINH 

Lớp :  10 Trường THPT Tân Túc 

Dự thi môn: Kỹ thuật cấp cứu và chuyển thương. 

Điểm thi : Trường THPT chuyên Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị 
Định (215, Đường Hoàng Ngân, Phường 16, Quận 8). 

Thí sinh có mặt tại Điểm thi lúc 6g00 ngày 25/11/2022. 

 

Ngày      tháng 11 năm 2022 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

Ảnh 3x4 



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

THPT Vĩnh Lộc B 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

THẺ DỰ THI 

HỘI THAO GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH 

NĂM HỌC 2022 - 2023 

 
 

SỐ BÁO DANH:   CC_61       BÀN:   4  

Họ và tên thí sinh: ĐỖ QUỐC HÙNG 

Ngày sinh: 2/9/2007  Nơi sinh: TP. HCM 

Lớp :  10 Trường THPT Vĩnh Lộc B 

Dự thi môn: Kỹ thuật cấp cứu và chuyển thương. 

Điểm thi : Trường THPT chuyên Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị 
Định (215, Đường Hoàng Ngân, Phường 16, Quận 8). 

Thí sinh có mặt tại Điểm thi lúc 6g00 ngày 25/11/2022. 

 

Ngày      tháng 11 năm 2022 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

Ảnh 3x4 



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

THPT Vĩnh Lộc B 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

THẺ DỰ THI 

HỘI THAO GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH 

NĂM HỌC 2022 - 2023 

 
 

SỐ BÁO DANH:   CC_61       BÀN:   4  

Họ và tên thí sinh: TRƯƠNG HOÀNG PHÁT 

Ngày sinh: 13/6/2007  Nơi sinh: TP. HCM 

Lớp :  10 Trường THPT Vĩnh Lộc B 

Dự thi môn: Kỹ thuật cấp cứu và chuyển thương. 

Điểm thi : Trường THPT chuyên Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị 
Định (215, Đường Hoàng Ngân, Phường 16, Quận 8). 

Thí sinh có mặt tại Điểm thi lúc 6g00 ngày 25/11/2022. 

 

Ngày      tháng 11 năm 2022 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

Ảnh 3x4 



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

THPT Vĩnh Lộc B 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

THẺ DỰ THI 

HỘI THAO GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH 

NĂM HỌC 2022 - 2023 

 
 

SỐ BÁO DANH:   CC_61       BÀN:   4  

Họ và tên thí sinh: NGÔ PHAN KIỀU TRANG 

Ngày sinh: 27/7/2007  Nơi sinh: TP. HCM 

Lớp :  10 Trường THPT Vĩnh Lộc B 

Dự thi môn: Kỹ thuật cấp cứu và chuyển thương. 

Điểm thi : Trường THPT chuyên Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị 
Định (215, Đường Hoàng Ngân, Phường 16, Quận 8). 

Thí sinh có mặt tại Điểm thi lúc 6g00 ngày 25/11/2022. 

 

Ngày      tháng 11 năm 2022 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

Ảnh 3x4 



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

THPT Lê Trọng Tấn 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

THẺ DỰ THI 

HỘI THAO GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH 

NĂM HỌC 2022 - 2023 

 
 

SỐ BÁO DANH:   CC_62       BÀN:   4  

Họ và tên thí sinh: NGUYỄN TIÊU TƯỜNG ANH 

Ngày sinh: 8/11/2007  Nơi sinh: TP. HCM 

Lớp :  10 Trường THPT Lê Trọng Tấn 

Dự thi môn: Kỹ thuật cấp cứu và chuyển thương. 

Điểm thi : Trường THPT chuyên Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị 
Định (215, Đường Hoàng Ngân, Phường 16, Quận 8). 

Thí sinh có mặt tại Điểm thi lúc 6g00 ngày 25/11/2022. 

 

Ngày      tháng 11 năm 2022 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

Ảnh 3x4 



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

THPT Lê Trọng Tấn 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

THẺ DỰ THI 

HỘI THAO GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH 

NĂM HỌC 2022 - 2023 

 
 

SỐ BÁO DANH:   CC_62       BÀN:   4  

Họ và tên thí sinh: NGUYỄN CÔNG DANH 

Ngày sinh: 21/12/2007  Nơi sinh: TP. HCM 

Lớp :  10 Trường THPT Lê Trọng Tấn 

Dự thi môn: Kỹ thuật cấp cứu và chuyển thương. 

Điểm thi : Trường THPT chuyên Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị 
Định (215, Đường Hoàng Ngân, Phường 16, Quận 8). 

Thí sinh có mặt tại Điểm thi lúc 6g00 ngày 25/11/2022. 

 

Ngày      tháng 11 năm 2022 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

Ảnh 3x4 



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

THPT Lê Trọng Tấn 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

THẺ DỰ THI 

HỘI THAO GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH 

NĂM HỌC 2022 - 2023 

 
 

SỐ BÁO DANH:   CC_62       BÀN:   4  

Họ và tên thí sinh: TRỊNH QUANG HUY 

Ngày sinh: 11/10/2007  Nơi sinh: TP. HCM 

Lớp :  10 Trường THPT Lê Trọng Tấn 

Dự thi môn: Kỹ thuật cấp cứu và chuyển thương. 

Điểm thi : Trường THPT chuyên Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị 
Định (215, Đường Hoàng Ngân, Phường 16, Quận 8). 

Thí sinh có mặt tại Điểm thi lúc 6g00 ngày 25/11/2022. 

 

Ngày      tháng 11 năm 2022 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

Ảnh 3x4 



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

THPT Linh Trung 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

THẺ DỰ THI 

HỘI THAO GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH 

NĂM HỌC 2022 - 2023 

 
 

SỐ BÁO DANH:   CC_63       BÀN:   4  

Họ và tên thí sinh: NGUYỄN TIẾN DŨNG 

Ngày sinh: 3/4/2007  Nơi sinh: TP. HCM 

Lớp :  10 Trường THPT Linh Trung 

Dự thi môn: Kỹ thuật cấp cứu và chuyển thương. 

Điểm thi : Trường THPT chuyên Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị 
Định (215, Đường Hoàng Ngân, Phường 16, Quận 8). 

Thí sinh có mặt tại Điểm thi lúc 6g00 ngày 25/11/2022. 

 

Ngày      tháng 11 năm 2022 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

Ảnh 3x4 



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

THPT Linh Trung 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

THẺ DỰ THI 

HỘI THAO GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH 

NĂM HỌC 2022 - 2023 

 
 

SỐ BÁO DANH:   CC_63       BÀN:   4  

Họ và tên thí sinh: NGUYỄN TRƯƠNG YẾN NHI 

Ngày sinh: 24/9/2007  Nơi sinh: TP. HCM 

Lớp :  10 Trường THPT Linh Trung 

Dự thi môn: Kỹ thuật cấp cứu và chuyển thương. 

Điểm thi : Trường THPT chuyên Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị 
Định (215, Đường Hoàng Ngân, Phường 16, Quận 8). 

Thí sinh có mặt tại Điểm thi lúc 6g00 ngày 25/11/2022. 

 

Ngày      tháng 11 năm 2022 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

Ảnh 3x4 



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

THPT Linh Trung 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

THẺ DỰ THI 

HỘI THAO GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH 

NĂM HỌC 2022 - 2023 

 
 

SỐ BÁO DANH:   CC_63       BÀN:   4  

Họ và tên thí sinh: MAI HOÀNG KIẾN QUỐC 

Ngày sinh: 24/10/2007  Nơi sinh: TP. HCM 

Lớp :  10 Trường THPT Linh Trung 

Dự thi môn: Kỹ thuật cấp cứu và chuyển thương. 

Điểm thi : Trường THPT chuyên Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị 
Định (215, Đường Hoàng Ngân, Phường 16, Quận 8). 

Thí sinh có mặt tại Điểm thi lúc 6g00 ngày 25/11/2022. 

 

Ngày      tháng 11 năm 2022 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

Ảnh 3x4 



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

THPT Dương Văn Thì 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

THẺ DỰ THI 

HỘI THAO GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH 

NĂM HỌC 2022 - 2023 

 
 

SỐ BÁO DANH:   CC_64       BÀN:   4  

Họ và tên thí sinh: VŨ SONG HÀO 

Ngày sinh: 25/11/2007  Nơi sinh: Nam Định 

Lớp :  10 Trường THPT Dương Văn Thì 

Dự thi môn: Kỹ thuật cấp cứu và chuyển thương. 

Điểm thi : Trường THPT chuyên Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị 
Định (215, Đường Hoàng Ngân, Phường 16, Quận 8). 

Thí sinh có mặt tại Điểm thi lúc 6g00 ngày 25/11/2022. 

 

Ngày      tháng 11 năm 2022 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

Ảnh 3x4 



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

THPT Dương Văn Thì 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

THẺ DỰ THI 

HỘI THAO GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH 

NĂM HỌC 2022 - 2023 

 
 

SỐ BÁO DANH:   CC_64       BÀN:   4  

Họ và tên thí sinh: Nguyễn Đình Minh 

Ngày sinh: 2/3/2007  Nơi sinh: TP. HCM 

Lớp :  10 Trường THPT Dương Văn Thì 

Dự thi môn: Kỹ thuật cấp cứu và chuyển thương. 

Điểm thi : Trường THPT chuyên Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị 
Định (215, Đường Hoàng Ngân, Phường 16, Quận 8). 

Thí sinh có mặt tại Điểm thi lúc 6g00 ngày 25/11/2022. 

 

Ngày      tháng 11 năm 2022 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

Ảnh 3x4 



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

THPT Dương Văn Thì 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

THẺ DỰ THI 

HỘI THAO GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH 

NĂM HỌC 2022 - 2023 

 
 

SỐ BÁO DANH:   CC_64       BÀN:   4  

Họ và tên thí sinh: LÊ THỊ KIM OANH 

Ngày sinh: 30/3/2007  Nơi sinh: TP. HCM 

Lớp :  10 Trường THPT Dương Văn Thì 

Dự thi môn: Kỹ thuật cấp cứu và chuyển thương. 

Điểm thi : Trường THPT chuyên Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị 
Định (215, Đường Hoàng Ngân, Phường 16, Quận 8). 

Thí sinh có mặt tại Điểm thi lúc 6g00 ngày 25/11/2022. 

 

Ngày      tháng 11 năm 2022 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

Ảnh 3x4 



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

THPT Bình Chiểu 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

THẺ DỰ THI 

HỘI THAO GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH 

NĂM HỌC 2022 - 2023 

 
 

SỐ BÁO DANH:   CC_65       BÀN:   4  

Họ và tên thí sinh: CAO HOÀNG GIA BẢO 

Ngày sinh: 15/4/2007  Nơi sinh: TP. HCM 

Lớp :  10 Trường THPT Bình Chiểu 

Dự thi môn: Kỹ thuật cấp cứu và chuyển thương. 

Điểm thi : Trường THPT chuyên Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị 
Định (215, Đường Hoàng Ngân, Phường 16, Quận 8). 

Thí sinh có mặt tại Điểm thi lúc 6g00 ngày 25/11/2022. 

 

Ngày      tháng 11 năm 2022 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

Ảnh 3x4 



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

THPT Bình Chiểu 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

THẺ DỰ THI 

HỘI THAO GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH 

NĂM HỌC 2022 - 2023 

 
 

SỐ BÁO DANH:   CC_65       BÀN:   4  

Họ và tên thí sinh: NGUYỄN ĐỨC LƯƠNG 

Ngày sinh: 15/2/2007  Nơi sinh: Hải Dương 

Lớp :  10 Trường THPT Bình Chiểu 

Dự thi môn: Kỹ thuật cấp cứu và chuyển thương. 

Điểm thi : Trường THPT chuyên Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị 
Định (215, Đường Hoàng Ngân, Phường 16, Quận 8). 

Thí sinh có mặt tại Điểm thi lúc 6g00 ngày 25/11/2022. 

 

Ngày      tháng 11 năm 2022 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

Ảnh 3x4 



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

THPT Bình Chiểu 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

THẺ DỰ THI 

HỘI THAO GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH 

NĂM HỌC 2022 - 2023 

 
 

SỐ BÁO DANH:   CC_65       BÀN:   4  

Họ và tên thí sinh: TRẦN NGỌC ANH NHI 

Ngày sinh: 6/5/2007  Nơi sinh: TP. HCM 

Lớp :  10 Trường THPT Bình Chiểu 

Dự thi môn: Kỹ thuật cấp cứu và chuyển thương. 

Điểm thi : Trường THPT chuyên Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị 
Định (215, Đường Hoàng Ngân, Phường 16, Quận 8). 

Thí sinh có mặt tại Điểm thi lúc 6g00 ngày 25/11/2022. 

 

Ngày      tháng 11 năm 2022 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

Ảnh 3x4 



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

THPT Hồ Thị Bi 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

THẺ DỰ THI 

HỘI THAO GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH 

NĂM HỌC 2022 - 2023 

 
 

SỐ BÁO DANH:   CC_66       BÀN:   4  

Họ và tên thí sinh: NGUYỄN KIỀU OANH 

Ngày sinh: 4/9/2007  Nơi sinh: Nam Định 

Lớp :  10 Trường THPT Hồ Thị Bi 

Dự thi môn: Kỹ thuật cấp cứu và chuyển thương. 

Điểm thi : Trường THPT chuyên Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị 
Định (215, Đường Hoàng Ngân, Phường 16, Quận 8). 

Thí sinh có mặt tại Điểm thi lúc 6g00 ngày 25/11/2022. 

 

Ngày      tháng 11 năm 2022 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

Ảnh 3x4 



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

THPT Hồ Thị Bi 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

THẺ DỰ THI 

HỘI THAO GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH 

NĂM HỌC 2022 - 2023 

 
 

SỐ BÁO DANH:   CC_66       BÀN:   4  

Họ và tên thí sinh: MAI ĐĂNG QUANG 

Ngày sinh: 28/6/2007  Nơi sinh: TP. HCM 

Lớp :  10 Trường THPT Hồ Thị Bi 

Dự thi môn: Kỹ thuật cấp cứu và chuyển thương. 

Điểm thi : Trường THPT chuyên Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị 
Định (215, Đường Hoàng Ngân, Phường 16, Quận 8). 

Thí sinh có mặt tại Điểm thi lúc 6g00 ngày 25/11/2022. 

 

Ngày      tháng 11 năm 2022 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

Ảnh 3x4 



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

THPT Hồ Thị Bi 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

THẺ DỰ THI 

HỘI THAO GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH 

NĂM HỌC 2022 - 2023 

 
 

SỐ BÁO DANH:   CC_66       BÀN:   4  

Họ và tên thí sinh: NGUYỄN DUY ANH TUẤN 

Ngày sinh: 2/1/2007  Nơi sinh: TP. HCM 

Lớp :  10 Trường THPT Hồ Thị Bi 

Dự thi môn: Kỹ thuật cấp cứu và chuyển thương. 

Điểm thi : Trường THPT chuyên Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị 
Định (215, Đường Hoàng Ngân, Phường 16, Quận 8). 

Thí sinh có mặt tại Điểm thi lúc 6g00 ngày 25/11/2022. 

 

Ngày      tháng 11 năm 2022 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

Ảnh 3x4 



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

THPT Phong Phú 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

THẺ DỰ THI 

HỘI THAO GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH 

NĂM HỌC 2022 - 2023 

 
 

SỐ BÁO DANH:   CC_67       BÀN:   4  

Họ và tên thí sinh: VÕ NGÔ HOÀNG KHẢI 

Ngày sinh: 20/2/2007  Nơi sinh: TP. HCM 

Lớp :  10 Trường THPT Phong Phú 

Dự thi môn: Kỹ thuật cấp cứu và chuyển thương. 

Điểm thi : Trường THPT chuyên Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị 
Định (215, Đường Hoàng Ngân, Phường 16, Quận 8). 

Thí sinh có mặt tại Điểm thi lúc 6g00 ngày 25/11/2022. 

 

Ngày      tháng 11 năm 2022 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

Ảnh 3x4 



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

THPT Phong Phú 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

THẺ DỰ THI 

HỘI THAO GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH 

NĂM HỌC 2022 - 2023 

 
 

SỐ BÁO DANH:   CC_67       BÀN:   4  

Họ và tên thí sinh: TRỊNH QUỐC KHƯƠNG 

Ngày sinh: 21/1/2007  Nơi sinh: Cà Mau 

Lớp :  10 Trường THPT Phong Phú 

Dự thi môn: Kỹ thuật cấp cứu và chuyển thương. 

Điểm thi : Trường THPT chuyên Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị 
Định (215, Đường Hoàng Ngân, Phường 16, Quận 8). 

Thí sinh có mặt tại Điểm thi lúc 6g00 ngày 25/11/2022. 

 

Ngày      tháng 11 năm 2022 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

Ảnh 3x4 



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

THPT Phong Phú 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

THẺ DỰ THI 

HỘI THAO GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH 

NĂM HỌC 2022 - 2023 

 
 

SỐ BÁO DANH:   CC_67       BÀN:   4  

Họ và tên thí sinh: HỒ THANH THƯ 

Ngày sinh: 13/10/2007  Nơi sinh: TPHCM 

Lớp :  10 Trường THPT Phong Phú 

Dự thi môn: Kỹ thuật cấp cứu và chuyển thương. 

Điểm thi : Trường THPT chuyên Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị 
Định (215, Đường Hoàng Ngân, Phường 16, Quận 8). 

Thí sinh có mặt tại Điểm thi lúc 6g00 ngày 25/11/2022. 

 

Ngày      tháng 11 năm 2022 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

Ảnh 3x4 



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

THPT Thủ Thiêm 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

THẺ DỰ THI 

HỘI THAO GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH 

NĂM HỌC 2022 - 2023 

 
 

SỐ BÁO DANH:   CC_68       BÀN:   4  

Họ và tên thí sinh: TRẦN QUỐC HUY 

Ngày sinh: 20/11/2007  Nơi sinh: Bạc Liêu 

Lớp :  10 Trường THPT Thủ Thiêm 

Dự thi môn: Kỹ thuật cấp cứu và chuyển thương. 

Điểm thi : Trường THPT chuyên Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị 
Định (215, Đường Hoàng Ngân, Phường 16, Quận 8). 

Thí sinh có mặt tại Điểm thi lúc 6g00 ngày 25/11/2022. 

 

Ngày      tháng 11 năm 2022 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

Ảnh 3x4 



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

THPT Thủ Thiêm 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

THẺ DỰ THI 

HỘI THAO GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH 

NĂM HỌC 2022 - 2023 

 
 

SỐ BÁO DANH:   CC_68       BÀN:   4  

Họ và tên thí sinh: NGUYỄN ĐĂNG KHOA 

Ngày sinh: 4/8/2007  Nơi sinh: Cần Thơ 

Lớp :  10 Trường THPT Thủ Thiêm 

Dự thi môn: Kỹ thuật cấp cứu và chuyển thương. 

Điểm thi : Trường THPT chuyên Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị 
Định (215, Đường Hoàng Ngân, Phường 16, Quận 8). 

Thí sinh có mặt tại Điểm thi lúc 6g00 ngày 25/11/2022. 

 

Ngày      tháng 11 năm 2022 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

Ảnh 3x4 



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

THPT Thủ Thiêm 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

THẺ DỰ THI 

HỘI THAO GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH 

NĂM HỌC 2022 - 2023 

 
 

SỐ BÁO DANH:   CC_68       BÀN:   4  

Họ và tên thí sinh: BÙI TRƯƠNG BẢO TRÂN 

Ngày sinh: 21/4/2007  Nơi sinh: TP. HCM 

Lớp :  10 Trường THPT Thủ Thiêm 

Dự thi môn: Kỹ thuật cấp cứu và chuyển thương. 

Điểm thi : Trường THPT chuyên Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị 
Định (215, Đường Hoàng Ngân, Phường 16, Quận 8). 

Thí sinh có mặt tại Điểm thi lúc 6g00 ngày 25/11/2022. 

 

Ngày      tháng 11 năm 2022 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

Ảnh 3x4 



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

THPT Thạnh Lộc 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

THẺ DỰ THI 

HỘI THAO GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH 

NĂM HỌC 2022 - 2023 

 
 

SỐ BÁO DANH:   CC_69       BÀN:   4  

Họ và tên thí sinh: TRẦN NGỌC ANH 

Ngày sinh: 16/8/2006  Nơi sinh: TP. HCM 

Lớp :  10 Trường THPT Thạnh Lộc 

Dự thi môn: Kỹ thuật cấp cứu và chuyển thương. 

Điểm thi : Trường THPT chuyên Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị 
Định (215, Đường Hoàng Ngân, Phường 16, Quận 8). 

Thí sinh có mặt tại Điểm thi lúc 6g00 ngày 25/11/2022. 

 

Ngày      tháng 11 năm 2022 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

Ảnh 3x4 



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

THPT Thạnh Lộc 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

THẺ DỰ THI 

HỘI THAO GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH 

NĂM HỌC 2022 - 2023 

 
 

SỐ BÁO DANH:   CC_69       BÀN:   4  

Họ và tên thí sinh: BÙI TUẤN LONG 

Ngày sinh: 22/2/2007  Nơi sinh: TP. HCM 

Lớp :  10 Trường THPT Thạnh Lộc 

Dự thi môn: Kỹ thuật cấp cứu và chuyển thương. 

Điểm thi : Trường THPT chuyên Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị 
Định (215, Đường Hoàng Ngân, Phường 16, Quận 8). 

Thí sinh có mặt tại Điểm thi lúc 6g00 ngày 25/11/2022. 

 

Ngày      tháng 11 năm 2022 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

Ảnh 3x4 



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

THPT Thạnh Lộc 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

THẺ DỰ THI 

HỘI THAO GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH 

NĂM HỌC 2022 - 2023 

 
 

SỐ BÁO DANH:   CC_69       BÀN:   4  

Họ và tên thí sinh: VƯƠNG ĐẶNG HOÀNG VĂN 

Ngày sinh: 17/7/2007  Nơi sinh: TP. HCM 

Lớp :  10 Trường THPT Thạnh Lộc 

Dự thi môn: Kỹ thuật cấp cứu và chuyển thương. 

Điểm thi : Trường THPT chuyên Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị 
Định (215, Đường Hoàng Ngân, Phường 16, Quận 8). 

Thí sinh có mặt tại Điểm thi lúc 6g00 ngày 25/11/2022. 

 

Ngày      tháng 11 năm 2022 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

Ảnh 3x4 



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

THPT An Lạc 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

THẺ DỰ THI 

HỘI THAO GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH 

NĂM HỌC 2022 - 2023 

 
 

SỐ BÁO DANH:   CC_70       BÀN:   4  

Họ và tên thí sinh: LÊ NGUYỄN HÀ MY 

Ngày sinh: 9/9/2007  Nơi sinh: TP. HCM 

Lớp :  10 Trường THPT An Lạc 

Dự thi môn: Kỹ thuật cấp cứu và chuyển thương. 

Điểm thi : Trường THPT chuyên Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị 
Định (215, Đường Hoàng Ngân, Phường 16, Quận 8). 

Thí sinh có mặt tại Điểm thi lúc 6g00 ngày 25/11/2022. 

 

Ngày      tháng 11 năm 2022 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

Ảnh 3x4 



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

THPT An Lạc 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

THẺ DỰ THI 

HỘI THAO GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH 

NĂM HỌC 2022 - 2023 

 
 

SỐ BÁO DANH:   CC_70       BÀN:   4  

Họ và tên thí sinh: BÙI HOÀNG PHÚC 

Ngày sinh: 2/3/2007  Nơi sinh: An Giang 

Lớp :  10 Trường THPT An Lạc 

Dự thi môn: Kỹ thuật cấp cứu và chuyển thương. 

Điểm thi : Trường THPT chuyên Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị 
Định (215, Đường Hoàng Ngân, Phường 16, Quận 8). 

Thí sinh có mặt tại Điểm thi lúc 6g00 ngày 25/11/2022. 

 

Ngày      tháng 11 năm 2022 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

Ảnh 3x4 



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

THPT An Lạc 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

THẺ DỰ THI 

HỘI THAO GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH 

NĂM HỌC 2022 - 2023 

 
 

SỐ BÁO DANH:   CC_70       BÀN:   4  

Họ và tên thí sinh: NGUYỄN VĂN TRUNG 

Ngày sinh: 8/11/2007  Nơi sinh: TP. HCM 

Lớp :  10 Trường THPT An Lạc 

Dự thi môn: Kỹ thuật cấp cứu và chuyển thương. 

Điểm thi : Trường THPT chuyên Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị 
Định (215, Đường Hoàng Ngân, Phường 16, Quận 8). 

Thí sinh có mặt tại Điểm thi lúc 6g00 ngày 25/11/2022. 

 

Ngày      tháng 11 năm 2022 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

Ảnh 3x4 



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

THPT Lê Minh Xuân 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

THẺ DỰ THI 

HỘI THAO GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH 

NĂM HỌC 2022 - 2023 

 
 

SỐ BÁO DANH:   CC_71       BÀN:   4  

Họ và tên thí sinh: PHAN THÀNH CÔNG 

Ngày sinh: 3/5/2007  Nơi sinh: TP. HCM 

Lớp :  10 Trường THPT Lê Minh Xuân 

Dự thi môn: Kỹ thuật cấp cứu và chuyển thương. 

Điểm thi : Trường THPT chuyên Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị 
Định (215, Đường Hoàng Ngân, Phường 16, Quận 8). 

Thí sinh có mặt tại Điểm thi lúc 6g00 ngày 25/11/2022. 

 

Ngày      tháng 11 năm 2022 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

Ảnh 3x4 



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

THPT Lê Minh Xuân 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

THẺ DỰ THI 

HỘI THAO GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH 

NĂM HỌC 2022 - 2023 

 
 

SỐ BÁO DANH:   CC_71       BÀN:   4  

Họ và tên thí sinh: LÊ TRUNG HẬU 

Ngày sinh: 27/6/2006  Nơi sinh: TP. HCM 

Lớp :  10 Trường THPT Lê Minh Xuân 

Dự thi môn: Kỹ thuật cấp cứu và chuyển thương. 

Điểm thi : Trường THPT chuyên Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị 
Định (215, Đường Hoàng Ngân, Phường 16, Quận 8). 

Thí sinh có mặt tại Điểm thi lúc 6g00 ngày 25/11/2022. 

 

Ngày      tháng 11 năm 2022 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

Ảnh 3x4 



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

THPT Lê Minh Xuân 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

THẺ DỰ THI 

HỘI THAO GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH 

NĂM HỌC 2022 - 2023 

 
 

SỐ BÁO DANH:   CC_71       BÀN:   4  

Họ và tên thí sinh: HỒ THÁI KIM NGÂN 

Ngày sinh: 6/5/2007  Nơi sinh: TP. HCM 

Lớp :  10 Trường THPT Lê Minh Xuân 

Dự thi môn: Kỹ thuật cấp cứu và chuyển thương. 

Điểm thi : Trường THPT chuyên Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị 
Định (215, Đường Hoàng Ngân, Phường 16, Quận 8). 

Thí sinh có mặt tại Điểm thi lúc 6g00 ngày 25/11/2022. 

 

Ngày      tháng 11 năm 2022 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

Ảnh 3x4 



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

THCS và THPT Hồng Hà 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

THẺ DỰ THI 

HỘI THAO GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH 

NĂM HỌC 2022 - 2023 

 
 

SỐ BÁO DANH:   CC_72       BÀN:   4  

Họ và tên thí sinh: ĐOÀN HUỲNH ĐỨC LONG 

Ngày sinh: 2/10/2007  Nơi sinh: TP. HCM 

Lớp :  10 Trường THCS và THPT Hồng Hà 

Dự thi môn: Kỹ thuật cấp cứu và chuyển thương. 

Điểm thi : Trường THPT chuyên Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị 
Định (215, Đường Hoàng Ngân, Phường 16, Quận 8). 

Thí sinh có mặt tại Điểm thi lúc 6g00 ngày 25/11/2022. 

 

Ngày      tháng 11 năm 2022 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

Ảnh 3x4 



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

THCS và THPT Hồng Hà 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

THẺ DỰ THI 

HỘI THAO GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH 

NĂM HỌC 2022 - 2023 

 
 

SỐ BÁO DANH:   CC_72       BÀN:   4  

Họ và tên thí sinh: NGUYỄN TƯỜNG MINH 

Ngày sinh: 24/11/2007  Nơi sinh: TP. HCM 

Lớp :  10 Trường THCS và THPT Hồng Hà 

Dự thi môn: Kỹ thuật cấp cứu và chuyển thương. 

Điểm thi : Trường THPT chuyên Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị 
Định (215, Đường Hoàng Ngân, Phường 16, Quận 8). 

Thí sinh có mặt tại Điểm thi lúc 6g00 ngày 25/11/2022. 

 

Ngày      tháng 11 năm 2022 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

Ảnh 3x4 



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

THCS và THPT Hồng Hà 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

THẺ DỰ THI 

HỘI THAO GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH 

NĂM HỌC 2022 - 2023 

 
 

SỐ BÁO DANH:   CC_72       BÀN:   4  

Họ và tên thí sinh: HỒ NGỌC BẢO QUYÊN 

Ngày sinh: 27/4/2007  Nơi sinh: TP. HCM 

Lớp :  10 Trường THCS và THPT Hồng Hà 

Dự thi môn: Kỹ thuật cấp cứu và chuyển thương. 

Điểm thi : Trường THPT chuyên Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị 
Định (215, Đường Hoàng Ngân, Phường 16, Quận 8). 

Thí sinh có mặt tại Điểm thi lúc 6g00 ngày 25/11/2022. 

 

Ngày      tháng 11 năm 2022 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

Ảnh 3x4 



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TH, THCS và THPT Ngô Thời 
Nhiệm 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

THẺ DỰ THI 

HỘI THAO GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH 

NĂM HỌC 2022 - 2023 

 
 

SỐ BÁO DANH:   CC_73       BÀN:   5  

Họ và tên thí sinh: ĐẶNG TRẦN QUỐC BẢO 

Ngày sinh: 17/2/2007  Nơi sinh: Ninh Thuận 

Lớp :  10 Trường TH, THCS và THPT Ngô Thời Nhiệm 

Dự thi môn: Kỹ thuật cấp cứu và chuyển thương. 

Điểm thi : Trường THPT chuyên Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị 
Định (215, Đường Hoàng Ngân, Phường 16, Quận 8). 

Thí sinh có mặt tại Điểm thi lúc 6g00 ngày 25/11/2022. 

 

Ngày      tháng 11 năm 2022 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

Ảnh 3x4 



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TH, THCS và THPT Ngô Thời 
Nhiệm 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

THẺ DỰ THI 

HỘI THAO GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH 

NĂM HỌC 2022 - 2023 

 
 

SỐ BÁO DANH:   CC_73       BÀN:   5  

Họ và tên thí sinh: TRẦN ĐĂNG KHÔI 

Ngày sinh: 2/6/2007  Nơi sinh: TP. HCM 

Lớp :  10 Trường TH, THCS và THPT Ngô Thời Nhiệm 

Dự thi môn: Kỹ thuật cấp cứu và chuyển thương. 

Điểm thi : Trường THPT chuyên Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị 
Định (215, Đường Hoàng Ngân, Phường 16, Quận 8). 

Thí sinh có mặt tại Điểm thi lúc 6g00 ngày 25/11/2022. 

 

Ngày      tháng 11 năm 2022 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

Ảnh 3x4 



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TH, THCS và THPT Ngô Thời 
Nhiệm 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

THẺ DỰ THI 

HỘI THAO GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH 

NĂM HỌC 2022 - 2023 

 
 

SỐ BÁO DANH:   CC_73       BÀN:   5  

Họ và tên thí sinh: LÊ THỊ THÙY LY 

Ngày sinh: 24/10/2007  Nơi sinh: TP. HCM 

Lớp :  10 Trường TH, THCS và THPT Ngô Thời Nhiệm 

Dự thi môn: Kỹ thuật cấp cứu và chuyển thương. 

Điểm thi : Trường THPT chuyên Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị 
Định (215, Đường Hoàng Ngân, Phường 16, Quận 8). 

Thí sinh có mặt tại Điểm thi lúc 6g00 ngày 25/11/2022. 

 

Ngày      tháng 11 năm 2022 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

Ảnh 3x4 



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

THPT Nam Sài Gòn 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

THẺ DỰ THI 

HỘI THAO GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH 

NĂM HỌC 2022 - 2023 

 
 

SỐ BÁO DANH:   CC_74       BÀN:   5  

Họ và tên thí sinh: NGUYỄN QUỐC MINH KHOA 

Ngày sinh: 24/11/2007  Nơi sinh: TP. HCM 

Lớp :  10 Trường THPT Nam Sài Gòn 

Dự thi môn: Kỹ thuật cấp cứu và chuyển thương. 

Điểm thi : Trường THPT chuyên Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị 
Định (215, Đường Hoàng Ngân, Phường 16, Quận 8). 

Thí sinh có mặt tại Điểm thi lúc 6g00 ngày 25/11/2022. 

 

Ngày      tháng 11 năm 2022 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

Ảnh 3x4 



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

THPT Nam Sài Gòn 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

THẺ DỰ THI 

HỘI THAO GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH 

NĂM HỌC 2022 - 2023 

 
 

SỐ BÁO DANH:   CC_74       BÀN:   5  

Họ và tên thí sinh: LÊ MỸ QUỲNH 

Ngày sinh: 5/4/2007  Nơi sinh: TP. HCM 

Lớp :  10 Trường THPT Nam Sài Gòn 

Dự thi môn: Kỹ thuật cấp cứu và chuyển thương. 

Điểm thi : Trường THPT chuyên Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị 
Định (215, Đường Hoàng Ngân, Phường 16, Quận 8). 

Thí sinh có mặt tại Điểm thi lúc 6g00 ngày 25/11/2022. 

 

Ngày      tháng 11 năm 2022 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

Ảnh 3x4 



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

THPT Nam Sài Gòn 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

THẺ DỰ THI 

HỘI THAO GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH 

NĂM HỌC 2022 - 2023 

 
 

SỐ BÁO DANH:   CC_74       BÀN:   5  

Họ và tên thí sinh: NGUYỄN QUÝ THẮNG 

Ngày sinh: 8/7/2007  Nơi sinh: TP. HCM 

Lớp :  10 Trường THPT Nam Sài Gòn 

Dự thi môn: Kỹ thuật cấp cứu và chuyển thương. 

Điểm thi : Trường THPT chuyên Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị 
Định (215, Đường Hoàng Ngân, Phường 16, Quận 8). 

Thí sinh có mặt tại Điểm thi lúc 6g00 ngày 25/11/2022. 

 

Ngày      tháng 11 năm 2022 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

Ảnh 3x4 



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

THCS và THPT Nguyễn 
Khuyến 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

THẺ DỰ THI 

HỘI THAO GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH 

NĂM HỌC 2022 - 2023 

 
 

SỐ BÁO DANH:   CC_75       BÀN:   5  

Họ và tên thí sinh: NGUYỄN THÁI DƯƠNG 

Ngày sinh: 4/11/2007  Nơi sinh: TP.Vinh 

Lớp :  10 Trường THCS và THPT Nguyễn Khuyến 

Dự thi môn: Kỹ thuật cấp cứu và chuyển thương. 

Điểm thi : Trường THPT chuyên Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị 
Định (215, Đường Hoàng Ngân, Phường 16, Quận 8). 

Thí sinh có mặt tại Điểm thi lúc 6g00 ngày 25/11/2022. 

 

Ngày      tháng 11 năm 2022 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

Ảnh 3x4 



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

THCS và THPT Nguyễn 
Khuyến 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

THẺ DỰ THI 

HỘI THAO GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH 

NĂM HỌC 2022 - 2023 

 
 

SỐ BÁO DANH:   CC_75       BÀN:   5  

Họ và tên thí sinh: Trần Minh Hương 

Ngày sinh: 4/8/2007  Nơi sinh: Vũng Tàu 

Lớp :  10 Trường THCS và THPT Nguyễn Khuyến 

Dự thi môn: Kỹ thuật cấp cứu và chuyển thương. 

Điểm thi : Trường THPT chuyên Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị 
Định (215, Đường Hoàng Ngân, Phường 16, Quận 8). 

Thí sinh có mặt tại Điểm thi lúc 6g00 ngày 25/11/2022. 

 

Ngày      tháng 11 năm 2022 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

Ảnh 3x4 



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

THCS và THPT Nguyễn 
Khuyến 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

THẺ DỰ THI 

HỘI THAO GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH 

NĂM HỌC 2022 - 2023 

 
 

SỐ BÁO DANH:   CC_75       BÀN:   5  

Họ và tên thí sinh: Nguyễn Nhật Khôi Nguyên 

Ngày sinh: 29/3/2007  Nơi sinh: Tây Ninh 

Lớp :  10 Trường THCS và THPT Nguyễn Khuyến 

Dự thi môn: Kỹ thuật cấp cứu và chuyển thương. 

Điểm thi : Trường THPT chuyên Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị 
Định (215, Đường Hoàng Ngân, Phường 16, Quận 8). 

Thí sinh có mặt tại Điểm thi lúc 6g00 ngày 25/11/2022. 

 

Ngày      tháng 11 năm 2022 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

Ảnh 3x4 



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

THCS và THPT Đức Trí 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

THẺ DỰ THI 

HỘI THAO GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH 

NĂM HỌC 2022 - 2023 

 
 

SỐ BÁO DANH:   CC_76       BÀN:   5  

Họ và tên thí sinh: AN KIM ANH 

Ngày sinh: 13/5/2007  Nơi sinh: TP. HCM 

Lớp :  10 Trường THCS và THPT Đức Trí 

Dự thi môn: Kỹ thuật cấp cứu và chuyển thương. 

Điểm thi : Trường THPT chuyên Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị 
Định (215, Đường Hoàng Ngân, Phường 16, Quận 8). 

Thí sinh có mặt tại Điểm thi lúc 6g00 ngày 25/11/2022. 

 

Ngày      tháng 11 năm 2022 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

Ảnh 3x4 



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

THCS và THPT Đức Trí 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

THẺ DỰ THI 

HỘI THAO GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH 

NĂM HỌC 2022 - 2023 

 
 

SỐ BÁO DANH:   CC_76       BÀN:   5  

Họ và tên thí sinh: NGUYỄN HUY BẢO 

Ngày sinh: 12/12/2007  Nơi sinh: TP. HCM 

Lớp :  10 Trường THCS và THPT Đức Trí 

Dự thi môn: Kỹ thuật cấp cứu và chuyển thương. 

Điểm thi : Trường THPT chuyên Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị 
Định (215, Đường Hoàng Ngân, Phường 16, Quận 8). 

Thí sinh có mặt tại Điểm thi lúc 6g00 ngày 25/11/2022. 

 

Ngày      tháng 11 năm 2022 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

Ảnh 3x4 



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

THCS và THPT Đức Trí 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

THẺ DỰ THI 

HỘI THAO GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH 

NĂM HỌC 2022 - 2023 

 
 

SỐ BÁO DANH:   CC_76       BÀN:   5  

Họ và tên thí sinh: TRẦN NGUYỄN HOÀI KHANG 

Ngày sinh: 22/12/2007  Nơi sinh:  

Lớp :  10 Trường THCS và THPT Đức Trí 

Dự thi môn: Kỹ thuật cấp cứu và chuyển thương. 

Điểm thi : Trường THPT chuyên Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị 
Định (215, Đường Hoàng Ngân, Phường 16, Quận 8). 

Thí sinh có mặt tại Điểm thi lúc 6g00 ngày 25/11/2022. 

 

Ngày      tháng 11 năm 2022 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

Ảnh 3x4 



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

Trung học thực hành Sài Gòn 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

THẺ DỰ THI 

HỘI THAO GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH 

NĂM HỌC 2022 - 2023 

 
 

SỐ BÁO DANH:   CC_77       BÀN:   5  

Họ và tên thí sinh: TRẦN NGỌC LIÊN 

Ngày sinh: 7/1/2007  Nơi sinh: TP. HCM 

Lớp :  10 Trường Trung học thực hành Sài Gòn 

Dự thi môn: Kỹ thuật cấp cứu và chuyển thương. 

Điểm thi : Trường THPT chuyên Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị 
Định (215, Đường Hoàng Ngân, Phường 16, Quận 8). 

Thí sinh có mặt tại Điểm thi lúc 6g00 ngày 25/11/2022. 

 

Ngày      tháng 11 năm 2022 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

Ảnh 3x4 



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

Trung học thực hành Sài Gòn 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

THẺ DỰ THI 

HỘI THAO GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH 

NĂM HỌC 2022 - 2023 

 
 

SỐ BÁO DANH:   CC_77       BÀN:   5  

Họ và tên thí sinh: HỒ TRUNG NGHĨA 

Ngày sinh: 14/8/2007  Nơi sinh: TP. HCM 

Lớp :  10 Trường Trung học thực hành Sài Gòn 

Dự thi môn: Kỹ thuật cấp cứu và chuyển thương. 

Điểm thi : Trường THPT chuyên Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị 
Định (215, Đường Hoàng Ngân, Phường 16, Quận 8). 

Thí sinh có mặt tại Điểm thi lúc 6g00 ngày 25/11/2022. 

 

Ngày      tháng 11 năm 2022 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

Ảnh 3x4 



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

Trung học thực hành Sài Gòn 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

THẺ DỰ THI 

HỘI THAO GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH 

NĂM HỌC 2022 - 2023 

 
 

SỐ BÁO DANH:   CC_77       BÀN:   5  

Họ và tên thí sinh: CHIÊM LỄ THÔNG 

Ngày sinh: 25/7/2007  Nơi sinh: TP. HCM 

Lớp :  10 Trường Trung học thực hành Sài Gòn 

Dự thi môn: Kỹ thuật cấp cứu và chuyển thương. 

Điểm thi : Trường THPT chuyên Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị 
Định (215, Đường Hoàng Ngân, Phường 16, Quận 8). 

Thí sinh có mặt tại Điểm thi lúc 6g00 ngày 25/11/2022. 

 

Ngày      tháng 11 năm 2022 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

Ảnh 3x4 



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TiH,THCS và THPT Tân Phú 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

THẺ DỰ THI 

HỘI THAO GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH 

NĂM HỌC 2022 - 2023 

 
 

SỐ BÁO DANH:   CC_78       BÀN:   5  

Họ và tên thí sinh: Nguyễn Ngọc Thái Hiền 

Ngày sinh: 10/4/2007  Nơi sinh: TP. HCM 

Lớp :  10 Trường TiH,THCS và THPT Tân Phú 

Dự thi môn: Kỹ thuật cấp cứu và chuyển thương. 

Điểm thi : Trường THPT chuyên Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị 
Định (215, Đường Hoàng Ngân, Phường 16, Quận 8). 

Thí sinh có mặt tại Điểm thi lúc 6g00 ngày 25/11/2022. 

 

Ngày      tháng 11 năm 2022 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

Ảnh 3x4 



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TiH,THCS và THPT Tân Phú 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

THẺ DỰ THI 

HỘI THAO GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH 

NĂM HỌC 2022 - 2023 

 
 

SỐ BÁO DANH:   CC_78       BÀN:   5  

Họ và tên thí sinh: TÔN NHỨT MINH 

Ngày sinh: 21/11/2007  Nơi sinh: Kiên Giang 

Lớp :  10 Trường TiH,THCS và THPT Tân Phú 

Dự thi môn: Kỹ thuật cấp cứu và chuyển thương. 

Điểm thi : Trường THPT chuyên Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị 
Định (215, Đường Hoàng Ngân, Phường 16, Quận 8). 

Thí sinh có mặt tại Điểm thi lúc 6g00 ngày 25/11/2022. 

 

Ngày      tháng 11 năm 2022 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

Ảnh 3x4 



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TiH,THCS và THPT Tân Phú 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

THẺ DỰ THI 

HỘI THAO GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH 

NĂM HỌC 2022 - 2023 

 
 

SỐ BÁO DANH:   CC_78       BÀN:   5  

Họ và tên thí sinh: NGUYỄN TRIỆU DƯƠNG VỸ 

Ngày sinh: 6/10/2007  Nơi sinh:  

Lớp :  10 Trường TiH,THCS và THPT Tân Phú 

Dự thi môn: Kỹ thuật cấp cứu và chuyển thương. 

Điểm thi : Trường THPT chuyên Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị 
Định (215, Đường Hoàng Ngân, Phường 16, Quận 8). 

Thí sinh có mặt tại Điểm thi lúc 6g00 ngày 25/11/2022. 

 

Ngày      tháng 11 năm 2022 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

Ảnh 3x4 



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

THCS và THPT Sương Nguyệt 
Anh 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

THẺ DỰ THI 

HỘI THAO GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH 

NĂM HỌC 2022 - 2023 

 
 

SỐ BÁO DANH:   CC_79       BÀN:   5  

Họ và tên thí sinh: NGÔ TẤN ĐẠT 

Ngày sinh: 8/5/2007  Nơi sinh: TP. HCM 

Lớp :  10 Trường THCS và THPT Sương Nguyệt Anh 

Dự thi môn: Kỹ thuật cấp cứu và chuyển thương. 

Điểm thi : Trường THPT chuyên Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị 
Định (215, Đường Hoàng Ngân, Phường 16, Quận 8). 

Thí sinh có mặt tại Điểm thi lúc 6g00 ngày 25/11/2022. 

 

Ngày      tháng 11 năm 2022 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

Ảnh 3x4 



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

THCS và THPT Sương Nguyệt 
Anh 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

THẺ DỰ THI 

HỘI THAO GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH 

NĂM HỌC 2022 - 2023 

 
 

SỐ BÁO DANH:   CC_79       BÀN:   5  

Họ và tên thí sinh: NGUYỄN NGỌC TRÂM 

Ngày sinh: 26/12/2007  Nơi sinh: TP.HCM 

Lớp :  10 Trường THCS và THPT Sương Nguyệt Anh 

Dự thi môn: Kỹ thuật cấp cứu và chuyển thương. 

Điểm thi : Trường THPT chuyên Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị 
Định (215, Đường Hoàng Ngân, Phường 16, Quận 8). 

Thí sinh có mặt tại Điểm thi lúc 6g00 ngày 25/11/2022. 

 

Ngày      tháng 11 năm 2022 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

Ảnh 3x4 



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

THCS và THPT Sương Nguyệt 
Anh 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

THẺ DỰ THI 

HỘI THAO GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH 

NĂM HỌC 2022 - 2023 

 
 

SỐ BÁO DANH:   CC_79       BÀN:   5  

Họ và tên thí sinh: LÊ NHÃ XUÂN 

Ngày sinh: 27/8/2007  Nơi sinh: Hậu Giang 

Lớp :  10 Trường THCS và THPT Sương Nguyệt Anh 

Dự thi môn: Kỹ thuật cấp cứu và chuyển thương. 

Điểm thi : Trường THPT chuyên Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị 
Định (215, Đường Hoàng Ngân, Phường 16, Quận 8). 

Thí sinh có mặt tại Điểm thi lúc 6g00 ngày 25/11/2022. 

 

Ngày      tháng 11 năm 2022 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

Ảnh 3x4 



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

THCS và THPT Diên Hồng 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

THẺ DỰ THI 

HỘI THAO GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH 

NĂM HỌC 2022 - 2023 

 
 

SỐ BÁO DANH:   CC_80       BÀN:   5  

Họ và tên thí sinh: ĐẶNG QUỐC CHÍ 

Ngày sinh: 24/10/2006  Nơi sinh: TP. HCM 

Lớp :  10 Trường THCS và THPT Diên Hồng 

Dự thi môn: Kỹ thuật cấp cứu và chuyển thương. 

Điểm thi : Trường THPT chuyên Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị 
Định (215, Đường Hoàng Ngân, Phường 16, Quận 8). 

Thí sinh có mặt tại Điểm thi lúc 6g00 ngày 25/11/2022. 

 

Ngày      tháng 11 năm 2022 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

Ảnh 3x4 



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

THCS và THPT Diên Hồng 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

THẺ DỰ THI 

HỘI THAO GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH 

NĂM HỌC 2022 - 2023 

 
 

SỐ BÁO DANH:   CC_80       BÀN:   5  

Họ và tên thí sinh: PHẠM TRẦN LINH ĐAN 

Ngày sinh: 25/3/2007  Nơi sinh: TP. HCM 

Lớp :  10 Trường THCS và THPT Diên Hồng 

Dự thi môn: Kỹ thuật cấp cứu và chuyển thương. 

Điểm thi : Trường THPT chuyên Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị 
Định (215, Đường Hoàng Ngân, Phường 16, Quận 8). 

Thí sinh có mặt tại Điểm thi lúc 6g00 ngày 25/11/2022. 

 

Ngày      tháng 11 năm 2022 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

Ảnh 3x4 



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

THCS và THPT Diên Hồng 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

THẺ DỰ THI 

HỘI THAO GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH 

NĂM HỌC 2022 - 2023 

 
 

SỐ BÁO DANH:   CC_80       BÀN:   5  

Họ và tên thí sinh: LƯƠNG NGUYỄN LONG HÀ 

Ngày sinh: 1/11/2007  Nơi sinh: TP. HCM 

Lớp :  10 Trường THCS và THPT Diên Hồng 

Dự thi môn: Kỹ thuật cấp cứu và chuyển thương. 

Điểm thi : Trường THPT chuyên Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị 
Định (215, Đường Hoàng Ngân, Phường 16, Quận 8). 

Thí sinh có mặt tại Điểm thi lúc 6g00 ngày 25/11/2022. 

 

Ngày      tháng 11 năm 2022 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

Ảnh 3x4 



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

THPT Phạm Phú Thứ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

THẺ DỰ THI 

HỘI THAO GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH 

NĂM HỌC 2022 - 2023 

 
 

SỐ BÁO DANH:   CC_81       BÀN:   5  

Họ và tên thí sinh: TRẦN THÀNH NGHĨA 

Ngày sinh: 7/4/2007  Nơi sinh: TP. HCM 

Lớp :  10 Trường THPT Phạm Phú Thứ 

Dự thi môn: Kỹ thuật cấp cứu và chuyển thương. 

Điểm thi : Trường THPT chuyên Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị 
Định (215, Đường Hoàng Ngân, Phường 16, Quận 8). 

Thí sinh có mặt tại Điểm thi lúc 6g00 ngày 25/11/2022. 

 

Ngày      tháng 11 năm 2022 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

Ảnh 3x4 



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

THPT Phạm Phú Thứ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

THẺ DỰ THI 

HỘI THAO GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH 

NĂM HỌC 2022 - 2023 

 
 

SỐ BÁO DANH:   CC_81       BÀN:   5  

Họ và tên thí sinh: LÝ THỂ NHƯ 

Ngày sinh: 27/11/2007  Nơi sinh: TP. HCM 

Lớp :  10 Trường THPT Phạm Phú Thứ 

Dự thi môn: Kỹ thuật cấp cứu và chuyển thương. 

Điểm thi : Trường THPT chuyên Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị 
Định (215, Đường Hoàng Ngân, Phường 16, Quận 8). 

Thí sinh có mặt tại Điểm thi lúc 6g00 ngày 25/11/2022. 

 

Ngày      tháng 11 năm 2022 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

Ảnh 3x4 



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

THPT Phạm Phú Thứ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

THẺ DỰ THI 

HỘI THAO GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH 

NĂM HỌC 2022 - 2023 

 
 

SỐ BÁO DANH:   CC_81       BÀN:   5  

Họ và tên thí sinh: PHẠM TẤN PHÁT 

Ngày sinh: 22/11/2007  Nơi sinh: TP. HCM 

Lớp :  10 Trường THPT Phạm Phú Thứ 

Dự thi môn: Kỹ thuật cấp cứu và chuyển thương. 

Điểm thi : Trường THPT chuyên Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị 
Định (215, Đường Hoàng Ngân, Phường 16, Quận 8). 

Thí sinh có mặt tại Điểm thi lúc 6g00 ngày 25/11/2022. 

 

Ngày      tháng 11 năm 2022 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

Ảnh 3x4 



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TH, THCS và THPT Lê Thánh 
Tông 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

THẺ DỰ THI 

HỘI THAO GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH 

NĂM HỌC 2022 - 2023 

 
 

SỐ BÁO DANH:   CC_82       BÀN:   5  

Họ và tên thí sinh: NGUYỄN TRẦN KHÁNH BĂNG 

Ngày sinh: 3/4/2007  Nơi sinh: Bình Thuận 

Lớp :  10 Trường TH, THCS và THPT Lê Thánh Tông 

Dự thi môn: Kỹ thuật cấp cứu và chuyển thương. 

Điểm thi : Trường THPT chuyên Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị 
Định (215, Đường Hoàng Ngân, Phường 16, Quận 8). 

Thí sinh có mặt tại Điểm thi lúc 6g00 ngày 25/11/2022. 

 

Ngày      tháng 11 năm 2022 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

Ảnh 3x4 



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TH, THCS và THPT Lê Thánh 
Tông 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

THẺ DỰ THI 

HỘI THAO GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH 

NĂM HỌC 2022 - 2023 

 
 

SỐ BÁO DANH:   CC_82       BÀN:   5  

Họ và tên thí sinh: Nguyễn Tiến Mẫn 

Ngày sinh: 14/2/2007  Nơi sinh: Bình Thuận 

Lớp :  10 Trường TH, THCS và THPT Lê Thánh Tông 

Dự thi môn: Kỹ thuật cấp cứu và chuyển thương. 

Điểm thi : Trường THPT chuyên Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị 
Định (215, Đường Hoàng Ngân, Phường 16, Quận 8). 

Thí sinh có mặt tại Điểm thi lúc 6g00 ngày 25/11/2022. 

 

Ngày      tháng 11 năm 2022 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

Ảnh 3x4 



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TH, THCS và THPT Lê Thánh 
Tông 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

THẺ DỰ THI 

HỘI THAO GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH 

NĂM HỌC 2022 - 2023 

 
 

SỐ BÁO DANH:   CC_82       BÀN:   5  

Họ và tên thí sinh: Lê Phước Minh Thư 

Ngày sinh: 18/4/2007  Nơi sinh: TP. HCM 

Lớp :  10 Trường TH, THCS và THPT Lê Thánh Tông 

Dự thi môn: Kỹ thuật cấp cứu và chuyển thương. 

Điểm thi : Trường THPT chuyên Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị 
Định (215, Đường Hoàng Ngân, Phường 16, Quận 8). 

Thí sinh có mặt tại Điểm thi lúc 6g00 ngày 25/11/2022. 

 

Ngày      tháng 11 năm 2022 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

Ảnh 3x4 



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

THPT chuyên Lê Hồng Phong 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

THẺ DỰ THI 

HỘI THAO GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH 

NĂM HỌC 2022 - 2023 

 
 

SỐ BÁO DANH:   CC_83       BÀN:   5  

Họ và tên thí sinh: NGUYỄN VŨ QUỲNH ANH 

Ngày sinh: 8/6/2007  Nơi sinh: TP. HCM 

Lớp :  10 Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong 

Dự thi môn: Kỹ thuật cấp cứu và chuyển thương. 

Điểm thi : Trường THPT chuyên Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị 
Định (215, Đường Hoàng Ngân, Phường 16, Quận 8). 

Thí sinh có mặt tại Điểm thi lúc 6g00 ngày 25/11/2022. 

 

Ngày      tháng 11 năm 2022 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

Ảnh 3x4 



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

THPT chuyên Lê Hồng Phong 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

THẺ DỰ THI 

HỘI THAO GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH 

NĂM HỌC 2022 - 2023 

 
 

SỐ BÁO DANH:   CC_83       BÀN:   5  

Họ và tên thí sinh: DƯƠNG QUỐC HƯNG 

Ngày sinh: 11/7/2007  Nơi sinh: TP. HCM 

Lớp :  10 Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong 

Dự thi môn: Kỹ thuật cấp cứu và chuyển thương. 

Điểm thi : Trường THPT chuyên Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị 
Định (215, Đường Hoàng Ngân, Phường 16, Quận 8). 

Thí sinh có mặt tại Điểm thi lúc 6g00 ngày 25/11/2022. 

 

Ngày      tháng 11 năm 2022 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

Ảnh 3x4 



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

THPT chuyên Lê Hồng Phong 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

THẺ DỰ THI 

HỘI THAO GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH 

NĂM HỌC 2022 - 2023 

 
 

SỐ BÁO DANH:   CC_83       BÀN:   5  

Họ và tên thí sinh: TRẦN ĐĂNG HƯNG 

Ngày sinh: 28/4/2007  Nơi sinh: TP. HCM 

Lớp :  10 Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong 

Dự thi môn: Kỹ thuật cấp cứu và chuyển thương. 

Điểm thi : Trường THPT chuyên Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị 
Định (215, Đường Hoàng Ngân, Phường 16, Quận 8). 

Thí sinh có mặt tại Điểm thi lúc 6g00 ngày 25/11/2022. 

 

Ngày      tháng 11 năm 2022 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

Ảnh 3x4 



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

THPT chuyên Trần Đại Nghĩa 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

THẺ DỰ THI 

HỘI THAO GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH 

NĂM HỌC 2022 - 2023 

 
 

SỐ BÁO DANH:   CC_84       BÀN:   5  

Họ và tên thí sinh: HOÀNG VÂN ANH 

Ngày sinh: 26/7/2007  Nơi sinh: TP. HCM 

Lớp :  10 Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa 

Dự thi môn: Kỹ thuật cấp cứu và chuyển thương. 

Điểm thi : Trường THPT chuyên Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị 
Định (215, Đường Hoàng Ngân, Phường 16, Quận 8). 

Thí sinh có mặt tại Điểm thi lúc 6g00 ngày 25/11/2022. 

 

Ngày      tháng 11 năm 2022 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

Ảnh 3x4 



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

THPT chuyên Trần Đại Nghĩa 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

THẺ DỰ THI 

HỘI THAO GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH 

NĂM HỌC 2022 - 2023 

 
 

SỐ BÁO DANH:   CC_84       BÀN:   5  

Họ và tên thí sinh: LÊ TRUNG HÒA 

Ngày sinh: 3/8/2007  Nơi sinh: TP. HCM 

Lớp :  10 Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa 

Dự thi môn: Kỹ thuật cấp cứu và chuyển thương. 

Điểm thi : Trường THPT chuyên Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị 
Định (215, Đường Hoàng Ngân, Phường 16, Quận 8). 

Thí sinh có mặt tại Điểm thi lúc 6g00 ngày 25/11/2022. 

 

Ngày      tháng 11 năm 2022 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

Ảnh 3x4 



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

THPT chuyên Trần Đại Nghĩa 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

THẺ DỰ THI 

HỘI THAO GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH 

NĂM HỌC 2022 - 2023 

 
 

SỐ BÁO DANH:   CC_84       BÀN:   5  

Họ và tên thí sinh: NGUYỄN PHÚC HUỲNH 

Ngày sinh: 28/3/2007  Nơi sinh: TP. HCM 

Lớp :  10 Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa 

Dự thi môn: Kỹ thuật cấp cứu và chuyển thương. 

Điểm thi : Trường THPT chuyên Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị 
Định (215, Đường Hoàng Ngân, Phường 16, Quận 8). 

Thí sinh có mặt tại Điểm thi lúc 6g00 ngày 25/11/2022. 

 

Ngày      tháng 11 năm 2022 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

Ảnh 3x4 



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

THPT chuyên NK TDTT 
Nguyễn Thị Định 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

THẺ DỰ THI 

HỘI THAO GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH 

NĂM HỌC 2022 - 2023 

 
 

SỐ BÁO DANH:   CC_85       BÀN:   5  

Họ và tên thí sinh: NGUYỄN NHƯ TUYẾT NHI 

Ngày sinh: 4/8/2007  Nơi sinh: Bến Tre 

Lớp :  10 Trường THPT chuyên NK TDTT Nguyễn Thị Định 

Dự thi môn: Kỹ thuật cấp cứu và chuyển thương. 

Điểm thi : Trường THPT chuyên Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị 
Định (215, Đường Hoàng Ngân, Phường 16, Quận 8). 

Thí sinh có mặt tại Điểm thi lúc 6g00 ngày 25/11/2022. 

 

Ngày      tháng 11 năm 2022 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

Ảnh 3x4 



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

THPT chuyên NK TDTT 
Nguyễn Thị Định 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

THẺ DỰ THI 

HỘI THAO GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH 

NĂM HỌC 2022 - 2023 

 
 

SỐ BÁO DANH:   CC_85       BÀN:   5  

Họ và tên thí sinh: NGUYỄN HỒ CHÍ THÀNH 

Ngày sinh: 14/6/2007  Nơi sinh: TP. HCM 

Lớp :  10 Trường THPT chuyên NK TDTT Nguyễn Thị Định 

Dự thi môn: Kỹ thuật cấp cứu và chuyển thương. 

Điểm thi : Trường THPT chuyên Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị 
Định (215, Đường Hoàng Ngân, Phường 16, Quận 8). 

Thí sinh có mặt tại Điểm thi lúc 6g00 ngày 25/11/2022. 

 

Ngày      tháng 11 năm 2022 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

Ảnh 3x4 



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

THPT chuyên NK TDTT 
Nguyễn Thị Định 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

THẺ DỰ THI 

HỘI THAO GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH 

NĂM HỌC 2022 - 2023 

 
 

SỐ BÁO DANH:   CC_85       BÀN:   5  

Họ và tên thí sinh: Huỳnh Quốc Trọng 

Ngày sinh: 11/4/2007  Nơi sinh: Vĩnh Long 

Lớp :  10 Trường THPT chuyên NK TDTT Nguyễn Thị Định 

Dự thi môn: Kỹ thuật cấp cứu và chuyển thương. 

Điểm thi : Trường THPT chuyên Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị 
Định (215, Đường Hoàng Ngân, Phường 16, Quận 8). 

Thí sinh có mặt tại Điểm thi lúc 6g00 ngày 25/11/2022. 

 

Ngày      tháng 11 năm 2022 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

Ảnh 3x4 



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TH, THCS và THPT Quốc tế Á 
Châu 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

THẺ DỰ THI 

HỘI THAO GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH 

NĂM HỌC 2022 - 2023 

 
 

SỐ BÁO DANH:   CC_86       BÀN:   5  

Họ và tên thí sinh: TRƯƠNG CẨM ĐÀO 

Ngày sinh: 8/6/2007  Nơi sinh: TP. HCM 

Lớp :  10 Trường TH, THCS và THPT Quốc tế Á Châu 

Dự thi môn: Kỹ thuật cấp cứu và chuyển thương. 

Điểm thi : Trường THPT chuyên Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị 
Định (215, Đường Hoàng Ngân, Phường 16, Quận 8). 

Thí sinh có mặt tại Điểm thi lúc 6g00 ngày 25/11/2022. 

 

Ngày      tháng 11 năm 2022 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

Ảnh 3x4 



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TH, THCS và THPT Quốc tế Á 
Châu 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

THẺ DỰ THI 

HỘI THAO GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH 

NĂM HỌC 2022 - 2023 

 
 

SỐ BÁO DANH:   CC_86       BÀN:   5  

Họ và tên thí sinh: LIU XIN LONG 

Ngày sinh: 22/3/2007  Nơi sinh: TP. HCM 

Lớp :  10 Trường TH, THCS và THPT Quốc tế Á Châu 

Dự thi môn: Kỹ thuật cấp cứu và chuyển thương. 

Điểm thi : Trường THPT chuyên Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị 
Định (215, Đường Hoàng Ngân, Phường 16, Quận 8). 

Thí sinh có mặt tại Điểm thi lúc 6g00 ngày 25/11/2022. 

 

Ngày      tháng 11 năm 2022 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

Ảnh 3x4 



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TH, THCS và THPT Quốc tế Á 
Châu 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

THẺ DỰ THI 

HỘI THAO GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH 

NĂM HỌC 2022 - 2023 

 
 

SỐ BÁO DANH:   CC_86       BÀN:   5  

Họ và tên thí sinh: NGUYỄN ĐỖ TUYẾT THANH 

Ngày sinh: 17/6/2007  Nơi sinh: TP. HCM 

Lớp :  10 Trường TH, THCS và THPT Quốc tế Á Châu 

Dự thi môn: Kỹ thuật cấp cứu và chuyển thương. 

Điểm thi : Trường THPT chuyên Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị 
Định (215, Đường Hoàng Ngân, Phường 16, Quận 8). 

Thí sinh có mặt tại Điểm thi lúc 6g00 ngày 25/11/2022. 

 

Ngày      tháng 11 năm 2022 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

Ảnh 3x4 



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

THPT Trần Hữu Trang 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

THẺ DỰ THI 

HỘI THAO GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH 

NĂM HỌC 2022 - 2023 

 
 

SỐ BÁO DANH:   CC_87       BÀN:   5  

Họ và tên thí sinh: TRỊNH CẨM HÀO 

Ngày sinh: 19/10/2007  Nơi sinh:  

Lớp :  10 Trường THPT Trần Hữu Trang 

Dự thi môn: Kỹ thuật cấp cứu và chuyển thương. 

Điểm thi : Trường THPT chuyên Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị 
Định (215, Đường Hoàng Ngân, Phường 16, Quận 8). 

Thí sinh có mặt tại Điểm thi lúc 6g00 ngày 25/11/2022. 

 

Ngày      tháng 11 năm 2022 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

Ảnh 3x4 



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

THPT Trần Hữu Trang 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

THẺ DỰ THI 

HỘI THAO GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH 

NĂM HỌC 2022 - 2023 

 
 

SỐ BÁO DANH:   CC_87       BÀN:   5  

Họ và tên thí sinh: TRỊNH HỮU SÁNG 

Ngày sinh: 2/3/2007  Nơi sinh:  

Lớp :  10 Trường THPT Trần Hữu Trang 

Dự thi môn: Kỹ thuật cấp cứu và chuyển thương. 

Điểm thi : Trường THPT chuyên Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị 
Định (215, Đường Hoàng Ngân, Phường 16, Quận 8). 

Thí sinh có mặt tại Điểm thi lúc 6g00 ngày 25/11/2022. 

 

Ngày      tháng 11 năm 2022 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

Ảnh 3x4 



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

THPT Trần Hữu Trang 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

THẺ DỰ THI 

HỘI THAO GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH 

NĂM HỌC 2022 - 2023 

 
 

SỐ BÁO DANH:   CC_87       BÀN:   5  

Họ và tên thí sinh: ĐÀO THỊ THANH TRÚC 

Ngày sinh: 15/8/2007  Nơi sinh:  

Lớp :  10 Trường THPT Trần Hữu Trang 

Dự thi môn: Kỹ thuật cấp cứu và chuyển thương. 

Điểm thi : Trường THPT chuyên Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị 
Định (215, Đường Hoàng Ngân, Phường 16, Quận 8). 

Thí sinh có mặt tại Điểm thi lúc 6g00 ngày 25/11/2022. 

 

Ngày      tháng 11 năm 2022 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

Ảnh 3x4 



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

THPT Long Thới 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

THẺ DỰ THI 

HỘI THAO GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH 

NĂM HỌC 2022 - 2023 

 
 

SỐ BÁO DANH:   CC_88       BÀN:   5  

Họ và tên thí sinh: NGUYỄN VÕ KHÁNH AN 

Ngày sinh: 24/9/2007  Nơi sinh: TP. HCM 

Lớp :  10 Trường THPT Long Thới 

Dự thi môn: Kỹ thuật cấp cứu và chuyển thương. 

Điểm thi : Trường THPT chuyên Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị 
Định (215, Đường Hoàng Ngân, Phường 16, Quận 8). 

Thí sinh có mặt tại Điểm thi lúc 6g00 ngày 25/11/2022. 

 

Ngày      tháng 11 năm 2022 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

Ảnh 3x4 



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

THPT Long Thới 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

THẺ DỰ THI 

HỘI THAO GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH 

NĂM HỌC 2022 - 2023 

 
 

SỐ BÁO DANH:   CC_88       BÀN:   5  

Họ và tên thí sinh: TỪ THỊ KIM CHÚC 

Ngày sinh: 25/2/2007  Nơi sinh: Long An 

Lớp :  10 Trường THPT Long Thới 

Dự thi môn: Kỹ thuật cấp cứu và chuyển thương. 

Điểm thi : Trường THPT chuyên Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị 
Định (215, Đường Hoàng Ngân, Phường 16, Quận 8). 

Thí sinh có mặt tại Điểm thi lúc 6g00 ngày 25/11/2022. 

 

Ngày      tháng 11 năm 2022 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

Ảnh 3x4 



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

THPT Long Thới 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

THẺ DỰ THI 

HỘI THAO GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH 

NĂM HỌC 2022 - 2023 

 
 

SỐ BÁO DANH:   CC_88       BÀN:   5  

Họ và tên thí sinh: NGUYỄN ĐỨC DUY 

Ngày sinh: 1/1/2007  Nơi sinh: TP. HCM 

Lớp :  10 Trường THPT Long Thới 

Dự thi môn: Kỹ thuật cấp cứu và chuyển thương. 

Điểm thi : Trường THPT chuyên Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị 
Định (215, Đường Hoàng Ngân, Phường 16, Quận 8). 

Thí sinh có mặt tại Điểm thi lúc 6g00 ngày 25/11/2022. 

 

Ngày      tháng 11 năm 2022 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

Ảnh 3x4 



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

THCS, THPT Phan Châu Trinh 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

THẺ DỰ THI 

HỘI THAO GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH 

NĂM HỌC 2022 - 2023 

 
 

SỐ BÁO DANH:   CC_89       BÀN:   5  

Họ và tên thí sinh: PHẠM ĐỨC TIẾN 

Ngày sinh: 23/6/2007  Nơi sinh: TP. HCM 

Lớp :  10 Trường THCS, THPT Phan Châu Trinh 

Dự thi môn: Kỹ thuật cấp cứu và chuyển thương. 

Điểm thi : Trường THPT chuyên Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị 
Định (215, Đường Hoàng Ngân, Phường 16, Quận 8). 

Thí sinh có mặt tại Điểm thi lúc 6g00 ngày 25/11/2022. 

 

Ngày      tháng 11 năm 2022 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

Ảnh 3x4 



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

THCS, THPT Phan Châu Trinh 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

THẺ DỰ THI 

HỘI THAO GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH 

NĂM HỌC 2022 - 2023 

 
 

SỐ BÁO DANH:   CC_89       BÀN:   5  

Họ và tên thí sinh: PHẠM ĐỨC MẠNH 

Ngày sinh: 23/6/2007  Nơi sinh: TP. HCM 

Lớp :  10 Trường THCS, THPT Phan Châu Trinh 

Dự thi môn: Kỹ thuật cấp cứu và chuyển thương. 

Điểm thi : Trường THPT chuyên Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị 
Định (215, Đường Hoàng Ngân, Phường 16, Quận 8). 

Thí sinh có mặt tại Điểm thi lúc 6g00 ngày 25/11/2022. 

 

Ngày      tháng 11 năm 2022 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

Ảnh 3x4 



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

THCS, THPT Phan Châu Trinh 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

THẺ DỰ THI 

HỘI THAO GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH 

NĂM HỌC 2022 - 2023 

 
 

SỐ BÁO DANH:   CC_89       BÀN:   5  

Họ và tên thí sinh: LƯƠNG TRIỆU LINH 

Ngày sinh: 30/11/2007  Nơi sinh: TP. HCM 

Lớp :  10 Trường THCS, THPT Phan Châu Trinh 

Dự thi môn: Kỹ thuật cấp cứu và chuyển thương. 

Điểm thi : Trường THPT chuyên Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị 
Định (215, Đường Hoàng Ngân, Phường 16, Quận 8). 

Thí sinh có mặt tại Điểm thi lúc 6g00 ngày 25/11/2022. 

 

Ngày      tháng 11 năm 2022 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

Ảnh 3x4 



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

THPT Giồng Ông Tố 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

THẺ DỰ THI 

HỘI THAO GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH 

NĂM HỌC 2022 - 2023 

 
 

SỐ BÁO DANH:   CC_90       BÀN:   5  

Họ và tên thí sinh: ĐOÀN BẢO TUẤN 

Ngày sinh: 20/7/2007  Nơi sinh: TP. HCM 

Lớp :  10 Trường THPT Giồng Ông Tố 

Dự thi môn: Kỹ thuật cấp cứu và chuyển thương. 

Điểm thi : Trường THPT chuyên Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị 
Định (215, Đường Hoàng Ngân, Phường 16, Quận 8). 

Thí sinh có mặt tại Điểm thi lúc 6g00 ngày 25/11/2022. 

 

Ngày      tháng 11 năm 2022 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

Ảnh 3x4 



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

THPT Giồng Ông Tố 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

THẺ DỰ THI 

HỘI THAO GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH 

NĂM HỌC 2022 - 2023 

 
 

SỐ BÁO DANH:   CC_90       BÀN:   5  

Họ và tên thí sinh: HỒ QUỐC VIỆT 

Ngày sinh: 2/9/2007  Nơi sinh: TP. HCM 

Lớp :  10 Trường THPT Giồng Ông Tố 

Dự thi môn: Kỹ thuật cấp cứu và chuyển thương. 

Điểm thi : Trường THPT chuyên Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị 
Định (215, Đường Hoàng Ngân, Phường 16, Quận 8). 

Thí sinh có mặt tại Điểm thi lúc 6g00 ngày 25/11/2022. 

 

Ngày      tháng 11 năm 2022 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

Ảnh 3x4 



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

THPT Giồng Ông Tố 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

THẺ DỰ THI 

HỘI THAO GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH 

NĂM HỌC 2022 - 2023 

 
 

SỐ BÁO DANH:   CC_90       BÀN:   5  

Họ và tên thí sinh: ĐINH PHƯƠNG THÚY 

Ngày sinh: 7/6/2007  Nơi sinh: TP. HCM 

Lớp :  10 Trường THPT Giồng Ông Tố 

Dự thi môn: Kỹ thuật cấp cứu và chuyển thương. 

Điểm thi : Trường THPT chuyên Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị 
Định (215, Đường Hoàng Ngân, Phường 16, Quận 8). 

Thí sinh có mặt tại Điểm thi lúc 6g00 ngày 25/11/2022. 

 

Ngày      tháng 11 năm 2022 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

Ảnh 3x4 



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

THPT Nam Kỳ Khởi Nghĩa 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

THẺ DỰ THI 

HỘI THAO GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH 

NĂM HỌC 2022 - 2023 

 
 

SỐ BÁO DANH:   CC_91       BÀN:   5  

Họ và tên thí sinh: TRẦN HOÀNG THÀNH 

Ngày sinh: 3/12/2007  Nơi sinh: TP HCM 

Lớp :  10 Trường THPT Nam Kỳ Khởi Nghĩa 

Dự thi môn: Kỹ thuật cấp cứu và chuyển thương. 

Điểm thi : Trường THPT chuyên Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị 
Định (215, Đường Hoàng Ngân, Phường 16, Quận 8). 

Thí sinh có mặt tại Điểm thi lúc 6g00 ngày 25/11/2022. 

 

Ngày      tháng 11 năm 2022 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

Ảnh 3x4 



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

THPT Nam Kỳ Khởi Nghĩa 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

THẺ DỰ THI 

HỘI THAO GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH 

NĂM HỌC 2022 - 2023 

 
 

SỐ BÁO DANH:   CC_91       BÀN:   5  

Họ và tên thí sinh: HOÀNG LÊ XUÂN PHÁT 

Ngày sinh: 5/9/2007  Nơi sinh: TP HCM 

Lớp :  10 Trường THPT Nam Kỳ Khởi Nghĩa 

Dự thi môn: Kỹ thuật cấp cứu và chuyển thương. 

Điểm thi : Trường THPT chuyên Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị 
Định (215, Đường Hoàng Ngân, Phường 16, Quận 8). 

Thí sinh có mặt tại Điểm thi lúc 6g00 ngày 25/11/2022. 

 

Ngày      tháng 11 năm 2022 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

Ảnh 3x4 



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

THPT Nam Kỳ Khởi Nghĩa 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

THẺ DỰ THI 

HỘI THAO GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH 

NĂM HỌC 2022 - 2023 

 
 

SỐ BÁO DANH:   CC_91       BÀN:   5  

Họ và tên thí sinh: LƯU MỸ LINH 

Ngày sinh: 15/2/2007  Nơi sinh: TP HCM 

Lớp :  10 Trường THPT Nam Kỳ Khởi Nghĩa 

Dự thi môn: Kỹ thuật cấp cứu và chuyển thương. 

Điểm thi : Trường THPT chuyên Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị 
Định (215, Đường Hoàng Ngân, Phường 16, Quận 8). 

Thí sinh có mặt tại Điểm thi lúc 6g00 ngày 25/11/2022. 

 

Ngày      tháng 11 năm 2022 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

Ảnh 3x4 


